
1. SONG YẾU - YAMAKA(1) VAGGA 

Làm ác gặp dữ

l ắ Manopubbangamã dhammã2 - manosetthã manomayã. 
Manasă ce padutthena - bhãsati vã karoti vã. Tato nam 
dukkhamanvetì -cakkamvã vahato padarh.
1. Tâm dẫn dâu các tâm sở (bất thiện)3. Tâm là chủ. Tâm tạo 
tất cả (các tâm sở bất thiện). Nếu nói hay làm với tâm ác, do 
đó, đau khổ sẽ theo liền với ta như bánh xe lăn theo dấu 
chơn con bò (kéo xe). 1-

Tích chuyện
Một người đứng tuổi có tâm đạo nhiệt thành, tên 
Cakkhupãla, xuất gia theo Đức Phật và tận lực chuyên cần 
tu niệm. Nếp sống kiên trì cố gắng sớm đưa vị Tỳ-khưu 
chơn chánh ấy đến đạo quả A-La-Hán 4, từng thánh cùng 
tột. Nhưng không may, Ngài bị mù hai mătễ 
Ngày kia, khi đi kinh hành, Ngài vô tình làm chết nhiều 
côn trùng. Vài vị Tỳ-khưu ở nơi khác đên viêng, thây có 
dấu máu trên đường kinh hành, mách với Đức Phật răng 
Ngài đã phạm giới sát sanh. Đức Phật giải thích răng Đại 
đưc Cakkhupãỉa đã đắc quả A-La-Hán, không cố ý mà chỉ 
vô tình làm chết những côn trùng ấy.
Lúc bấy giờ các vị Tỳ-khưu muốn biết tại sao Đại đức 
Cakkhupãla lại phải bị mù.
Đức Phật thuật rằng trong một kiếp sống trước kia, làm 
lương y, chính Đại đức Cakkhupãla có chữa bệnh đau mắt 
cho một thiếu phụ nghèo. Bà hứa đến lúc khỏi bệnh, bà và 
con gái bà sẽ về làm công trong nhà ông lương y. Thúôc 
quả thật công hiệu, nhưng bà không giữ lời hứa, viện lẽ
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rằng mắt bà còn tệ hơn trước. Vị lương y ác độc liền nảy 
sanh một ý tưởng tội lỗi. Để trả thù, ông cho thiếu phụ 
nghèo một thứ thuốc làm mù luôn cả hai mắt. Do nghiệp 
ác trong quá khứ, tuy vị Tỳ-khưu đã đắc quả A-La-Hán, 
vân phải mang tật mù.
Đây là phương diện nhân quả tương xứng (gieo giống nào 
thì gặt giống nấy) của định luật Nghiẹp báo. Còn một 
phương diện nữa là quả trổ liên tục (như một nhà bác học 
thâu thập kiến thức trong đời sống, đến iúc chết và tái 
sanh, những kiến thức ấy là nhân sanh quả trong kiếp sống 
mới).
Một vị A-La-Hán, dầu đã thanh lọc mọi ô nhiễm, vẫn còn 
phải gặt hái những quả mà chính Ngài đã gieo trong quá 
khứ xa xôi.
Chư Phật và chư vị A-La-Hản không còn tạo nghiệp mới 
vì các Ngài đã tận diệt mọi căn cội - vố minh và ái dục - 
nhưng, cũng như tất cả chúng sanh khác, các Ngài khong 
thê tránh khỏi hậu quả dĩ nhiên của những hành động, tốt 
và xấu, của chính các Ngài trong quá khứ.

Chú thích
1. Yamaha - có nghĩa là một cặp, một đôi. Chương, hay 
phâm (Vagga), nàý gọi là Yamaha vì gồm mười cặp những 
câu song song.
2. Dhamma - là một danh từ có rất nhiều ý nghĩa, thường 
được dich là Pháp. Trong hai câu Pháp cú đầu tiên này 
dhamma có nghía là nghiệp ịkamma hay karmà), tức là tác 
ý (cetanã) và những tâm sở khác cùng nằm chung trong 
một loại tâm nào đó, thiện hay bất thiện. Như trường hợp 
câu đầu thì dhamma là những tâm sở {cetasika) xấu, bất 
thiện. Nếu không có tâm hay thức tức nhiên các tâm sở ấy
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không thể phát sanh. Do đó tâm là cái đến trước, tâm dẫn 
đầu tất cả những tâm sở thiện và bât thiện. Trong các tâm 
sở, (|cetanã) hay tác ý là quan trọng hon hêt. Chính tác ý 
(cetanã) tạo nghiệp bởi vì, như Đức Phật dạy: "Như Lai 
tuyên bo, chính tác ý là Nghiệp".
Tâm dẫn đầu mọi hành động và tác dụng như thành phần 
chánh yếu trong khi tác hành, cũng như trong khi quyết 
định hoạt động. Chính tâm điêu khiên và tạo tác hanh 
đọng, bằng Thân, Khẩu, hay Ý.
Trong cặp song yếu này Đức Phật nhấn mạnh vào vai trò 
rất quan trọng của tâm trong đời sống con người, và từ đó, 
Đưc Phật giai thích bằng cách nào hành động có thể trở 
nên tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, tùy theo trạng thái 
tâm. Cuối cùng Ngài nhắc đến những hậu quả dĩ nhiên 
phải có của những hành động tương tợ và nêu lên hai thí 
dụ điển hình.
3. "Sự vật đi theo tâm" - Bà Rhys Davidsể "Bản chất (tinh 
thần) là kết quả của những gì ta tư tưởng" - Radha- 
krishnanẻ "Chúng ta như thế nào, tất cả đều là hậu quả của 
những gì chúng ta tư tưởng" - Irving Babbit.
4. A-La-Hán - Arahat, đúng theo nghĩa uyên nguyên của 
danh từ, là ứng Cúng, xứĩìg đáng cho chúng sanh lễ bái 
cúng dường, hay bậc hoàn toàn Trong Sạch, VI đa tạn diẹt 
mọi khát vọng. Bậc A-La-Hán không còn tích trữ nghiệp 
mới vì đã diệt trừ trọn vẹn Tham, Sân, Si. Ngài đã châm 
dứt cả sanh lẳn tử. Ngài còn có thể gặt hái quả lành hay dữ 
cua nghiệp đã tạo ttong quá khứ cho đến hết kiếp sống 
cuối cùng.

*

14 NÃRADA MAHÃTHERA



SONG YẾU - YAMAKA VAGGA

Hành thiện gặp lành

2. Manopubbahgamã dham mã1 manosetthã manomyã. 
Manasã ce pasannena bhăsati vã karoti vã. Tato nam 
sukhamanvetì - chãyấva anapãyinĩ.
2ễ Tâm dẫn dầu các tâm sở (thiện). Tâm là chủ. Tâm tạo tất 
cả (các tâm sở thiện). Nếu nói hay làm với tâm trong sạch, 
do đó, hạnh phúc sẽ theo liền với tá như bóng không bao giờ 
rời (hình) \ 2

Tích chuyện
Mattakundali là con trai duy nhứt của một nhà triệu phú 
keo kiêt. Hôm nọ chàng lâm trọng bệnh và sắp chết đến 
nơi vì ông cha triệu phú của chàng không nỡ tiêu xài món 
tiền để rước lương y điều trị. Với thiên nhãn, Đức Phật 
nhận thấy cảnh trạng đau thương của chàng trài đang hap 
hôi và xuất hiện trước chàng. Người thanh niên lấy làm 
hoan hỉ được chính măt chiêm ngưỡng dung nhan Đức 
Phật và trút hơi trở cuôi cùng với tâm trong sạch, đầy 
niềm tin tưởng nơi Ngài. Chàng tái sanh vào canh Trơi.

Chú thích
l ắ Riêng trong câu này danh từ dhamma hàm ý nghĩa 
nghiệp tôt (hành động thiện).
2. Đức Phật truyền dạy hai câu song yếu này trong hai 
trường họp khác nhau để chỉ rõ hậu quả dĩ nhiên phai có 
của những hành động, tốt cũng như xấu.
Con người gặt hái những gì đã gieo trong quá khứ hay 
đang gieo trong hiện tại. Cái mà con người đang gieo bây 
giờ, con người phải gặt hái, hoặc ngay trong hiện tại hoặc 
một lúc nào trong vị lai, vào một cơ hội thích ưng. Chính 
con người lãnh lấy trách nhiệm tạo cho mình hạnh phúc 
hay khốn cùng. Con người tạo cho mình thiên đàng hay
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địa ngục. Con người xây dựng số phận cho chính mình. 
Cái mà con người làm ra, hợp lại, con người có thê phá 
tan, tháo mở ra đượcễ
Phật giáo giảng dạy trách nhiệm của mỗi người đối với 
chính mình, và tánh cách dĩ nhiên phải có, không thê lân 
tránh, của định luật nhân quả.
Ta gặt hái tương xứng với cái gì mà ta đã gieo. Nhưng 
không bắt buộc phải gặt hết tất cả hậu quả của những gì đã 
gieo. Nếu phải gặt hái tất cả ắt không thê có giải thoát.

•
Trả thù báo oán, không dẫn đến an tịnh

3. Akkocchi maríĩ avadhi marh aịini marh ahãsi me. Ye ca tam 
upanayhanti veram tesam na sammati
3ẳ"Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cưóp giựt 
của tôi", long sân hận không nguôi trong tâm của người còn 
ôm ấp những ý tưởng tương tợ. 3-
4. Akkocchi mariì avadhi marìĩ ajini marit ahăsi me. Ye tam 
nupanayhanti veram tesũpasammati
4."Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giựt 
của tôi", lòng sân sẽ nguôi ngoai trong tâm cùa ngưdi không 
ôm ấp những ý tưởng tưởng tđ. 4.

Tích chuyện
Đại đức Tissa ỷ mình là em họ Đức Phật nên khônẹ tôn 
trọng các vị sư cao hạ khác. Khi các vị này chỉ dạy đê sửa 
sai hạnh kiểm lầm lạc ấy thì Đại đức Tissa cảm thấy tự ái 
bị tổn thương, đến than phiền với Đức Phật. Đức Phật biêt 
ro mọi chuyện, khuyên nhủ Đại đức Tỉssa nên sám hôi, 
nhưng Đại đức Tissa không nghe. Lúc bấy giờ Đức Phật 
thuật một câu chuyện nhắc lại rằng trong tiền kiếp có lần 
Đại đức Tỉssa đã hành động tương tợ. Vê sau Đại đức
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Tissa chịu nghe lời dạy của Đức Phật, đến xin sám hối véi 
các vị sư cao hạ.

Chú thích
Đức Phật hằng khuyên dạy hàng tín đồ không nên trả thù 
báo oán mà phải hành pháp nhẫn nại, luôn luôn, trong mọi 
trường hợp, ở mọi nơi, trước mọi khiêu khíchẽ Đức Phật 
tán dương những ai sẵn sàng chịu đựng lỗi lầm của kẻ 
khác, mặc dầu trong tay có đủ quyền lực để trả thù. Trong 
quyển Pháp Cú này có nhiều trường hợp cho thấy rằng 
Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dầu lăm khi Ngài 
cũng bị chỉ trích thậm tệ, bị chưởi mắng và bị tấn công. 
Nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự ương hèn yêu 
kém, hay chủ bại, đầu hàng, mà trái lại là sức mạnh bất 
khuẩt của con người tự chủ.

Tình thương chinh phục được lòng sân hận

5. Na hi verena verãni - sammantidha kudãcanarh. Averena ca 
sammanti - esa dhammo sanantano.
5. Trên thế gian này, sân hận không bao giờ dập tắt sân hận. 
Duy có tình thưởng 1 mới diệt tâm sân. Đó là định luật 
trường cửu2. 5.

Tích chuyện
Người kia có hai vợễ Một có con và một không. Bà không 
con đem lòng ganh tỵ, trộn thuốc độc vào thức ăn của bà 
kia, hại bà này hai lần hư thai. Đến lần thứ ba, thuốc độc 
làm cho bà đang có mang cùng chết với đứa bé trong lòng 
và với tâm cương quyết báo oán cho cả hai mẹ con. Rồi bà 
thực hành ý định. Bà nọ, bị trả thù, cũng quyết tâm trả lại 
thù. Và như thế ấy thù oán trả qua trả lại, hết bà này đến 
bà kia, qua lại trong hai kiếp sống liên tục. Tuy nhiên, đến
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kiếp tái sanh thứ ba, cơ hội đưa đẩy hai bà cùng đến gặp 
Đức Phật và sau đó nhờ Ngài khuyên giải, chấm dứt hận 
thù.

Chú thích
1. Tình thương - avera, đúng nghĩa của danh từ, là không 
sân hận. ơ  đây, danh từ avera chỉ đức tánh trái nghịch với 
tâm sân, tức tâm Từ (Mettã).
2. Định luật trường cửu - sanantanạ, một nguyên tắc thời 
xưa mà Đức Phật và hàng môn đệ của Ngài cùng theo. 
(Chú giải).

Tư tưởng Chơn chánh chấm dút những mối bâ't hòa

6. Pare ca na viịãnanti -mayamettha yamãmase. Ye ca 
tattha viịãnanti - ta to sammanti medhagă.

6. Người khác1 nào biết rẳng trong cuộc tranh luận này ta sẽ 
chết2. Những ai nhận định được điêu ấy sẽ, nhờ đó, làm êm 
dịu cuộc tranh luận của mình.3 tfỂ

Tích chuyện
Một câu chuyện xích mích thường tình giữa các thầy Tỳ- 
khưu đưa đên cuộc tranh châp bât hạnh. Những nhà sư có 
tánh gây gổ không chịu nghe lời khuyên giải. Cho đến 
những lời phân xử của Đức Phật cũng không giảng hòa 
được các thầy. Sau cùng, Đức Phật bỏ vào rừng, nhập hạ 
lụôn trong ây. Do áp' lực của các thiện tín cư sĩ các thây 
phải đi tìm Đức Phật, xin sám hối, và thỉnh Ngài về. Lúc 
bấy giờ Đức Phật tuyên ngôn lời dạy trên.

Chú thích
1 ẵ Người khác - những người có tánh ưa tranh chấp, gây 
gổ.
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2 . Yamãmase - do căn yam, có nghĩa chết, hay tự chế.
3. Có thể phiên dịch phần đầu câu như sau:
- Những người khác không biết rằng ở đây ta phải tự chế.
- "Thế gian không biết rằng tất cả chúng ta đều phải chấm 
dứt nơi đây". — Max Muller.
- "Người ta không phân biệt được rằng ở đây chúng ta bị 
thâu hẹp (giới hạn) trong kiếp sống, trong thời gian" -  Bắ 
Rhys Davids

❖
Người yếu bị sa ngã trước sự cám dỗ 

người mạnh thì không

7. Subhãnupassim viharantarh - indriyesu asarh vutarh. 
Bhoịanamhi amattannum - kusĩtariì hĩnavĩriyam. Tam ve 
pasahati măro - vãto rukkham va dubbalam.

7-Ngrá' hằng suỵ tưởng đến lạc thú lục căn không thu 
thúc, âm thực vô độ, dã dượi, dễ duôi, người ấy chắc chan se 
bị Ma vương lôi cuốn, không khác nào gió (cuốn) cội cay 
mem. y

8. Asubhãnụpassim viharantarh indriyesu susamvutarh 
Bhojanamhi ca mattannurh - saddham ãraddhavĩríyarh. Tam 
ve nappasahati mãro - vãto se/am va pabbatarìỉ.
8. Người hằng suy niệm về những "uế trước3", thu thúc luc 
can, âm thực độ lượng, niềm tin vững chắc 4, kiên tri tinh

n?.ườl ây' Ma Vươn9 không hề lôi cuốn, như gió (khong 
the cuốn) thạch sơn s. g

Tích chuyện
Hai anh em xuất gia theo Đức Phật. Anh nhiệt tâm tu 
hanh, em không tin tưởng. Nhà sư trẻ, kém niềm tin, luôn 
luôn tưởng nhớ đên dục lạc và sa ngã trước sự khuyến dụ 
của những bà trước kia là vợ thầy. Trái lại, vị Tỳ-khưu lớn 
tuôi thì kiên trì cố gắng và đắc quả Â-La-Han. Các ba
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trước kia là vợ Ngài hết lòng đưa đẩy Ngài vào trong trụy 
lạc nhưng đều thất bại.

Chú thích
1. - Suy tưởng đến lạc thú - ham muốn những lạc thú.
2 - Ma Vương - Theo Phật giáo, có năm loại Ma Vương 
la: Uẩn (Khandha), Hành Đọng thiện và bất thiện (abhi- 
sankhãra), Chết (Maccu), Dục Vọng (Kilesa) và Trời Ma 
Vương (Devaputta). Ở đây danh từ Ma Vương được dùng 
theo nghĩa dục vọng.
3 - uế trược - ba mươi hai ô trược của thể xác, như tóc, 
long, mong tay, móng chơn, răng, da v.v... Suy niệm về 
các o trược của thể xaé là đề mục hành thiền thích ứng đê 
chế ngự lòng tham ái.
4. - Niềm tin - saddhã, là niềm tin tưởng nơi Phật (Đạo Sư), 
Pháp (Giáo huấn) và Tăng (Giáo hội), một niêm tin căn cứ 
trên sự hiểu biết. Không có đức tin mù quáng trong Phật giáo. 
Không có sự chấp nhận suông điều gì do đức tin không suy 
luận.
5Ế - Hai câu này chi để dạy chư vị Tỳ-khưu, những người 
đa chu nguyện sống đời Phạm hạnh thiêng liêng. Câu đâu, 
chỉ con đươnẹ vật chất, thỏa mãn nhục dục; câu nhì, con 
đường tinh than, tự chế, tự kiểm và phạm hạnh. Nên nhận 
đụứi rang Phật giao cung ứng một lối sống cho hàng xuât 
gia và mọt lối khác cho người tại gia cư sĩ.

*
Người trong sạch đáng mặc Y vàng Cáo cà sa), người 

'ô nhiễm thì không xứng

9 Anikkasãvo kãsãvam - yo vạtthaih paridahissati. Apeto 
damasaccena - na so kăsãvarii arahati.
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9. Người đắp y vàng1 mà không hoàn toàn trong sạch, không 
tự chế, và không chđn thật, thì không xứng mặc y. 9.
10. Yo ca vantakasãv1 assa - sĩìesu susamăhito. Upeto 
damasaccena - sa ve kăsăvamarahati.
10. Đã thanh lọc mọi nhiễm ô, giổi đức kiên trì, tự chế chặt 
chẽ và chdn thạt, người ấy quả xứng đắp y vàng. 10.

Tích chuyện
Phần đông thiện túi ưng thuận dâng một bộ y quý giá đến 
Đại đức Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta) thay vì dâng đến Đại 
đức Xá-Lợi-Phất (Sõriputta) vị đại đệ tử của Đức Phật. 
Một vài thiện tín có tâm đạo, thấy Đề-Bà-Đạt-Đa (Deva- 
datta) đắp y, lưu ý rằng thầy không xứng đáng được danh 
dự ấy. Nhom cơ hội, Đức Phật dạy rằng trong một tiền 
kiếp thầy đã hành động tương tợ và giải thích ai là người 
xứng đáng khoác lên mình bộ y vàng, tượng trưng cho bậc 
Thinh văn đệ tử.

Chú thích
1. Y vàng, hay áo cà sa - Kasãva, là những bợn nhơ của 
dục vọng. Kasãva cũng có nghĩa là bộ y nhuộm vàng, hay 
áo càsa, một săc tướng tượng trưng hạnh từ khước, dứt bỏ, 
xuất gia. Nhuộm y màu vàng để cho bộ y hết đẹp, không 
còn giá trị vật chât. Ở đây là một lối chơi chữ. sắc tướng 
bên ngoài của'đời sông Thiêng Liêng Đạo Hạnh không có 
nghĩa lý gì nếu không có sự ữong sạch bên ừong. Trong 
một trường hợp khác Đức Phật ghi nhận rằng con người 
ứong sạch chính thật là người ẩn dật lý tưởng hay Tỳ- 
khưu (bhikkhu), dầu bên ngoài, sắc tướng như thế nào đi 
nữa. (xem câu 142).

*
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Tri kiến Chơn chánh dẫn đến chứng ngộ Chơn lý

11. Asãre sãramatino - Sãre cãsáradassino. Te sãrarh 
nãdhigacchanti -Micchãsahkappagocarâ.
11. Không chánh yếu, tưởng là chánh yếu 1. Chánh yếu, lội 
thấy không chánh yếu. Ai duy trì những ý tưởng sái lạc 2 
(tương tợ) không bao giờ nhận thức tinh hoa. 11.

12. Sãran ca sărato natvã - asãranca asărato. Te sãrarh 
adhigacchanti - sammã sahkappagoccară.
12. Điều chánh yếu, xem là chánh yếu. Không chánh yếu, 
xem là không chánh yếu. Ai bảo tôn ý tưởng chơn chánh 3 
(tương tở) sẽ nhận thức tinh hoa. 12.

Tích chuyện
Hai vị Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sãrìputta) và Mục-Kiền-Liên 
(Moggalỉãna) bạch với Đức Phật rằng hai Ngài không thể 
thuyết phục được ông thầy của mình trước kia đến gặp 
Đức Phật và nghe giáo Pháp vì vị này còn quá luyên ái tín 
đồ. Nhơn cơ hội, Đức Phật giải thích sự khác biệt giữa 
những người suy luận chon chánh và những người suy 
luận sai lầm và hậu quả dĩ nhiên của mỗi lối suy luận.

Chú thích
1. Chánh yếu sãra là cái lõi cây, hay tinh hoa. Asãra là 
những gì không chánh yếu như nhu cầu của đời sống, tà 
kiến v.v... Sãra là những gì chánh yếu như chánh kiến 
{sammã diưhi), giới (sĩ/ứ), định (ếsamãdhỉ), tuệ ipannã) 
v.v... Không thể thành tựu được tinh hoa của đời sống 
thiêng liêng đạo hạnh bằng cách sai lầm xem cái không 
chánh yếu là chánh yếu. Cái chánh yếu lại coi không 
chánh yêu.
Trong kinh Mahã Sãropama Sutta (Majjhima Nỉkãya, số 
29) Đức Phật so sánh lá và cành của cây với lợi lộc và
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danh vọng, vỏ cây như giới, thân cây bọc ngoài cái lõi như 
định, trái cây như năm phép thần thông (abhinnã) và lõi 
cây như đạo quả A-La-Hánể
2, Ý tưởng sai lạc - như tham dục (kãma), sân hận hay ác 
ý (vyãpãda), và hung bạo {vihimsã).
3. Ý tưởng chon chánh - như xuất gia, từ khước, tức 
không luyến ái (nekkhamma), thiện ý hay tâm Từ (avyã- 
pãda), và dịu hiền, tức không hung bạo (avỉhimsã).
Những tư tưởng trong sạch này gồm thành chi thứ nhì của 
Bát Chánh Đạo, chánh tư duy.

❖
Tham dục đâm thủng tâm người không trau giồi, 

nhưng không thể gây tổn hại đen tâm người 
thuần thục

*3ể Yathậạgãrariì ducchannarh - vutthi samativijjhati. Evariì 
abhãvitam dttarh - rãgo samativijjhati.

13. Như nước mưa tham dột vào căn nhà lỢp vụng, dường thế 
ay, tham ái tham nhuần tâm kém thuần thục. 13

14ắ Yathã agăram succhannam - vutthi na samativíjjhati. 
Evarit subhãvitarh cittam - rãgo na saniativìjjhati.
14. Như nước mưa không thấm dột vào căn nhà khéo lợp, 
dựờng thế ấy, tham ái không thấm nhuần tâm phát triển đây 
đủ1. “7

Tích chuyện
Hoang tư Nandâ, em cung cha khác mẹ với Đức Phật xuất 
gia theo Đức Phật ngay trong ngày lễ cưới của ông. Thay 
vì cô găng hành thiền, Tỳ-khiru Nanda luôn luôn tưởng 
nhớ đên bà vợ chưa cưới. Đức Phật dùng một phương ■ 
pháp hữu hiệu giúp thầy lìa bỏ những tư tưởng tham dục 
trươc kia và đăc quả A-La-Hán. Đức Phật ví tâm trạng
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tham dục như mái nhà lá lọp không kỹ và trạng thái trong 
sạch sau này của Ngài Nanda như mái nhà khéo lọp.

Chú thích
1. Tâm phát triển đầy đủ - Bhãvitam, đúng nghĩa uyên 
nguyên của danh từ, lậ làm cho trở thanh, tức là đào luyện 
bang thiền định, phương pháp gom tâm an trụ vào một 
điểm và trở nên an tịnh. Tâm cũng được rèn luyện băng 
phương pháp sủy niệm, đưa đến tri kiến, thông suôt bản 
Chat thật sự của sự vật, hiểu sự vật như thực, chứng ngộ 
chơn tướng của sự vật. Mục tiêu cứu cánh của Phật giáo la 
thành tựu hai từng tâm phát triển ấy. Thể dục đối với thê 
xác như thế nào thì công trình hành thiền đối với tâm cũng 
như thế ấy. Một cái tâm đã thuần thục không còn dễ gì bị 
dục vọng chế ngự.

❖
Người làm ác chịu đau khổ ở đây và sau đây

15. Idha socati pecca socatí. Pãpakãrĩ ubhayattha socati. So 
socatí so vihanríatì disvã kammakHittham attano.
15. ở  dây sầu muộn \ Sau đây sầu muộn 2. Trong cả hai 
trạng thai người hanh ác đều sầu muộn. Sầu muộn, phiền 
khổ, VI nhận thức tánh cách nhiễm ô của chính hành động 
minh. 1S'

Tích chuyện
Một người đồ tể, suốt đời sanh sống bằng cách giết heo, 
phai chịu đau khổ cùng cực trong những ngày cuôi cùng 
của anh. Trước khi lìa trần anh phải lăn lộn trên sàn nhà, 
keu la rên siết vô cùng thảm hại, giống như một con heo bị 
đem ra làm thịt. Chết, anh tái sanh vào khổ hạnh.

KINH PHÁP CÚ
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Chú thích
1. Trong hiện tại người làm ác đau khổ, về tinh thần, vì ăn 
năn hối hận những điều xấu xa đã làm.
2. Trong tương lai người làm ác phải gặt hái quả dữ của 
những hành động xấu.

*
Người hành thiện có hạnh phúc, ở đây và sau đây

16. Idha modati pecca modati - katapunno ubhayattha modati. 
So modati so pamodati - disvã kammavisuddhamattano.
16. ờ  đây hoan h ỉ1 . Sau đây hoan hi 2 . Trong cả hai trạng 
thái người hành thiện dều hoãn hỉ. Hoan hỉ, vô cùng hoan hi) 
vì nhạn thức tính cách trong sạch của chính hanh động 
mình. 16.

Tích chuyện
Một người có tâm đạo nhiệt thành và có đời sống đạo 
hạnh đang hấp hối trên giường chết, thỏa thích nhìn thấy 
những cảnh trạng hạnh phúc . Sau khi trút hơi thở cuối 
cùng một cách an vui người ấy tái sanh vào nhàn cảnh 4.

Chú thích
1 . Ở đây hoan hỉ - khi suy niệm về những hành động tốt 
của mình.
2. Sau đây hoan hỉ - khi gặt hái những quả lành, đáng 
được ưa thích, của hành động mình trơng quá khứ.
3. Theo Phật giáo, kiếp tái sanh sắp tới được quyết đinh do 
tiên trình tư tưởng cuôi cùng của người sắp lâm chung.
4. Nhàn cảnh - người Phật tử không tin rằng quả địa cầu 
này là cảnh giới duy nhứt và loài người là chúng sanh duy 
nhứt. Có nhiêu cảnh giới, còn chúng sanh thì vô số kể. Sau 
khi chết ta có thể tái sanh làm người hoặc vào một trạng

PHẠM KIM KHÁNH dịch 25



KINH PHÁP CÚ

thái cao hom, cảnh Trời, tùy theo hành động của chính ta. 
Cái được gọi là chúng sanh, trong kiếp sống kế, không 
phải hoàn toàn giống như chúng sanh trước (vì đã đổi 
thay) nhưng cũng không tuyệt đối là khác (vì cả hai đều 
nằm trong một luồng sống). Phật giáo phủ nhận một 
chúng sanh trước sau như nhứt, nhưng xác nhận có một 
tiến trình trước cũng như sau.

•*
Người làm ác than van ở đây và sau đây

17. Idha tappati pecca tappati - păpakãrì ubhayattha 
tappati. Pãpariĩ me katan ti tappati - bhiyyo tappati 
duggatím gato.

17. ở  đây đau khổ. Sau đây đau khổẳ Trong cả hai trạng thái, 
người hành ác dêu chịu khổ/ "Ta đã làm điều ác", (nghĩ như 
thẽ) người ấy khổ. Về sau, người ấy còn đau khố vì phải lâm 
vào khổ cảnh \ 17.

Tích chuyện
Đại đức Đe-Bà-Đạt-Đa (Devadattấ) âm mưu sát hại Đức 
Phật, nhưng thất bại. Đến khi già yếu, thầy ăn năn hối hận 
và mong muốn được yết kiến Đức Phật. Trong khi người 
ta khiêng thầy đi thì thầy chết một cách vô cùng thảm hại 
đau thương.

Chú thích
1. Khổ cảnh - Duggati, là một trạng thái đau khổ. Sugati là 
trạng thái hạnh phúc, nhàn cảnh. Kiếp sống trong những 
trạng thái này chỉ tạm bợ, nhứt thời, sống trong một thời 
gian rồi lại chết và tái sanh nữa. ;

❖
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Người sông Chơn chánh được hạnh phúc

18. Idha nandatì pecca nandati - katapuníio ubhayattha 
nand3tf'ẩ Punnarh me katan tí nandati - bhiỵyo nandati 
suggatirìì gato.

18. ở  đây hạnh phúc. Sau đây hạnh phúc. Trong cả hai trang 
thái người hành thiện dều được hạnh phúc. "Ta đã làm điều 
thiện" (nghĩ như thế) người ay co hạnh phúc. Về sậu, vao 
nhàn cảnh, người ấy còn hưởng hạnh phúc. 18

Tích chuyện
Stímanã là con gái út của ông cấp Cô Độc {Anãtha- 
pinậĩkà), VỊ đại thi chủ thời Đức Phật. Trong giờ lâm 
chung, cô gọi cha là "em" và chết một cách an lành, ổng 
cha lây làm buồn nghe con mình - vốn có tâm đạo nhiệt 
thanh - noi những lời không có ý nghĩa trong giờ phút 
quan trọng như vậy. Khi ông bạch lại với Đức Phật thì 
Ngai giải thích răng sở dĩ cô gái út của ông gọi ông bằng 
(em) là vì cô đã đăc quả Tư-Đà-Hàm ()Sakadãgãmỉ, Nhứt 
Lai) còn ông thì chỉ đắc quả Tu-Đà-Huơn {Sotapatti, Nhap 
Lưu).

❖
Học mà không hành thì vô bổ

19.Bahumpi ce sahitarh bhăsamăno - na takkaro hotí naro 
pamatto. Gopo va gãvo ganayam paresarii - na bhăgavã 
sãmannassa hoti.

19. Dầu thông suốt Kinh Luật1 mà không hành đúng (lời
f on người dể duôi ấy tựa như mục <fông, đếm bo cua 

ke khác. Người ấy không hưởng được quả vị ? của đời song 
Thiêng Liêng Đạo Hạnh3. . ìg

20. Appạmpicesahitarh bhãsamãno - dhammassa hotì 
anudhamma cãri. Răgahca dosanca pahãya moharh - 
sammãppajãno suvimuttacitto. Anupãdiýãno idha vã hurarh 
vã sa bhãgavă sãmannassa hotí.

SONG YẾU - YAMAKA VAGGA
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20. - Dầu ít thuộc Kinh Luật nhưng hành đúng lời giáo 
huấn,từ bỏ tham, sân, si, hiểu biết chớn chánh, tâm siêu 
thoát, không bám vào điều chị ở đây và sau đây. Con người 
ấy hưởng quả vị của đời sống Thiêng Liêng Đạo Hạnh. 20.

Tích chuyện
Cỏ hai vị Tỳ-khưu. Một, thông suốt giáo Pháp nhưng còn 
là phàm tăng. Vị kia, tuy không học nhiều nhưng thực 
hành đầy đủ và đắc quả Á-La-Hán. Vị phàm tăng không 
thực hành những điều đã học. Vị kia trái lại, tuy biết ít 
nhưng thực hành trọn vẹn giáo Pháp nên đã chứng ngộ 
Niết-bàn, thọ hưởng quả vị của đời sống thiêng liệng đạọ 
hạnh. Mọt hom vị Tỳ-khưu học rộng muốn gây rối cho vị 
Thánh Tang trước mặt Đức Phật, đặt ra nhiều câu hội gút 
mắc. Biết ro ý định thấp hèn ấy, Đức Phật nêu ra vài câu 
hoi có liên quan đến sự chứng ngộ giáo Pháp. Theo kinh 
nghiệm bản thân, vị A-La-Hán trả len được tat ca nhưng VỊ 
pham tăng thì không, vì không thành tựu được Thánh Đạo 
nào. Nhơn dịp này, Đức Phật ca ngợi vị A-La-Hán đã thực 
hanh giáo huan cua Ngài, mặc dầu không thông suốt Giáo 
Pháp bằng vị phàm tăng.

Chú thích
l ế Kinh Luật - Sahitam: Saha + Hitam, là cái gì liên quan 
đến, dính liền, hay kểt hợp với điều có lợi ích. Bản chú 
giải ghi nhận rằng Sahitam đông nghĩa với Tam Tạng 
Kinh (Tipitaka, ba cái giỏ) mà Đức Phật đã dạy. Ba Tạng 
là Tạng Luật {Vinaya Pitaka, giỏ đựng giới Luật), Tạng 
Kinh (Sutta Pitaka, giỏ đựng Kinh) và Tạng Luận (Abhi- 
dhamma Pitaka, giỏ đựng giáo lý cao siêu).
2 Quả vị của đời sống Thiêng Liêng Đạo Hạnh - là bôn 
từng thánh: Tu-Đà-Huờn {Soĩãpatti, Nhập Lưu), Tư-Đà-
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Hàm (Sakadãgãmi, Nhứt Lai), A-Na-Hàm (Anãgãmi, Bất 
Lai) và A-La-Hán (.Arahanta, ứng Cúng).
3. Sãmannassa, đúng nghĩa uyên nguyên, là trạng thái của 
một vị Tỳ-khừu, hay Sa-môn, tức là đời sống thiêng liêng.
Theo Phật giáo, pháp học sẽ không bổ ích nếu không thật 
sự thực hành điều đã học. Như vậy, Phật giáo không phải 
là một triết học suông mà là con đường Giác ngộ (Giác 
Đạo) duy nhứt.

SONG YẾU - YAMAKA VAGGA
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2. CHUYÊN NIỆM - APPAMĂDA VAGGA
❖

Kẻ phóng dật chết, người chuyên niệm không chết

1. Appamădo amatapadarh - pamãdo maccuno padarh. 
Appamattã na mĩyantí - ye pamattã yathã matã.
1. - Chuyên cân chú niệm1 là con đưởng bất diệt2. Phóng dật 
đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết3 . Kẻ 
phóng dật cũng như chết. 21ề

2. Etariĩ visesato natvã - appamãdamhi panditã. Appamãde 
pamodanti -ariyãnam gocare rată.
2. - Thông suốt minh bạch điêu (khác biệt) này4, người thiện 
trí kiên cô nhiếp tâm, hoan hỉ trong tâm niệm vì an lạc trong 
cảnh giới của bậc Thảnh Nhơn 5. 22.

JỆ Te jhãyino sãtatikã - niccam daỊhaparakkamã. Phusanti 
dhĩrã nibbãnarh - yogakkhemam anuttaram.
3. Người kiên trì hành thiên 6 người vững vàng tinh tấn, vượt 
thoát khỏi trói buộc7, thành tụtiNiết-bàntôì thượng8. 23.

Tích chuyện
Hoàng Hậu Mãgandiyã có tật ganh tỵ, làm cho một người 
trong sạch, Sãmãvatĩ, mà bà coi là tình địch, bị thiêu đôt 
đến chếtệ Khi vua nghe được câu chuyện đau thương ấy 
thì bắt Măgandiyã phải chịu một cực hình còn tệ hại hon 
nữa, cũng cho đến chết. Các vị sư muốn hiểu trong hai bà, 
ai thật sự chết và ai thật sự còn sống. Đức Phật dạy răng 
người sống không thận trọng, không giữ tâm chuyên niệm 
như Mâgandiyã phải được xem là đã chêt và người có tâm 
chú niệm như Sãmãvatĩ là sống.



CHUYÊN NIỆM - APPAMẪDA VAGGA

Chú thích
1 ẻ Chuyên cần chú niệm - Appamãda, là không chao động 
không lay chuyển, tức luôn luôn giữ tâm niệm, luôn íuôn 
thận trọng hay biết mình đang làm chuyện gì̂  luôn luôn co 
gang hành thiện, tạo thiện nghiệp.
Tinh hoa của nền luân lý Phật giáo có thể tóm tắt 'trong 
danh từ appamãda. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật la 
appamãdena sampãdetha - kiên trì và liên tục cố gắng.
2. Con đường bất diệt - Amata, còn đường đưa đến trang 
thái bât diệt, Nibbãna (Niết-bàn), là mục tiêu tối hậu cua 
người Phật tử. Cũng như danh từ có tánh cách tích cực nay 
chỉ rõ, Niêt-bàn không phải là tuyệt diệt hay một trạng thai 
hư vô như có vài người sẵn sàng tin như vậy. Niết-ban la 
trạng thái trường tồn bất diệt, sieu thế, mà ngôn từ phàm 
tục của người tại thế không thể diễn tả được.
ị-K hông  nên hiểu rằng những người này không chết. 
Không có chúng sanh nào bất tử, chi đến chư Phật và chư

VÌ ^ ’íf" Hán ằị nữa' Ý nghĩa Phái,hiểu ở đây là ngươi co 
tâm niệm, người đã chứng ngộ Niết-bàn, sẽ không còn tai

nữ? vàcnhư vậỵ là khônể chết- Kẻ phóng dật được 
xem như đã chêt vì không có ý muốn làm điều lanh, do đo 
phải chịu sanh tử triền miên.
4 Biêt rõ rằng có sự giải thoát cho người chuyên cần chú 
niệm mà không có cho kẻ phóng dật, dễ duôi.
5. ở  đây danh từ Ariyas có nghĩa là những vị hoàn toàn 
trong sạch như chư Phật và chư vị A-La-Hán. Cảnh giơi 
của bậc Thánh nhơn (Ariyas) có nghĩa là ba mươi bay Bồ 
đe phan (Bhodhipakkhiyadhamma, ba mươi bảy phap hay 
yêu tô dân đên sự giác ngộ) và chín trạng thai siêu thế 
Xem chú thích câu 44 và câu 115.
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6. Ở đây hành thiền bao hàm cả hai nghĩa, định tâm tức 
chú tâm an trụ vào một điểm (samatha) và suy niệm, tức 
minh sát (vipassanã).
7. Vượt thoát khỏi ữói buộc - Yagakkhema, là thoát ra 
khỏi bốn trói buộc: ái dục (kãma), luyến ái, đeo níu theo 
sự sạnh tồn (bhavaị tà kiến {dụthỉ), và vô minh (av/ỹã).
8. Niết-bàn - Nibbãna, đúng văn tự, ni + vãna, Ịà tách rời 
ra xa ái dục. Niết-bàn, Nỉbbãna, là trạng thái siêu thê có 
thể thành tựu được trong chính kiếp sống này. Cũng có thê 
giai thích Niết-bàn là sự dập tắt dục vọng, nhưng không 
phải là trạng thái hư vô. Niết-bàn là trạng thái hạnh phúc 
trương cửu, khi thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau, là kêt 
qua cua sự dập tắt hoàn toàn mọi dục vọng.
Đứng về phương diện siêu hình, Niết-bàn là dập.tăt đạu 
kho phiền não. v ề  phương diện tâm lý, Niết-bàn là diệt 
trư tự ngã. v ề  phương diện luân lý, Niết-bàn là tận diệt 
Tham, Sân, Siệ

Người tinh tấn được sung túc
4. utthãnavato satimato - sudkammassa nisammakãrino - 
Sannatassa cã dhammaịivino appamattassa yasobhivaddhati.

4. Vinh hạnh của người tinh tấn, có tâm niệm, hành động 
trong sạctv thận trọng chuyên chú, tự chế, sanh sống Chơn 
chanh, va idĩong phóng dật, sẽ tăng trưởng vững vàng. 24.

Tích chuyện

Chàng thanh niên kia giàu có nhưng khiêm tôn, sông như 
mọt nông phu lam lũ, về sau được vua nâng lên địa vị cao 
sang quy trọng. Khi chàng thanh niên ây được vua giới
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CHUYÊN NIỆM - APPAMẢDA VAGGA

thiệu đến Đức Phật thì Đức Phật diễn tả những đặc tánh 
của người sung tủc như trên.

❖
Do cố gắng cá nhơn, bậc thiện trí tạo thiên đàng cho 

chính mình

5. Utthãnenappamãdena - sarhyamena damena ca. Dĩpam 
kayirătha medhãvi -yarit ogho n 'ãbhikĩrati.
5. Do kiên trì tinh tấn, nhiệt tâm, đạo hạnh, và tự chế, người 
thiện trí tự tạo cho mình một hai đao nia không cơn lụt nào 
tràn ngập được. ’ 25.

Tích chuyện
Cũỉapcmthaka là một tăng sĩ trẻ tuổi không thể học thuộc 
một câu kinh dài bốn hàng, mặc dầu hết sức cố gắng trọn 
bốn tháng. Người anh, cũng đã xuất gia, khuyên thầy nên 
hườn tục. Vị sư trẻ tuôi còn muốn sống đời thiêng liêng 
đạo hạnh. Đức Phật hiểu được tâm tánh thầy, đưa cho một 
cái khăn lau tay sạch và dạỵ thầy mỗi sáng cầm khăn, 
căng ra trước mặt trời. Khi cầm cái khăn đưa lên như thế 
với bàn tay có ít nhiều bụi và mồ hôi thì không bao lâu cái 
khăn trở nên dơ. Sự thay đổi trông thấy ấy làm cho thầy 
Tỳ-khưu trẻ tuôi suy gâm vê tánh cách vô thường của đời 
sông. Thầy cố gắng hành thiền và đắc quả A-La-Hán.

Chú thích
1. Một hòn đảo nổi cao trên mặt nước không thể bị ngập 
lụt mặc dầu những bãi đất thấp chung quanh có thể bị. 
Một hải đảo như thê có thể là nơi an toàn cho tất cả. Cùng 
thê ây, bậc thiện trí trau dồi tuệ minh sát phải tự biến mình 
thành một hải đảo bàng cách thành tựu đạo quả A-La-Hán, 
và như vậy thì không còn bị lôi cuốn trong dòng của bốn
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loại ngập lụt là ái dục (kãma), tà kiến ((dựthi), đeo níu theo 
sự sanh tồn(bhava), và vô minh (avijjã).

❖
Hãy chú niệm, không nên phóng dật

6. Pamãdamanuyunjanti - bãlã dummedhino janã. 
Appamãdaiĩca medhãvĩ - dhanam settharh va rakkhati.
6. Kẻ si mê, người cuồng sĩ, dể duôi phóng dật. Bậc thiện trí 
canh giữ tâm niệm rihư kho tàng vĩ đại nhứt. 26
7. Mã pamãdamanuyunịetha -mã kămaratìsanthavarh. Appamatbo 
hijhãyanto -pappati viputarh sukharh.
ĩ ể Không dể duôi trong phóng dật. Không đeo níu dục lạc. 
Đúng thạt vậy, người chuyên cân hành thiền gặt hái phước 
báu dồi dào. 27

Tích chuyện
Ở Ấn Độ, vào một khoảng thời gian nào trong năm, có tập 
tục cho vài người đùa giỡn, ăn nói với bất luận lời lẽ cộc 
cằn nào, với bất luận ai, trong bảy ngày. Vào thời kỳ ây, 
Đức Phật và các môn đệ Ngài ở lại trong tự viện. Khi thời 
gian bảy ngày ấy chấm dứt, những vị thiện tín mang vật 
thực đến chùa lưu ý rằng chắc các Ngài phải trải qua mây 
ngày không vui. Đức Phật dạy răng dâu có hành động 
cuồng dại như thế nào, bậc thiện trí phải luôn luôn giữ tâm 
chánh niệm.

❖
Dùng tâm niệm khắc phục phóng dật

sễ Pamãdam appamãdena - yadã nudati pandito. 
pannãpãsãdamãruyha asoko sokinim pajam. Pabbatattho va 
bhummatthe dhĩro bã/e avekkhati.
8. Khi dung tâm niệm đẩy lui phóng dật, người có tri kiến 
(Chơn chánh) thoát khỏi phiên não, vựợt lên tận đên đài trí 
tuệ và nhìn xuống đám người đau khổ như người khéo trèo
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núi, lên đến đỉnh tuyệt cao, nhìn trở tại đám vô minh còn ở 
dưới đất bằng \ 28.

Tích chuyện
Một lần nọ Đức Ma-Ha Ca-Diếp (.Mahã Kassapa) cố gắng 
vận dụng thiên nhãri đê tìm hiểu lý do sanh và tử của 
chúng sanh. Đức Phật xuất hiện trước mặt Ngài và dạy 
răng chỉ có một vị Phật mới thông suốt được toàn thể các 
kiếp sanh tồnử

Chú thích
■1Ế Chư vị A-La-Hán, đã thoát khỏi mọi phiền não, dùng 
nhãn quan siêu phàm của các Ngài để từ bi nhìn lại đám 
đông chúng sanh vô minh còn phải chịu sanh tử triền 
miên, nghĩa là còn ở trong vòng đau khổ.

❖
Người kiên trì cố gắng thắng kẻ dã dượi không 

chú tâm

9. Appamatto pamattesu - suttesu bahuịãgaro. Aba/assarh 
va sĩghasso - hitvã yãti sumedhaso.

9. Chú niệm giữa đám phóng dật, tinh giữa đám mê, bậc 
thiện trí tiến nhanh như tuấn mã truy phong, bỏ lại phía sãũ 
con ngựa què già yếu. 29

Tích chuyện
Hai vị Tỳ-khưu rút vào rừng hành thiền. Một vị kiên trì 
chuyên chú. Vị kia thì không. Đức Phật ca ngợi vị trước.

❖
Chuyên cần dẫn đến quyền tối thượng

10. Appamãdena maghavã - devãnaríì setthatam gato. 
Appamãdarh pasarhsanti - pamãdo garahito sadã.

CHUYÊN NIỆM - APPAMĂDA VAGGA
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10. Nhờ đức tánh chuyên cân, Maghavã 1 tiến lên đến bậc 
Thiên vương \ Chuyên cân bao giờ cũng đước tán dương. Dể 
duôi luôn luôn bị khinh rẻ. 30.

Tích chuyện
Nhờ nỗ lực cá nhơn và phục vụ bất cầu lợi một người 
thường tái sanh làm vua ở một cảnh Tròi sau khi chết.

Chú thích
l ặ Maghavã - là một tên khác của vua Trời Đế-Thích. Túc 
Sanh Truyện Maghamãnavaka ghi rằng trong quá khứ xa 
xôi có một người giàu tinh thần phục yụ xã hội đã tận 
dụng trọn đòi sống mình ừong công tác từ thiện, cùng với 
một nhóm bạn hữu. Sau khi chết, quả lành của hành động 
thiện đưa vị ấy tái sanh làm Sakka, vị vua Trời Đế-Thích.
2. Thiên Vương - Deva, đúng văn tự, có nghĩa người sáng 
lạng, chói ngòi, là một hạng chúng sanh có thê xác rât tê 
nhị, đến đỗi mắt thường không thể trông thấy. Hạng chúng 
sanh này sống trong các cảnh Trời. Cũng có những vị Trời 
sống trên quả địa cầu.

*
Người chuyên cằn vững tiến

11. Appamãdarato bhikkhu - pamãde bhayadassi rêể 
Samyojanarh anurh thũlam dahariì aggĩ va gacchatì.
l l ễ Vị Tỳ-khưu1 thích thú trong việc chuyên cân chú niệm và 
nhìn phóng dật với tâm sợ hãi sẽ tiến bộ như lửa, thiêu đốt 
mọi thằng thúc 2 lớn nhỏ. 31.

Tích chuyện
Một tăng sĩ vào rừng hành thiền, nhưng thất bại. Thầy đi 
trợ về yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, thây gặp một 
đám lửa rừng to phừng phừng vồ tới, thiêu đốt tất cả cây 
cối lớn nhỏ. Cảnh tượng này thức tỉnh thầy, gợi ý răng
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chính thầy cũng phải mạnh dạn và vững vàng tiến lên như 
đám lửa rừng để thiêu đốt tất cả trói buộc lớn nhỏ bằng 
lửa Bát chánh đạo. Đức Phật đọc tư tưởng thầy và, rải một 
tia sáng đến, khuyên dạy những lòi trên.

Chú thích
1. Tỳ-khưu - Bhikkhu, là người đệ tử của Đức Phật đã thọ 
lễ xuất gia đầy đủ (Cụ Túc Giới). "Nhà sư khất thực" co 
thê là danh tò gần nhứt với Phạn ngữ "bhikkhụ". Thầy Tỳ- 
khưu không phải là người trung gian giữa Thượng đế với 
người. Thây Tỳ-khưu không bị ràng buộc phải sống suốt 
đời như vậy, nhưng, ngày nào còn đắp y vàng, thầy phải 
ghép mình vào nêp sông giới luật mà chính thầy đã tự 
nguyện nghiêm trì trong sạch. Thầy cũng tự nguyện sổng 
đời nghèo thiếu và độc thân. Đến khi cảm thấy không the 
còn giữ tròn giói luật, không thể tiếp tục đời sống thiêng 
liêng, thầy có thể hườn tục bat luận lúc nào.
2 . Thang thúc - Samyọịana, đúng nghĩa là cái gì đưa đẩy 
dân dăt chúng sanh quanh quẩn trong đại dương của đời 
sông, những dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi. 
Có mười loại dây trói buộc (Samyọịana, thằng thúc) là: ảo 
kiến về tự ngã {sakkãyadựthi, thân kiến), hoai nghi (vici- 
kicchã), dể duôi trong nghi thức lễ bái (lầm lạc) (silãbba 
taparãmãsa, giới cấm thủ), tham dục (ikamarãga), sân hận 
(patigha), luyên ái, đeo níu trong sắc giới irũparãgẩ) 
luyên ái, đeo níu trong vô sắc giới (arũparãga), ngã mạn 
(mãna), phóng dật (uddhacca) và vô minh (avijjã).
Năm dây trói buộc đầu tiên có liên quan đến bờ bên nầy 
(oram-bhãgiya) được xem là nhỏ. Năm loại thằng thúc 
còn lại, liên quan đên bờ bên kia (uddhambhãgiya), là lớn
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Tận diệt ba thằng thúc đầu tiên khi đắc quả Tu-Đà-Hườn 
(iSotãpatti, Nhập Lưu), từng thánh đầu tiên.
Hai loại trói buộc kế được giảm bớt khi đắc Tư-Đà-Hàm 
(Sakãdãgãmi, Nhứt Lai), từng thánh thứ nhìẻ 
Hai loại này được tận diệt khi đắc A-Na-Hàm (Anãgãmỉ, 
Bất Lai), từng thánh thứ ba.
Khi đắc quả A-La-Hán {Ạrahatta, Vô Sanh) thì tận diệt 
năm loại dây cuối cùng.

. *
Người chuyên cần đôi diện Niết-bàn

12. Appamãdarato bhikkhu - pamãde bhayadassi vã 
Abhabbo parihãnãya - nibbãnasseva santike.
12ễ Vị Tỳ-khưu thích thú trong chuyên cân chú niệm và nhìn 
phóng dật với tâm sợ hãi không còn phải rơi trở xuống 1. Vị 
ấy đẵ đốì diện với Niết-bàn. 32.

Tích chuyện
Có một tăng sĩ độ lượng và tri túc. Đức Phật giải thích 
rằng sở dĩ vị ấy được như vậy là nhờ trong quá khứ đã có 
kết hợp chặt chẽ với Ngài và ghi nhận rằng những ai có 
nếp sống như thầy Tỳ-khưu kia đã đứng trước Niêt-bàn.

Chú thích
1Ể Rơi trở xuống - từ mức độ tinh thần mà Ngài đã đạt 
đến.

KINH PHÁP CÚ
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3. TÂM - CITTA VAGGA
❖

Hãy giữ vững cái tâm chao động của ta

1. Phandanarh capalarh cittarh durakkham dunnivãrayarh. 
Ujum karoti medhãvĩ - usukãro va tẹịanam.

1. Cái tâm, chập chdn, chao động \ khó canh phòng, khó 
kiểm soát - người thiện trí giữ vững tâm ngay ngắn giống 
như thợ chuốc tên uốn nắn cho tên đữđc ngay. 33.
2. Vặrijo va thale khitto - okamokata ubbhato. 
Pariphandatidam cittarh - mãradheyyarh pahãtave.
2- Cá1 bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô như thế nào 
thì tâm chao động cũng dường thế ấy. vậy, phải lánh xa 
cảnh giới của dục vọng 2. 34

Tích chuyện
Tâm của một vị Tỳ-khưu bị những tư tưởng xấu chế ngự. 
Đức Phật khuyên dạy thầy nên giữ vững tâm, khắc phục tư 
tưởng xấu.

Chú thích
1. Tâm - Citta, do căn "cừ" là suy gẫm. Phạn ngữ citta 
thương được giải thích là "cái gì hay biêt một đối tượng" 
(cinteti = vựãnãti). Đúng ra, quả thật không phải có cai gì 
suy gâm vê một đối tượng, như danh từ này hàm ý. v ề  
một quan điểm cùng tột, co thể định nghĩa citta là sự hay 
biết một đối tượng vì Phật giáo phủ nhận có một cái gì chu 
quan, như một linh hồn trường cửu, để suy gẫm va hiểu 
biêt. Theo Phật giáo, không có sự phân biệt giữa tâm và 
thức, cả hai đêu có thê dùng như đồng nghĩa với Cỉtta
2. Pahãtave, trong nghĩa pahatabba, phải được lánh xa.



KINH PHÁP CÚ

Hãy kiểm soát tâm

3. Dunniggahassa lahuno - yattha kãmanipãtino. Cittassa 
damathõ sãdhu -cittarh dantarh sukhãvahariìế
3. Cái tâm, khó kiểm soát, lanh lẹ, phóng đi khắp nơi: nắm 
được tâm là tốtễ Tâm có kiểm soát dẫn đến hạnh phúc. 35.

Tích chuyện
Nhờ sự hướng dẫn của chư Sư, một thiếu phụ có tâm đạo 
nhiệt thành đăc quả A-Na-Hàm (Anãgãmì, Bât Lai) từng 
thánh thứ ba, cùng với nhiều phép thần thông như đọc tư 
tưởnệ của người khác (tha tâm thông), trước khi các vị sư 
ấy đac. Hiểu được rằng chư tăng còn đang thiếu thốn về 
mặt vật chất nên bà hết lòng hộ trì. Sau đó không bao lâu 
các Ngài cũng đắc quả A-La-Hán. Một tăng sĩ ở nơi khác 
nghe tiếng về năng lực tinh thần của bà, đến viếng và lưu 
lại tại chùa. Bà tận lực hỗ trợ thây . Vị tăng sĩ lo sợ những 
tư tưởng xấu có thể phát sanh, đến bạch cùng Đức Phật. 
Đức Phật khuyên thầy nên giữ vững cái tama khó kêm chê 
của thầy.

•
Hãy canh chừng tư tưởng

4. Sududdasam sunipunarh - yatthakãmanipãtinam. Cittarh 
rakkhetha medhãvĩ - cittam guttam sukhãvaharh.
4. Rất khó tri giác cái tâm. Tâm vô cùng tế nhị. Người thiên 
trí canh phòng tâm. Tâm được canh phòng nghiêm nhặt dẫn 
đến hạnh phúc. 36.

Tích chuyện
Một thiện tín có nhiệt tâm tu học, xuất gia theo Đức Phật, 
nhưng sớm thấy rằng đời sống thiêng liêng đạo hạnh rât là 
khó khăn, rắc rối, vì giới luật quá nhiêu. Đức Phật khuyên
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thầy không nên lo âu vì luật giới mà chỉ lo canh phòng tư 
tưởng của mình.

* '

Người đã kiểm soát tâm sống tự do
5. Dũrahgamam ekacararh - asarìram guhãsayam. Ye dttam 
samyamissanti - mokkhanti mãrabandhanã.

5. Lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu vời, đó đây đdn 
độc \ không thể xác 2, nằm trong một cái hang3: Đó là tâm. 
Ai chế ngự được tâm là thoát khòi mọi ràng buộc của Ma 
vương. 37.

Tích chuyện
Hai cậu cháu xuất gia sống đời thiêng liêng. Ngày kia có 
người dâng đến cháu hai xấp vải. Cháu dâng lại cậu một 
xâp, nhưng cặu từ chối, không nhận. Người cháu buồn ý 
và, khi đang quạt cho cậu, nảy sanh ra ý nghĩ rời bỏ đời 
tăng sĩ. Rôi, theo dòng tư tưởng, thầy mơ sẽ bán xấp vải, 
lấy tiền mua một con dê. Thầy sẽ cươi vạ và có con. Thầy 
sẽ dăt vợ và con đên chùa lễ cậu. Trên đường đến chùa, 
bông nhiên vợ thầy giết con. Thầy nổi giận, đánh vợ. Vừa 
quạt vừa mơ như thế, thầy quơ cây quạt nhằm cậu. Người 
cậu đọc được tư tưởng cháu, dẫn dắt cháu trở về thực tế. 
Thây Tỳ-khưu cháu lấy làm hổ thẹn buông cây quạt 
xuống, bỏ chạy. Cậu chụp cháu lại, đem đến Đức Phật. 
Nhơn cơ hội, Đức Phật mô tả bản chất vô thường, luổn 
luôn trôi cháy của tâm như trên.

Chú thích
1. Đon độc - vì không thể có hai chập tư tưởng phát sanh 
cùng một lúc, trong một khoảnh khắc nhứt định.
2. Cái tâm vô hình, không có hình thể, không có màu sắc.
3. Guhãsayarh, tức là ý căn.

TÂM - CĨTTA VAGGA

PHẠM KIM KHÁNH dịch 41



KINH PHÁP c ú

Đức Phật không có chỉ rõ một nơi nào, nhứt quyết đó là ý 
căn, như trường hợp năm căn kia, mắt là nhãn căn, tai là 
nhĩ căn v.v... Vào thời bấy giờ người ta tin rằng trái tim là 
ý căn, và dĩ nhiên, những người Upanishads hỗ trợ sự tin 
tưởng ấyễ Nếu muốn, Đức Phật cũng có thể giảng giải theo 
chiều hướng đó, nhưng Ngài không làm vậy. Trong kinh 
Nhân quả tương quan (Patthãna), Đức Phật đề cập đến ý 
căn với những danh từ gián tiếp như yam rupãm nissãya, 
tùy thuộc noi cái vật chất ấy. Nhưng cái vật chất ấy là gì, 
Ngài không quả quyết. Theo quan điểm của những nhà 
chú giải như Đại đức Buddhagosa và Anuruddha thì trái 
tim (hadayavatíhu) là ý căn.
Trong khi chính Đức Phật không xác nhận cũng không 
phủ nhận chủ thuyết được nhiều người theo cho rằng trái 
tim là ý căn, nếu ta quả quyết rằng quan điểm của Phật 
giáo về vấn đề này là như thế nào thì liệu có thể chứng 
minh được không?

* ’
Người giác tỉnh không sợ sệt

6. Anavatthitacittassa - saddhammarh aviịãnato. 
Pariplavapasãdassa - pannã na paripũratí.
6. Người mà tâm không vững. Người không biẽt chánh Pháp. 
Người mà niềm tin giao động. Trí tuệ 1 củạ người như thế 
không bao giờ toàn hảo. 38.
7. Anavassutacittassa - ananvãhatacetasoẩ 
Punnapảpapahĩnassa - natthiịãgarato bhayarh.
7. Người không bị (tham ái) thấm nhuần. Người không bị 
(sân hận) thâm nhiễm. Người đã vượt lên khỏi cả hai, thiện 
và ác 2. Người giác tính3 như thế không bao giờ sự sệt. 39.
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Tích chuyện
Một nông dân xuất gia sống đời thiêng liêng vì nghĩ rằng 
đời sông ở chùa sẽ được dễ dàng hơn. Sau đó, sáu lần thầy 
hườn tục và sáu lân đêu xin trở lại. Ngày kia, khi nhìn 
thấy một thiếu phụ sắp lâm bồn phải chịu vô cùng đau 
đớn, anh nông dân thật sự nhàm chán thế tục. Trên đường 
đến chùa, anh hành thiền, đắc quả Tu-Đà-Hườn 
(,Sotãpanna, Nhập Lưu) và xin xuất gia với những vị tăng 
sĩ không mây hoan hỉ châp nhận vào Giáo hội một người 
đã nhiêu lân ra đi và trở lại. Sau cùng, anh được thọ Cụ 
túc giới và cố gắng chuyên cần, sớm thành đạt đạo quả A- 
La-Hán. Các yị Tỳ-khưu đồng môn không tin, bạch với 
Đức Phật và Đức Phật giải thích trạng thái tâm của thầy, 
trước và sau khi chứng ngộ Niết-bàn.

Chú thích
1. Trí tuệ - đó là Tuệ minh sát.
2. Hành động của một vị A-La-Hán, vị Thánh toàn hảo, 
không tốt hay xấu. Như vậy không có nghĩa là Ngài thụ 
động hay tiêu cực. Ngài vẫn tích cực, nhưng hoạt động 
của Ngài không vị kỷ và hướng về sự nâng đỡ, dìu dắt ke 
khác bước theo dấu chơn Ngài, đi trên con đường mà 
chính Ngài đã trải qua. Hành động của Ngài - thường 
được chấp nhận là tốt - không có năng lực tạo nghiệp. Tuy 
nhiên, Ngài không thể tránh khỏi hậu quả của những 
nghiệp đã tạo trong quá khứ. Bất luận hành động nào của 
một vị A-La-Hán cũng được gọi là duy tác (kriya), không 
phải là nghiệp (kamma), không có năng lực tạo nghiệp. Đa 
nhận chơn được thực tướng của sự vật, cuối cung Ngài 
phá tan xiềng xích của yòng luân hồi.
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3. Người giác tỉnh - không nên lầm tưởng rằng các vị A- 
La-Hán không ngủ. Dầu ngủ hay thức các Ngài được xem 
là luôn luôn thức tỉnh bởi vì năm phẩm hạnh là niềm tin 
(saddhã), tinh tấn (viriya), tâm niệm (satĩ) tâm định 
(,samãdhi) và trí tuệ ipahnã) của Ngài luôn giác tỉnh.

❖
Hãy kiên cố tâm và không nên luyến ái

8. Kumbhủpamarh kãyamimam viditvã - nagarũpamarìì 
cittarh idarh thapetvã. Yodetha mãrarh pannãyudhena 
ịitanca rakkhe anivesano siỵã.

8. Người nhận thức rằng thể xác này (mỏng manh) như một 
cái lộ, kiên cố tâm này (bền vững) nhừ một thành trì và tấn 
công Ma vương1 bằng khí giới trí tuệ. Người ấy phải cố giữ 
cái đã chiếm 2 và không iuyến ái 3ắ 40.

Tích chuyện

Nhiều vị tăng sĩ đang hành thiền trong rừng bị các vị Trời 
ngụ trên cây làm chao động, trở về thỉnh giáo với Đức 
Phật. Ngài khuyên các thầy nên rải tâm Từ đồng đều đến 
tất cả. Hành đúng lời dạy, về sau những vị ấy được chư 
Thiên hộ trì hữu hiệu. So sánh thể xác này với một món 
đồ gốm, nhóm tăng sĩ phát triển minh sát. Đức Phật đọc tư
tưởng các thầy, xuất hiện đên trước mặt và xác nhận điêu
tÁây.

Chú thích

1. Ma Vương- ở đây có nghĩa dục vọng.

2. Chiếm - hay chinh phục, ở đây có nghĩa là những người 
mới phát triển minh sát (vipassanỡ).

KINH PHÁP c ú
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3. Không luyến ái - không đeo níu theo những bậc thiền 
(ịhnã) mà hành giả đã đạt được. Thiền là những trạng thái 
tâm (tâm sở) phát triển cao độ do nhờ chú tâm an trụ.

*
9. Aciram vatayam kăỵo-pathavim adhisessatí. Chuddho 
apetavinỉiăno nirattham va kaỊingaram.

9. Rồi đây, than ôi! thể xác này sẽ trải nằm trên mặt đất; bi 
vứt qua một bên, hết tâm, và cũng vô dụng như một khúc gẫ 
cháy\ 41.

Tích chuyện
Đức Phật chăm sóc một tăng sĩ bệnh mà các vị khác 
không dám đến gần. Chính tay Ngài lau rửa cho vị Tỳ- 
khưu mình mẩỵ lầy lở hôi thúi ấy. Sau khi làm xong Ngài 
ngôi lại trên đầu giường và thuyết cho thầy một thời Pháp 
về bản chất vô thường của thể xác.

Chú thích
1. Kaịingaram, - một khúc gỗ mụt thúi, không có giá trị 
không thể dùng được vào bất luận việc gì.

❖
Tâm hướng về điều bất thiện là kẻ thừ tệ hại nhút

10. Diso disam yatỶĩ tam kayirã verì vã pana verinariĩ. 
Micchăpanihitam cittarh - pápiyo nam tato kare.

10. Bất luận điều (nguy hại) nào mà kẻ thù có thể gây cho kẻ 
thù, hay người oán hận cho người oán hận, mọt cái tâm 
hướng về chiều ác 1 có thể gây nguy hại con to lớn hdn 
nhiều. 42

Tích chuyện
Một nhà chăn nuôi gia súc giàu có thỉnh Đức Phật đến 
nhà. Khi Đức Phật ra về, ông tiễn chơn Ngài đi một đỗi xa 
và lúc trở lại rủi bị một mũi tên lạc trúng chết. Các vị Tỳ-

TÂM - CITTA VAGGA
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khưu bàn luận rằng nếu Đức Phật không đến viếng chắc 
nhà chăn nuôi gia súc kia khỏi phải chết. Đức Phật giải 
thích rằng dầu thế nào chăng nữa, ông ấy không thể lẩn 
tránh nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ và Ngài thêm rằng 
một cái tâm hướng về điều bất thiện trở thành kẻ thù nguy 
hiểm nhứt cho chính mình.

Chú thích
Tâm hướng về chiều đó - Đó là tâm hướng và mười loại 
bất thiện nghiệp là:

1) sát sanh, 2) trộm cắp, 3) tà dâm, 4) nói dối, 5) nói lời 
đâm thọc, 6) nói lời thô lồ cộc cằn, 7) nói lời nhảm nhí, 
8) tham lam, 9) sân hận, và 10) tà kiến.

❖
Tâm hướng thiện còn hơn một người cha hay người 

mẹ nhieu

11. Na tam mãtã pitã kayirã - anne vã p i ca nãtakã. Sammã 
panihitam cittam seyyaso nam tato kare.
11. Điều mà không một người mẹ, một người cha, hay bất 
luận thân bằng quyến thuộc nào có thể làm được, tâm 
hướng thiện có thể, và nhd đó, đưa ta lên. 43.

Tích chuyện
Người khá giả kia nảy sanh ý nghĩ tham ái khi gặp một vị 
A-La-Hán. Kế đó ông kiểm soát được tâm, xin xuất gia và 
sớm đắc quả A-La-Hán. Nghe sự thay đổi thuận lợi và sự 
thành đạt mỹ mãn ấy, Đức Phật ca ngợi Ngài và thêm răng 
tâm hướng thiện có thể đem lại phước báu to lớn mà 
không một ông cha hay bà mẹ nào có thế đem lại.

Chú thích
1. Tâm hướng thiện - đó là tâm hướng về mười loại hành 
động thiện (kusala) là:
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1) bô thí, 2) trì giới, 3) hành thiền, 4) cung kính bậc 
thưởng thượng, 5) phục vụ, 6) hồi hướng phước báu, 7) 
hoan hỉ với phước báu của người khác, 8) nghe giáo 
pháp, 9) truyền bá giáo pháp, và 10) củng cố chánh 
kiến.
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Người đệ tử cao thượng chinh phục cái tự ngã này

l ắ Ko imam pathavirh vicessati - yamalokan ca imarh 
sadevakarh. Ko dhammapadarh sudesitam - kusaỉo pupphamiva 
pacessati.
1. Ai sẽ thấu triệt1 quả địa cãu(tự ngã)2 này, cảnh gói Dạ- 
Ma 3 (Yama) nàỹ, và thế gian 4 này, cùng vái chư Thiên?5 Ai 
se quan trạch con đường Giới hạnh 6 vốn đã được quảng bá 
dây đủ, giống như một chuyên viên (làm tràng hoa) sẽ bốc 
lên những cành hoa? 44.
2. Sekho pathavim vicessati - yamalokan ca imam sadevakam. 
Sekho dhammapadarh sudeãtarii - kusa/o pupphamiva 
pacessati.
2. Một môn đệ trong thời kỳ còn tu học 7 (sekha) sẽ thấu 
triệt quả địa cau này, cảnh gỉái của Dạ-Ma (Yamá) này, và 
thể gian này, cùng VỐI chư Thiên. Một môn đệ trong thdi kỳ 
còn tu học sẽ quán trạch con đường Giới hạnh, vốn đã được 
quảng ba dây đủ, giảng như một chuyên viên (làm tràng 
hoa) sẽ bốc lên những cành hoa. 45.

Tích chuyện
Khi nghe các môn đệ của Ngài thảo luận vê bê rộng của 
quả địa cầu, Đức Phật khuyên các thầy tốt hơn nên hành 
thiền, suy niệm về thành phần đât trong bản thân của 
chính các thầyễ

Chú thích
1. Thấu triệt - Vịịessati = attano nannena vìjãnỉssati - ai 
sẽ biết được do nhờ trí tuệ của chính mình? (Chú giải).



HOA - PUPPHA VAGGA

2. Quả địa cầu - là thân này. Ý nói ai sẽ thông suốt thực 
tướng của mình? Mình như thế nào, hiểu mình đúng như 
thế ấy.
3. Cảnh giới Dạ-Ma - Yama, có nghĩa là bốn cảnh giới 
cùng cực, tức: khổ cảnh (thường gọi địa ngục), cảnh thú, 
cảnh ngạ quỉ ipeta), và cảnh A-Tu-La (Asura). Theo Phật 
giáo, khổ cảnh hay địa ngục không trường tồn vĩnh cửu. 
Đó là một trạng thái cùng cực, như hai cảnh giới thú và 
ngạ quỉ, trong ấy chúng sanh phải chịu khổ đau vì đã có 
hành động bất thiện, tạo nghiệp xấu, trong quá khứ.
4. Thế gian này - là cảnh người và sáu cảnh Trời (gọi là 
Trời dục, nghĩa là Trời trong cảnh Dục giới). Bảy cảnh 
giới ấy được xem là hữu phúc (sugati).
5. Chư Thiên - Devas, Trời, đúng nghĩa là những chúng 
sanh hữu phúc đang hưởng quả lành của những hành động 
thiện trong quá khứ. Các Ngài cũng không vĩnh cửu 
trường tồn, mà phải chết một ngày nào.
6. Con Đường Giới Hạnh - Dhammapada. Lời chú giải 
ghi rằng danh từ này ám chỉ ba mươi bảy yếu tố dẫn đến 
Giác Ngộ (Bodhipakkhiyadhamma. Ba mươi bảy bồ đề 
phần) là:
a. Tứ Niệm Xứ {Satipatthãna) gồm:

Niệm thân (kăyãnupassanã)
Niệm thọ ịyedanãnưpassanã)
Niệm tâm (cittãnupassanã)
Niệm Pháp (dhammãnupassanã)

b. Tứ Chánh cần (Sammappadhãnà) gồm:
Tinh tấn ngăn ác pháp phát sanh (samvarappadhãna) 
Tinh tấn trừ ác pháp đã phát sanh ipahãnappadhãna)
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Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sanh (bhãvanãppa- 
dhãnà)
Tinh tấn tăng cường thiện pháp đã phát sanh {anurak- 
khanãppãdhãna)

c. Tứ Thần Túc hay Tứ Căn Thông (.Iddhipãda) gồm:
Ý muốn làm (chanda)
Tinh tấn (viriya)
Tầm (cỉtta)
Quán trạch hay suy xét (vimamsã)

d. Ngũ Căn (/ndriya) gồm:
Tín hay niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng (saddhã)
Tinh Tấn (vỉriya)
Niệm (sati)
Định (samãdhi) và 
Tuệ {pahnă)

e. Ngũ Lực (Baỉa) gồm:
Tín (saddhã)
Tinh tấn ịyỉrỉya)
Niệm (sati) 
Định (samãdhi) 
Tuệ ipahna)

f. Thất Giác Chi (Bojjhanga) gồm:
Niệm (satỉ)
Trạch pháp (dhammavicava)
Tinh tấn (vỉriya)
Phỉ ịpĩíi)
An tịnh (passaddhi)
Định (samãdhỉ)
Xả (upekkhã)

KINH PHÁP CỨ
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g. Bát Chánh Đạo (Atthangikamagga) gồm:
Chánh kiến {sammãditthĩ)
Chánh tư duy (sammã samkappa)
Chánh ngữ (sammã vãcã)
Chánh nghiệp (sammã kammanta)
Chánh mạng {sammã ặịĩva)
Chánh tinh tấn (sammã vãyãma)
Chánh niệm (sammã satỉ)
Chánh định (sammã samãdhí)

7. Người trong thời kỳ còn tu học - Theo đúng căn 
nguyên, danh từ Sekha có nghĩa người còn đang ở trong 
thời kỳ được huấn luyện, người đang được đào tạo. Se kha 
là người đệ tử còn trong khoảng ba từng thánh đầu tiên, 
tức từ Tu-Đà-Hượn đến A-Na-Hàm, đang tu học để thành 
tựu thánh quả cuối cùng là A-La-Hán quả. Khi đã hoàn 
toàn tận diệt mọi dây trói buộc (samyqịana, thằng thúc) và 
đăc quả A-La-Hári, vị ây được gọi là Asekha, đã hoàn toàn 
thuần thục, không còn gì để được huấn luyện nữa vì đã 
hoàn tất mỹ mãn công trình tu học.
Người đệ tử được đào luyện đầy đủ (asekha) thật sự tự 
hiểu biết thực tướng của mình và thông suốt chon tướng 
của thê gian.

❖
Thể xác rìây tựa hồ một ảo ảnh

3. Phenũpamarh kãyamimarh viditvã - marĩcidhammarh 
abhisambudhãno. Chetvãna mãrassa papupphakãni - 
adassanam maccurãjassa acche.

3. Biết rằng thể xác này tựa hồ như bọt nước 3 và thấu triệt 
bản chất mờ ào của nó 2, ta phải tiêu trừ những cành hoa 
của dục vọng (Ma vương) và vượt qua tâm mắt cua Tử thần.

46.
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Tích chuyện
Cảnh tượng một ảo ảnh và những bọt nước gợi ý cho một 
tăng sĩ đang hành thiền về lý vô thường và vô ngã của đời 
sống. Đức Phật đọc tư tưởng của vị ấy và xuất hiện trước 
mặt thầy, xác nhận quan kiến ấy là đúngẵ

Chú thích
1Ể Như bọt nước: vì bản chất đổi thay, tạm bợ của nó.
2Ể Bản chất mờ ảo: bởi vì trong thể xác này không có gì 
vững bền* không có gì tồn tại lâu dài.
3. Tử thần: là phiền não của đời sống, phát sanh do dục 
vọng. Một vị A-LarHán diệt trừ mọi dục vọng bằng trí tuệ 
và chứng ngộ Niết-bàn, không còn tái sanh nữa.

❖
Cái chết lôi cuốn người không giác tỉnh, người sống 

trong dục lạc
4. Pupphăni heva pacinantarh - byãssattamanasarh narariĩ. 
Suttãm gãmarh mahogho va maccu ãdăya gacchati.
4. Người thu nhặt những cành hoa (của dục lạc) người có 
tâm phóng túng, cái chẽt sẽ lôi người ấy đi, không khác nào 
trận lụt to cuốn theo dòng nước cả một làng đang say ngủ.

47.

Tích chuyện
Vì một lời nói có tánh cách khinh khi làm xúc động, vua 
Vỉdũdabha sanh lòng thù oán sâu đậm dòng dõi Thích Ca 
của Đức Thế Tôn, mang quân sang tiêu diệt toàn thể 
những người cùng họ này. Trên đường vê, vua an dinh hạ 
trại bên một bờ sông để nghỉ quân. Giữa đêm khuya, một 
trận lụt to lôi cuốn tat cả vua và binh lính theo dòng nước. 
Nghe câu chuyện thương tâm ấy Đức Phật ghi nhận rằng
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nhiều người đi đến sự sụp đổ của chính mình trong khi 
thực hành mưu đồ để thành đạt mục tiêu.

*
Người tham dục chết với dục vọng bất thỏa mãn

5ệ Pupphãni heva pacinantam - byãsattamanasarh nararh. 
Atittaneva kãmẹsu - antako kurute vasarh.

5. Người thu nhặt những cành hoa (của dục lạc), người có 
tâm phóng túng và không khi nào biet đủ, "Thần Tiêu Diệt 
sẽ thâu người ấy vào vòng quay cuồng của mình. 48.

Tích chuyện
Một tín nữ dâng vật thực đến Chư sư trong buổi sáng và 
chiêu hôm ấy qua đời. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức 
Phật giảng về bản chất vô thường của đời sống và thêm 
rằng con người ngã gục trước cái chết với lòng tham chưa 
toại nguyện.

Chú thích
1 ế Thần tiêu diệt: Antaka, người chấm dứt, tức chấm dứt 
đời sống.

Bậc thánh tăng không gây tổn hại cho bất cứ ai

6. Yathãpi bhamaro puppham - vannagandham ahethayarh. 
Paỉetì rasamãdãya - evariì gãme munĩ care.
6. Như loài ong, chì hút mật của hoa rồi bay đi mà không làm 
tổn hại đến hương hay sắc của hoa, cùng thế ấy, đi đo đây 
trong làng mạc, người thiện trí phải như vạy *. 49.

Tích chuyện
Đức Mục-Kiền-Liên (Moggallãna) dùng thần thông đem 
hai vợ chông một người giữ kho có tánh ti tiện đến trước 
mặt Đức Phậtệ Khi nghe thuyết Pháp xong cả hai xin qui 
y. Nghe những vị tăng sĩ khác tán dương phẩm hạnh của

HOA - PƯPPHA VAGGA
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Ngài Mục-Kiền-Liên, Đức Phật lưu ý rằng những vị tốt 
như Đức Mục-Kiền-Liên phải làm cho người khác đặt 
niềm tin nơi mình mà không hề gây tổn hại đến ai.

Chu thích
1. Đi trì bình khất thực mà không gây phiền phức cho ai.

$
Không tìm lỗi của kẻ khác mà tìm ở chính mình

7. Na paresarh vilomãni - na paresarh katăkatariì. Attano va 
avekkheyya - katãni akatãni ca.
7. Không nên tìm lỗi của kẻ khác, những điều chưa làm và 
những điều không làm của kẻ khác, mà (phải tìm) trong 
hành động của chính mình, những điều đã làm và những 
điều không làm. 50

Tích chuyện
Do lòng ganh tỵ, một tu sĩ lõa thể cấm người tín nữ của 
mình đi nghe Đức Phật thuyết Pháp. Tuy nhiên, bà biêu 
con thỉnh Đức Phật về nhà. Trong khi Đức Phật giảng 
Giáo Pháp cho bà, bỗng nhiên vị đạo sĩ xuất hiện, lăng mạ 
thậm tệ Đức Phật và bà tín nữ. Trước sự ngâu nhiên bộc 
phát dữ dội ấy, thiếu phụ vô cùng bối rối nhưng Đức Phật 
khuyên bà nên tìm lỗi ở mình hơn là ở kẻ khác.

Thực hành tốt hơn lời giáo huấn suông

8. Yathãpi ruciram puppham - vannavantam agandhakarh. 
Evam subhãsitã văcã - aphalã hoti akubbato.
8. Như cành hoa dễ mến, đẹp dẽ, nhưng không hương vị, lời 
nói hay của người không thực hành không mang kết quả. 51. 
pằ Yãthapi ruciram puppham - vannavantam sagandhakam. 
Evam subhãsitã văcă - saphalã hoti sakubbato.
9. Như cành hoa dễ mến, đẹp đẽ lại có hưđng vị, lòi nói hay 
của người có thực hành mang lại kẽt quả dồi dào. 52.

KINH PHÁP CÚ
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Hai bà tín nữ, cùng là mạng phụ phu nhơn trong triều, đến 
học Giáo Pháp vói Đại đức Ananda. Một bà chăm chú 
học. Bà kia không tiến bộ nhiều. Đức Phật tuyên ngôn 
răng tựa như cành hoa không hương vị, Giáo Pháp trở nên 
vô ích cho người không cố gắng tu học.

❖
Hãy tạo nhiều phước báu

10. Yathăpi puppharãsimhă - kayirã mãlãgune bahũ. Evarìì 
jãtena maccena - kattabbariì kusaíariỉ bahurh.
10. Từ đống hoa, người ta nhặt từng cành để làm thành 
tràng hoa, cung thế ấy, chúng sanh phai thâu nhặt nhiều lần 
những hành động tốt. 53,

Tích chuyện
Một đại thí chủ thời Đức Phật, Bà Visãkhã, xây cất một 
ngôi chùa rất đắt tiền. Khi công tác hoàn tất, bà vô cùng 
hoan hỉ, cùng các con và các cháu đi vòng quanh chùa, hát 
bài kệ bày tỏ sự thỏa thích. Khi câu chuyện đến tai Đức 
Phật, Ngài ghi nhận rằng sở dĩ bà làm như vậy vì bà đã 
thành tựu mỳ mãn nguyện vọng cao cả của bà và Ngài 
thêm răng tât cả đều phải cố gắng tạo nhiều phước báu.

❖
Hương thơm của giới đức bay cùng khắp nơi

11. Na pupphagandho pativãtam eti - ná candanam 
tagaramallikã vã. Sataiĩca gandho pativãtameti - sabbã disã 
sappuriso pavãyati.

11. Hương thơm của hoa không thể bay ngược chiều gió, 
trầm hương cũng vậy, gỗ tagara* và hoa lài cũng thế, nhưng 
hương của giới đức bay ngược chiều gió, con người giới đức 
bay thấu khắp nđi. 54

Tích chuyện
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12. Candanam tagararh vã pi - uppalam atha vassikĩ. Etesam 
gandhajãtãnam - sĩlagandho anuttaro.
12. Trầm, gỗ tagara, hoa sen, hoa lài, trên tất cả những loại 
hưđng ấy, hương thđm của giới đức còn hdn nhiều. 55ế

Tích chuyện
Đại đức A-Nan-Đa (Ẫnanda) muốn biết mùi thơm nào có 
thể vừa cùng bay theo chiều gió vừa bay ngược chiều. 
Đức Phật dạy rằng hương thơm của giới đức bay cùng 
khắp nơi, theo chiều cũng như ngược chiều gió.

Chú thích
1. Tagara - là một loại cây mọc theo lùm mà người ta lấy 
gỗ để làm bột hương như trầm.

❖
Hương thơm của đức hạnh cao quý nhút

13. Appamatto ayariĩ gandho - yãyaríi tagaracandanĩ. Yo ca 
sĩlavatam gandho - vãtidevesu uttamo.
13. Hường của cây tagara hay cây trầm quả thật không đáng 
kể. Hương thơm của giới đức, bay thấu đến các cảnh Trời, là 
tối thượng. 56.

Tích chuyện
Sakka, vua Trời Đe-Thích, giả làm một người thợ dệt 
nghèo, dâng vật thực đến Đại đức Ca-Diếp (.Kassapa), lúc 
ấy đang tìm một người nghèo để giúp cho người ây có cơ 
hội cúng dường Ngài. Đức Phật giải thích rằng chính giới 
đức trong sạch của Ngài Ca-Diểp (Kassapa) là sức hấp 
dẫn đưa vua Trời Đế-ìhích đến.

❖

KINH PHÁP CÚ
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Không thể theo dấu thức tái sanh của một vị 
A-La-Hán

14. Tesarh sampannasĩlãnarh - appamãda vihãrinarh. 
Sammadannã vimuttãnarh - mãro maggarh na vindatì.

14. Ma vướng1 không thế tìm ra con đường của người giới 
đức, người chuyên can chú niệm, và siêu thoát, bang cach 
hiểu biet chơn chánh. 57.

Tích chuyện
Đại đức Godhika, thất vọng vì bệnh hoạn, toan tự cắt cổ 
bằng dao cạo, nhưng liền trước khi chết Ngài phát triển 
minh sát, chứng ngộ Niết-bàn. Ma vương cố tìm coi thức 
tái sanh của Ngài đi về đâu. Đức Phật ghi nhận rằng Ma 
vương không thể tìm thấy dấu vết thức tái sanh của một vị 
A-La-Hán.

Chú thích
1. Ma vương - thể hiện sự xấu xa tội lỗi. Xem Chú thích câu 
8 .

❖
Trong người thấp hèn nhứt cũng có điểm cao thượng 

bậc thiện trí chói lọi sáng ngời giữa đám người 
trần tục

15. Yathã sankãradhãnasmirii -  ujjhitasmim mahãpathe. 
Padumarh tattha jãyetha - sucigandham manoramam.
16. Evariì sankãrabhũtesu - andhabhũte puthujjane.
Atirocati panhãya - sammăsambuddhasẳvako.
15-16. Như cành hoa sen với mùi thơm dễ mến có thể mọc 
trên một đống rác bên đàng, cùng thế ấy, trí tuệ một môn đệ 
của đấng Toàn Giác chiếu sáng ngời rực rỡ giữa đam chúng 
sanh thấp kém và tối tăm \ 58-59.
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Nữ tín đồ của một hệ thống khác tín ngưỡng âm mưu vu 
oan để phỉ báng Đức Phật và các môn đệ Ngài. Đức Phật 
phát giác mưu đồ và cảm hóa bà đến nghe Pháp Đức Phật 
giải thích rằng vì kém trí tuệ nên vài người không nhận 
thức được sự cao thượng của các môn đệ Ngài. Đức Phật 
so sánh những kẻ ấy với người mù và bậc thiện trí như 
người có mắt.

Chú thích
1. Phật giáo không lên án ai một cách vĩnh viễn, không khi 
nào cho ai là người phải chịu hư hỏng buông lung mãi 
mãi, không thể cải hóa, vì tánh cách cao thượng luôn luôn 
ngủ ngầm bên trong mỗi người, dầu là người thấp hèn 
cách nào, cũng như hoa sen, từ bùn dơ nước đục vượt lên 
nhưng vẫn giữ mình trong sạch và tinh khiết.

Tích chuyện
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5. CUỒNG DẠI - BẴLA VAGGA
❖

ĐÔI với người không biết giáo pháp, vòng luân hồi 
quả thật xa xôi

1. Dĩghã jãgarato rattí - dĩgharh santassa yojanarh. Dĩgho 
bãlănarh samsãro - saddhammarh avijănatam.

1. Đêm dài đối vái người không ngủ. Người mệt mỏi thấy 
đường xa. Đối với kẻ điên cuồng, không hiểu chđn lý cao 
siêu, con đường luân hồi 1quả thật là xa xôi diệu với. 60.

Tích chuyện
Vua Pasenadi đến hầu Phật và bạch rằng một hôm nọ vua 
cảm thây đêm dài. Trong một cơ hội khác có người ghi 
nhận răng một dặm đường thật quá dài. Đức Phật đúc kết 
hai câu chuyện và thêm rằng đối với người không biết 
Giáo Pháp, vòng luân hồi quả thật xa xôi diệu vợiỂ

Chú thích
1. Luân hồi - Samsãra, đúng nghĩa, là thênh thamg mãi 
mãi, triền miên. Đó là đại dương của đời sống hay kiếp 
sinh tồn.
Sarnsãra được định nghĩa là sự trôi chảy không ngừng của 
luông ngũ uân, những nguyên tố và giác quan.
Samsăra cũng được định nghĩa là sự trôi chảy liên tục của 
luồng sống chúng sanh từ kiếp này sang kiếp khác, tò 
cuộc sinh tồn này qua sinh tồn kia.

❖
Tránh kết hợp với người cuồng dại

2. Carance nădhigaccheyya - seyyarh sadisamattano. 
Ekacaríyarh dalham kayiră natthi bãíe sahãyată.



2. Trên bước thiên lý xa xôi, nếu người đệ tử không gặp 
được bạn dồng hành ngang, hay hơn mình, thì hãy vững tiến 
trên con đường đơn đọc cua mình. Không nên két hdp 2 với 
người cuồng dạix. 61.

Tích chuyện
Thầy quở rầy học trò vì một lỗi lầmằ Trò không vui, nổi 
lửa đốt tịnh thất thầy và bỏ ừốn. Đức Phật nghe thuật lại 
câú chuyện, khuyên dạy rằng nên sống đơn độc còn hơn 
kết hợp với người điên khùng, cuồng dại.

Chú thích
1. Người cuồng dại - Sahãyatã, theo bản chú giải, danh từ 
này có liên quan đến phẩm hạnh cao thượng, tuệ minh sát, 
con đường, và Thánh quả.
Như vậy, không nên hiểu cuồng dại theo định nghĩa thông 
thườngệ Cuồng dại là nghịch nghĩa với phẩm hạnh cao 
thượng, tuệ minh sát, không đi trên con đường đưa đến 
giải thoát.
2. Vì lòng từ bi, vì thương họ, ta có thể đến gần người 
cuồng dại để hỗ trợ, nâng đỡ, giúp chơ họ sáng suốt hơn, 
nhưng không nên để cái cuồng dại của họ nhiễm ta.

❖
Chính ta không phải là của ta

J ễ Puttă matthi dhanammatthi /tí băỉo vihannatí. Attã hi 
attano natthi kuto puttă kuto dhanaríì.
3. "Con cái, ta có. sự nghiệp, ta có". Đó là mõi lo âu của hạng 
cuồng siễ Đúng ra, chính họ không phải là của họ. vậy con 
cái nào là của họ? sự nghiệp nào là của họ. 62.

Tích chuyện
Người kia giàu có nhưng bỏn xẻn, keo kiếtễ Đen lúc chết, 
ông ta tái sanh làm một người ăn xin có hình tướng xâu
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xa. Ngày nọ, tình cờ ông đi đến cái nhà của ông trong kiếp 
sông trước, nhưng khi bước vào thì bị người nhà cột trói 
lại và vứt trên một đống rác. Đức Phật đi ngang qua thấy 
vậy thì lưu ý người chủ nhà - vốn là con của người ăn xin 
trong kiếp sống trước - rằng người kia không phải ai khác 
hơn là cha của ôngể

❖
Biết nhận thức sự cuồng dại của mình là người trí

4. Yo bâ/o mannati bălyam - pandito vãpi tena so. Bãlo ca 
panditamãnĩ-sa vebằlo'tívuccatì.
4. Người điên mà biêt mình điên - vì lẽ ấy - là người trí. Điên 
mà cho rằng mình có trí tuệ thì quả thật ỉa điên. &?ể

Tích chuyện
Hai người đi nghe thuyết pháp. Sau khi nghe, một người 
đăc quả Tu-Đà-Hườn. Trong lúc ấy người kia lo ăn cắp 
tiền. Trên đường về, người ăn cắp chê người đắc quả 
không biết lợi dụng thời cơ để kiếm chút gi như anh đã 
làm. Khi hay được câu chuyện, Đức Phật giải thích sự 
khác biệt giữa người cuồng dại và người trí.

♦

Người cuồng dại không thể nhận Chơn giá trị của 
giáo pháp

5. Yãvaịĩvampi ce bãto - panditam payirupăsati. Na so 
dhammam vijãnãti - dabbĩ sũparasam yathã.

5ấ Người cuồng dại, dầu sõng chung suốt đời với người trí, 
vạn không hiểu Giáo Pháp hđn cái muỗng thưởng thức hương 
vị của canh (mặc dầu nằm trọn vẹn trong nồi canh). 64.

Tích chuyện
Đại đức ưdõyi thường ngồi trên Pháp tọa. Các vị Tỳ-khưu 
khác thấy vậy lầm tưởng rằng thầy thông suốt Giáo Pháp,
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đến nhờ thầy giảng, mới biết thầy không thông. Câu 
chuyện được bạch với Đức Phật, Đức Phật giảng về thái 
độ của người cuồng dại, dầu suốt đời sống chung với 
người trí, vẫn không thông hiểu Giáo Pháp, cũng như cái 
muỗng, dầu nằm trọn vẹn trong nồi canh, vẫn không 
thưởng thức được hương vị của canh.

•
Bậc thiện trí nhận Chơn giá trị của giáo pháp

6. Muhuttamapi ce vìnhu -panditarìì payirupãsati. Khippam 
dhammarh vijãnati - jivhã sũparasam yathã.
6. - Dầu chỉ sống chung với bậc trí tuệ trong chốc lát, người 
thông minh thấu hiểu nhanh chóng Giáo Pháp, như cái lưỡi 
(thưởng thức) hương vị của canh. 65.

Tích chuyện
Ba mươi thanh niên nghe được Giáo Pháp liền đắc quả A- 
La-Hán. Đức Phật đề cập đến sự chứng ngộ mau lẹ ấy và 
giải thích rằng các vị kia vốn đã là những người thông 
minh xuất chúng.

❖
Quả của hành động bất thiện thật là đắng

7. Carantí bãlã dummedhã - amitteneva attanã. Karontă 
pãpakam kammam - yarh hoti katukapphalam.
7. Người điên rồ thiển trí trở đi lộn lại với chính cái tự ngã 
của mình như kẻ thù, làm những việc ác mà hậu quả sẽ đắng 
cay. 66.

Tích chuyện
Ngày kia, có người mang bệnh cùi đến nghe Pháp và đắc 
quả Tu-Đà-Huờn (Nhập Lưu). Bất hạnh thay, lúc trở về, vị 
ấy bị một con ngựa con húc vào người và ngã ra chết. Đức 
Phật giải thích rằng vị ây mang bệnh cùi vì trong một tiên

KINH PHÁP CÚ

62 NÃRADA MAHÃTHERA



kiếp đã CÓ lần nhổ nước miếng vào một vị Phật Độc Giác 
và bị ngựa húc chết vì đã giết một cô gằi giang hồ.

❖
Hành động ấy quả thật bất thiện nếu đem lại hối hận

8. Na tam kammarh katarh sădhu - yarh katvã anutappati. 
Yassa assumukho rodariĩ - vipákarh patisevatì.

8. Hành động ấy không tốt khi mà, sau khi thực hiện ta ăn 
năn hối hận và, đến lúc gặt quả dữ, ta than khóc, lệ tuôn dầy 
mặt. " 67.

Tích chuyện
Một nông dân bị kết tội ăn cắp vì oa trữ những tang vật bị 
đánh căp. Do tác phong đặc biệt của anh, anh được đerri 
đên trình với Đức Phật. Đức Phật giải thích rỗ ràng trường 
hẹyp. Anh nông dân vô tội được thả về, và Đức Phật giảng 
dạy vê hậu quả của những hành động bất thiện.

❖

Hành động ấy quả thật là thiện nếu không đem lai 
hôl hận

9. Tanca kammarh katarh sãdhu - yarh katvã nãnutappati. 
Yassa patĩto sumano - vipãkarh patisevati.

9. Hành động ấy tốt khi mà, sau khi thực hiện, ta không ăn 
năn hốì hận và, lúc hưởng quả lành, ta hoan hỉ thỏa thích.

5£ế
Tích chuyện

Một người làm vườn dâng đến Đức Phật những cành hoa 
mà anh đê dành cho vua, và làm như thế có thể nguy đến 
tánh mạng anh. Trái với mọi dự đoán, vua rất thỏa thích 
được biêt hành động trong sạch ấy và ban thưởng anh
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xứng đáng. Nhơn cơ hội, Đức Phật giảng về quả lành của 
những hành động thiện.

❖
Người hành ác đi đến phiền não

10. Madhữva1 mahnatì bãlo - yăvapãparh na paccati. Yạdã 
ca paccatĩ pãparh - atha dukkharh nigacchati.
10. Hành động xấu ngọt ngào như mật. Kẻ điên cuồng nghĩ 
như vậy khi quả dữ chưa trổ. Nhưng lúc quả trố, họ sẽ đau 
khổ. 69’

Tích chuyện
Một nữ tu sĩ đang hành đạo giữa rừng. Người kia, trước có 
đi nói bà mà không được, vào rừng hảm hiếp bà. Khi nghe 
câu chuyện, Đức Phật giảng dạy về những phiền não mà 
người có hành động bất thiện phải gặp.

Chú thích
1. Trong nhiều bổn, Phạn ngữ này viết Madhitvã.

❖
Chứng ngộ thập phần cao thượng tuyệt cốc suông

11. Mãse mãse kusaggena - bãlo bhunịeyya bhoịanarh. Na 
so sankhãtadhammãnarh kalarii agghati soỊasirh.
l l ẳ Tháng này qua tháng kia, người cuồng dại có thể chỉ ăn 
chút ít vạt thực mà dâu ngọn cộ Kusa1 vít lên được. Nhưng 
(khổ hạnh nhừ thế ấy) khong bằng một phần mười sáu của 
ngưài thông suốt Chdn Lý2. 70ể

Tích chuyện
Do quả dữ của hành động bất thiện trong quá khứ, một 
đạo sĩ thường ngày chỉ dùng phẩn người để sống. Một 
ngày kia đạo sĩ chỉ vít chút bơ và mật ong trên đâu ngọn 
co rồi để ở chót lưỡi mình. Đức Phật viếng ông và độ ông 
đắc quả A-La-Hán.
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Chú thích
l ắ Đúng nguyên văn: "tháng này qua tháng kia, với mảnh 
lá của ngọn cỏ knsa, người cuồng dại có thể ăn bữa ăn của 
mình".
2. Người thông suốt chơn lý - samkhatadhammãnam, 
"Người đã cân nhắc định luật đầy đủ", Max Muller và 
Burlingame. "Người đã xem xét sự vật đầy đủ", Mrs Rhys 
Davids. "Người đã nghiên cứu Giáo pháp cao thượng", 
Woodward. Giải thích của bản chú giải íà: "Những bậc 
Thánh nhơn đã chứng ngộ Tứ diệu đế".
Cái được gọi là tuyệt cốc trong những tín ngưỡng khác, 
dâu kéo dài đến đâu, cũng không thể nhờ đó mà tận diệt 
dục vọng và, như vậy, không bằng một phần mười sáu 
một ngày nhịn ăn của vị Thánh nhơn đã chứng ngộ Tứ đếệ

$
Hành động bất thiện sẽ trổ quả đúng lúc

12. Na hi pãparh katam kammarh sạịịu khĩram va muccati. 
Dahantarh tam bãlamanveti - bhasmacchanno va pãvako.
12. Thật vậy, hành động xấu đã thực hiện không tạo quả tức 
khắc, cũng như sữa tưỡi không tức khẳc đông đặc. Nó (âm 
thầm) theo người cuồng dại như cục lửa ngún chẩy dưới lớp 
tro tàn. 71.

Tích chuyện
Anh nông dân kia, vì hổ thẹn, nổi lửa thiêu đốt tịnh thất 
của một vị Phật Độc Giác. Do đó anh tái sanh làm ngã quỷ 
có hình tướng giống như con rắn. Đức Phật giải thích vì 
sao anh phải chịu mang trạng thái đáng thương như vậy và 
giảng dạy những quả xấu của hành động bất thiện.

❖
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Bên trong người cuồng dại, tri thức và danh vọng có 
khuynh hướng làm sụp đổ họ

13. Yãvadeva anatthãya - nattam bã/assa jãyati. Hantí 
bã/assa sukkarhsarh - muddhamassa vipãtayarh.
13. Trong sự sụp đổ của chính mình, thật vậy, người cuồng 
dại thâu thập tri thức và danh vọng. Tri thức và danh vọng 
tiêu diệt số phần sáng sủa và bửa cái dâu của người cuồng 
dại1. ' 72.

Tích chuyện
Một người học trò buông lung hư hỏng theo học nghề 
cung kiếm và sử dụng sai lạc tài nghệ của mình, bắn hòn 
đá trúng một vị Phật Độc Giác chết ngay tại chỗ. Do 
nghiệp bất thiện ấy, anh tái sanh làm ngã quỷ, hai tay cầm 
búa to. Nhắc đến tài nghệ trong quá khứ của anh, Đức 
Phật ghi nhận rằng chính sự hiểu biết của người hư hỏng, 
như tài bẳn cung của người học trò buông lung, làm sụp 
đổ họ.

Chú thích
1. Bửa cái đầu - tức là phân tán trí tuệ.

*

Người si mê tìm danh vọng bất chánh

14. Asatam bhăvanamiccheyya purekkhãraríca bhikkhusu. 
Avãsesu ca issariyam -pũịãrhparakulesu ca.
14. Người cuồng dại mong muốn thanh danh bất chánh, 
muốn chiếm địa vị trên trước trong tăng chúng, muốn quyền 
thế trong tu viện, muốn được kính nế hơn các gia đình khác.

73.

15. Mameva katariĩ marínantu -  gihĩpabbajită ubho. 
Mamevătivasã assu - kiccãkiccesu kismici. Iti bãlassa 
sahkappo - icchã mãno ca vaddhati.
15. Hãy để cho cả hai, tăng chúng và cư sĩ, nghĩ rằng: "Việc 
này do chính ta làm. Trong mỗi viẹc, đâu lổn hay nhỏ, hãy để
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chúng làm theo ta" Đó là tham vọng của kẻ cuồng dại. Lòng 
tham ái và tính ngã mạn của họ táng trưởng. 74.

Tích chuyện
Một tăng sĩ trụ trì lòng ganh tỵ với vị khách - vốn là đạí đệ 
tử của Đức Phật - từ xa đến viếng, vì vị này được nhiều 
thiện tín kính mộ. Thầy lăng mạ khách và đem câu chuyện 
bạch lại với Đức Phật. Đức Phật khuyên thầy nên sám hối, 
không nên ích kỷ và có nhiều tham vọng, không nên chấp 
điều gì là "Ta" và "của Ta".

$
Con đường danh lợi là một, và Niết-bàn là con 

đường khác

16. Aniiã hi lãbhũpanisã anríă nibbãnagãminĩ. Evametam 
abhinhãya - bhikkhu buddhassa sãvako. Sakkãrarh 
nãbhinandeyya - vivekamanubrũhaye.
16. Chắc như vậy, con đường dẫn đến lợi lộc của trân gian là 
một, và dẫn đến Niết-bàn là cún đường khác. Thông hiểu 
như thế, thây Tỳ-khưu, đệ tử Phật, không nên thỏa thích 
trong mùi danh bã Iđi của thế gian mà phải trau dồi tâm dút
bỏ. 1 75.

Tích chuyện
Vị Sa-di kia xuất thân từ một gia đình khả kính, được 
thiện tín tới tấp dâng lễ vật cúng dường. Nhưng ông chẳng 
màng, từ chối tất cả, chấp nhận đời sống đơn độc và nghèo 
nàn ở chốn rừng sâu. Một ngày tươi sáng nọ vị Sa-di 
thành đạt đạo quả A-La-Hán. Các vị Tỳ-khưu hết lời tán 
dương phẩm hạnh gương mẫu của Ngài. Nghe câu chuyện, 
Đức Phật mô tả hai con đường khảc nhau, một dẫn đến lợi 
lộc và một đến Niết-bàn.
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Chú thích
1. Tâm dứt bỏ - Viveka, lìa bỏ hay tách ròi, gồm có ba là: 
Kãyaviveka, thể xác tách rời ra khỏi đám đông, cỉtta- 
viveka, tinh thần tách rời khỏi dục vọng, và upadhỉviveka, 
sự trọn vẹn tách rời khỏi tất cả những vật hữu lậu (tùy thế, 
những vật phát sanh do nguyên nhân), tức là Niết-bàn.
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6. BẬC THIỆN TRÍ - PANDITA VAGGA
❖

Hãy kết hợp với người thiện trí hết lòng khuyến 
thiện ta

1. Nidhĩnam va pavattãram - yariĩ passe vaịịadassinariì. 
Niggayhavãdim medhãvim - tădisarh panậitarii bhaje. 
Tãdisarh bhajamãnassa - seyyo hotì na pãpiyo.

Ị. Nếu gặp người thiện trí chỉ cho ta những lỗi lầm và những 
điểm cân phải sửa sai - giống như người phát giác cho ta kho 
tàng bảo vật - hãy kết hợp với người như thế. Ai kết hỢp với 
người như thế sẽ trô nên tốt; không xấu hớn. 76.

Tích chuyện
Đại đức Xá-Lợi-Phất {Sãrỉputta) thâu nhận một người 
nghèo vào Giáo hội đê tỏ lòng biết ơn một muỗng vật thực 
mà người ây đã dâng đến Ngài. Vị tăng sĩ mới luôn luôn 
tìm cơ hội học hỏi và tận lực chuyên cần theo lời dạy của 
thầy nên sóm đắc quả A-La-Hán. Đức Phật đề cập đến 
tinh thần hiếu học và luôn luôn sẵn sàng sửa mình của vị 
Thánh Tăng và kêu gọi các vị khác nên noi theo gương 
lành trong sạch ấyẽ

❖
Người tốt hoan hỉ với lời khuyên dạy, người xấu 

thì không

2. Ovadeyyãnusãseyya - asabbhã ca nivãraye. Satam hi so 
piỵo hoùữ - asatarh hoti appiyo.

2. Hãy để người ấy khuyên nhủ, dạy dỗ và thuyết phục ta 
không làm điêu ác. Người tốt qua thạt hoan hì vái lời khuyến 
thiện, người xấu thì không. 77,



KINH PHÁP CÚ

Đức Phật yêu cầu hai vị đại đệ tử của Ngài khuyên dạy hai 
thầy Tỳ-khưu không theo đúng giới luật. Ngài lưu ý hai vị 
ấy rằng người tốt biết thương ai khuyên dạy mình, còn 
người đã không biết tôn trọng kỷ luật ắt không biết 
thương.

❖
Hãy kết hợp với bạn lành

3. Na bhaje pãpake mitte - na bhaịe purisădhame. Bhaịetha 
mitte kalyăne - bhaịetha purisuttame.
3. - Không kết hợp với bạn xấu, với ngưdi ti tiện. Hãy kết hợp 
với người tốt, người cao quý. 78.

Tích chuyện
Đại đức Sa Nặc (Channa), trước kia là người đánh xe cho 
Thái Tử Sĩ Đạt Ta (,Sỉddhattha) tỏ ra thật kỳ khôi, khó 
dạy, và thường ương ngạnh với hai vị đại đệ tử của Đức 
Phậtẽ Ba lần Đức Phật khuyên dạy thầy về sự lợi ích có 
bạn tốt và lưu ý rằng hai vị đại đệ tử là bạn tốt nhứt của 
thầy.

•
Người thấm nhuần giáo pháp sống hạnh phúc

4. Dhammapĩti sukkam seti - vippasannena cetasã.
Arìyappa vedite dhamme - sadã ramati pandito.
4. - Người thấm nhuần Giáo Pháp sống trong hạnh phúc với 
tậm an tịnh. Người thiện trí luôn luôn thỏa thích trong Giáo 
Pháp mà các bậc Thánh nhơn đã tìm ra. 79.

Tích chuyện
Một ông vua xuất gia và đắc quả A-La-Hán thường nói: 
"Quả thật hạnh phúc!" Các thầy Tỳ-khưu hiểu lầm, bạch 
với Đức Phật rằng rõ ràng vị Đại đức kia đang tưởng nhớ

Tích chuyện
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những thú vui vương giả của thời xưa nên đã thốt lên như 
vậy. Đức Phật sửa lại và dạy rằng chính vị ấy đang thọ 
hưởng hạnh phúc Niêt-bàn.

Chú thích
1. Thánh nhơn - Ariya, người đã xa lìa, tách ra khỏi những 
dục vọng. Sơ khởi, Ariya là một danh từ thuộc về nhơn 
chủng. Trong Phật giáo, danh từ này dùng để chỉ hạng 
người cao quý nhứt là chư Phật và chư vị A-La-Hán.

$

Bậc thiện trí tự kiểm soát lấy mình

5. Udakam hi nayanti nettikã - usukãrã namayanti tẹịanariĩ. 
Dã rum namayantí tacchakã - attãnam damayanti panditã.
5. Người dẫn thủy nhập điền đào mương cho nước chảy. Thơ 
làm tên uốn nắn mũi tên cho ngay thẳng. Thợ mộc uon gố. 
Bậc thiện trí tự kiếm soát lấy mình. £0ế

Tích chuyện
Một cậu bé bảy tuổi xuất gia Sa-di. Ngày kia, theo thầy trì 
bình, cậu đê ý thấy những người nông dân dẫn thủy nhập 
điền, những người thợ chuốt tên, nhưng người thợ mọc 
đang hành nghề và nêu lên nhiều câu hỏi cho ông thầy. Vị 
Sa-di bảy tuổi ấy tự nghĩ: "Những vật vô tri vô giác như 
nước, như gô còn có thể uốn nắn và kiểm soát được, tại 
sao ta lại không thể kiểm soát được cái tâm của ta?". Nghĩ 
vậy, ông rút vào tịnh thất, chuyên chú hành thiền và đắc 
quả A-La-Hán trong lúc chỉ có bảy tuổi.

❖
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Như tảng đá vững chắc không thể lay chuyển, người 
thiện trí không xao động giữa những lời tán dương 

và khiển trách

6. Se/o yathă ekaghano - vãtena na samĩrati. Evarh 
nindãpasarhsãsu - na samifíjanti panditã.
6. Như tảng đá vững chắc không lay chuyển trước gió, 
dường thế ấy, bậc thiện trí không bị lời tán dưdng hay khiển 
trách làm chao động. 81.

Tích chuyện
Vài thầy Sa-di không biết nên theo phá khuấy một vị A- 
La-Hán khả kính vì thân hình Ngài nhỏ bé. Khi được biêt 
vị Thánh Tăng không chút xao động, Đức Phật dạy ràng 
chư vị A-La-Hán giữ mình luôn luôn bình thản trước 
những lời tán dương hay khiển trách.

$
Người trí được an tịnh

7. Yathãpi rahado gambhĩro -vippasanno anãviío. Evath 
dhammãni sutvãna - vippasĩdanti panậitã.
7. Như nước trong hồ sâu, yên lặng và trong suốt, dường thế 
ấy, khi nghe Pháp (tâm của) người thiện trí vô cùng an tịnh.

82.

Tích chuyện
Một thiếu nữ về nhà chồng không được bên chồng chấp 
thuận vì không có của hồi môn (theo tập tục thời bây giờ ở 
Ẩn Độ). Mẹ cô đã dâng tất cả sự nghiệp đến chư Tăng. 
Người thiếu nữ bị hất hủi, đâm ra thất vọng và nguyên rủa 
Chư sư. Đức Phật thuyết Pháp cho cô nghe và tâm cô trở 
nên an tịnh.

❖
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Người thiện trí không bồng bột cũng không nản chí

8. Sabbattha ve sappurisã cajanti - na kãmakãmã lapayanti 
santo. Sukhena phutthã atha vã dukhena - na uccãvacam 
panditã dassayanti.
8. Người tốt dứt bỏ tất cả. Bậc Thanh nhđn không nhắc đến 
ái dục. Dâu hạnh phúc hay đau khố, bậc thiện trí không bồng 
bột cũng không để tinh thần suy sụp. 83.

Tích chuyện
Theo lời mời của một vị Bà-La-Môn, Đức Phật và các 
môn đệ Ngài an cư kiết hạ tại Verarỳã. Mặc dầu lắm lúc bị 
bỏ lửng, không được chăm sóc đến, vì vị thí chủ Bà-La- 
Môn lãng quên, không có ai vì đó mà buồn ý. Đến khi trở 
vê .Sõvatthi, các Ngài được hộ độ châu đáo nhưng cũng 
không vì đó mà tỏ ra thỏa thích quá độ. Đức Phật lưu ý 
rằng người thiện trí không bao giơ bồng bột, cũng không 
để tinh thần suy sụp.

Chú thích
1. Dứt bỏ tất cả - Ngũ uẩn v.v... xem câu 203.

❖
Không nên tìm thành công bằng những phương tiện

bất chánh

9. Na attahetu na parassa hetu - na puttamicche na dhanam 
na ratthariỉ. Na iccheyỵa adhammena samiddhim attano - sa 
sUavã pannavã dhammiko siyã.
9. Không vì mình, cũng không vì kẻ khác (mà người thiện trí 
hành động râm lạc). Không ham muốn con cáĩ, sự nghiệp, 
hay ngại vàng (bằng hành động lầm lạc): Không tìm thành 
công bằng phướng tiện bất chanh. Con người như thế quả 
thật đạo hạnh, thiện trí và có chánh hạnh. 84.
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Một người có phẩm hạnh chơn chánh muốn từ bỏ đời sống 
trần tục để xuất gia theo Phật. Mặc dầu mỗi lần thảo luận 
với vợ đều bị bà vợ bàn ra, ngày kia ông thọ lễ xuất gia và 
sớm thành đạt đạo quả A-La-Hán. Sau đó vợ và con ông 
cũng lần hồi gia nhập vào Giáo hội và đắc quả A-La-Hán. 
Đức Phật nhơn cơ hội, nói lên những lời ca tụng trên.

ít người qua đến bên kia

10. Appakã te manussesu - ỵe janãpăragãmino. Athãyam 
itarã pajă - tiramev'ãnudhãvatí.
10ẳ Giữa đám người, có rất ít vượt qua đến bờ bên kia, số 
còn lại chi quay quần xuôi ngược ở bờ bên này1. 85.

*
Người thực hành giáo pháp vượt qua bên kia

11. Ye ca kho sammadakkhãte - dhamme dhammănuvattino. 
Te jană pãramessantí - maccudheyyarh suduttaramẽ
11Ệ Nhưng, những ai hành đúng lời giáo huấn - đã được trình 
bày minh bạch - sẽ vượt trùng dương của dục vọng2, rất khó 
qua, để đáo tận bĩ ngạn. 86.

Tích chuyện
Những người có tâm đạo, cùng ở dọc theo một con đường 
nọ, quyết định để bát cúng dường Chư sư và nghe giảng 
Giáo Pháp suốt đêmễ Nhưng khi đêm về khuya vài người 
không chịu nổi nên trở về nhà. Vài người khác ở lại nhưng 
không ngớt ngủ gục. Nghe câu chuyện, Đức Phật giải 
thích bản chất của người thế gian.

Tích chuyện
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Chú thích
1. Bờ bên nây - là thân kiến (sakkãyadiưhi, quan kiến sai 
lạc về thể xác này). Phần đông sanh trở đi trơ lại trên thế 
gian này.
2. Trùng dương của dục vọng - Maccud-heyya, tức là kiếp 
sống trần tục, nơi mà dục vọng chế ngự.

*

Từ bỏ điều ác phát triển điều thiện tìm hạnh phúc 
trong cảnh cô đơn người không luyến ái sống an tịnh

12. Kạnhariĩ dhammam vippahãya - sukkarh bhãvetha 
panditoế Okã anokam ăgamma - viveke yattha dũramam.
13. Tatrãbhiratímiccheyya - hitvã kãme akincano. 
Pariyodapeyya attãnam - cittakilesehi pandito.
12. 13. Đi từ nhà đến cảnh vô gia cư, người thiện trí phải từ 
bỏ trạng thái tô? tăm1 và phát triển trạng thái sểng sủa, phải 
tìm thỏa thích trong hạnh khước từ (Niết-bàn), rất khó đước 
thọ hưởngế Từ bỏ dục lạc, khắc phuc chưóng ngại 2, người 
thiện trí phải tự thanh lọc mọi ô nhiếm trong tam. 87-88.
14. Yesarh sambodhi yahgesu sammã cittarh subhãvitarh. 
Adãnapapnissagge -anupãdãya yerată. Khĩnãsavăịutìmanto 
- te loke parinibbută.
14. Người có tâm hoàn hảo trong bồ dề phần3, người không 
luyến ái, thỏa thích trong sự "từ bỏ ái dục4" (tức Niết bàn). 
Con người không ô nhiễm và sáng ngời rực rỡ ấy đã chứng 
ngộ Niết-bàn trên chính thế gian nay. 89.

Tích chuyện
Năm trăm tăng sĩ đên yết kiến Đức Phật và Ngài khuyên 
dạy những lời trên.

Chủ thích
1. Trạng thái tối tăm - (kanham dhammam), là mười loại 
hành động bât thiện, và trạng thái sáng sủa (sukkam) là
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mười loại hành động thiện. Xem Chú thích những câu 42 
và 43.
2. Các chướng ngại ấy là năm chướng ngại tinh thần 
(nĩvarana), ngăn cản con đường giải thoát, gôm: Tham 
dục (kãmacchanda), oán ghét (vyãpãda), dã dượi hôn trầm 
{thĩnamiddha), phóng dật (uddhacca-kukkucca), và hoài 
nghi (vicikicchã).
3. Bồ đề phần - Xem Chú thích câu 44.
4. Đó là bốn loại ái dục gồm: ái dục đeo níu theo ngũ trần, 
tà kiến, giới cấm thủ, tức tin theo những nghi thức cúng 
dường (sai lạc), và thân kiến, nghĩa là có quan kiến sai 
lầm về xác thân này.
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7. A-LA-H ÁN - ARAHANTA 1 VAGGA
❖

Bậc thoát tục không còn đau khổ

1. Gataddhino visokassa - vippamuttassa sabbadhi. 
Sabbaganthappahĩnassa - paríỊăho na vijjati.
1. Đốì với người đã trải qua suốt cuộc hành trinh 2, chấm dứt 
mọi ưu phiền3, hoàn toàn siêu thoát4, cắt đút mọi trói buôc
5, nhiệt độ (tham ái) không còn nữa 6. 90.

Tích chuyện
Đại đức Đe-Bà-Đạt-Đa (Devadatía) mưu toan sát hại Đức 
Phật băng cách xô một tảng đá to từ trên đồi cao xuống, 
lúc Đức Phật đi ngang qua. May thay, tảng đá va nhằm 
một tảng khác, bê tách ra, và một mảnh nhỏ chạm vào 
chơn Đức Phật, làm Ngài đau xiết. Vị lương y Jhĩika băng 
bó vết thương rồi ra đi, nói rằng ông vào thanh thăm một 
bệnh nhơn và sẽ trở lại mở chỗ bó ra. Khi ông trở ra thì 
cửa thành đã đóng nên không đến đúng như đã hẹn. Ông 
lo sợ cho Đức Phật, vì chỗ bó không mở ra, có ữiể p h ỉ  
chịu đau thêm. Đức Phật đọc tư tưởng ông, bảo Đại đức 
Ananda mở băng ra. Sáng hôm sau, ông Jivika lật đật chạy 
lại tịnh thất để thăm Đức Phật. Chừng ấy Ngai mới giải 
thích thái độ tinh thần của người thoát tục.

Chú thích
1. A-La-Hán - Arahanta, là một danh từ có nhiều nghĩa 
có thể dịch là "ứng Cúng", "Không Còn Dục Vọng", haỷ 
là người không còn làm điều bất thiện, dầu việc làm ấy 
không ai có thê biêt. Vị A-La-Hán đã thoát ra ngoài vòng 
sanh tử. Sau khi chết, với danh từ thông thường, ta nói - 
các Ngài nhập đại Niết-bàn (parinibbãna). Cho đến ngày



đại Niết-bàn, các Ngài không ngừng phục vụ tha nhem 
bằng cả hai lối, lời dạy và gương lành.
2. Cuộc hành trình - Cuộc hành trình của đời sống trong 
vòng luân hồi. Chấm dứt cuộc hành trình, tức đăc quả A- 
La-Hán.
3. Hành giả chấm dứt mọi ưu phiền lúc đắc quả A-Na- 
Hàm (Anãgãmi), từng thánh thứ ba. Đên từng thánh ây, 
hành giả đã tận diệt mọi luyên ái đeo níu theo dục vọng và 
mọi hình thức bất mãn.
4. Hoàn toàn siêu thoát - sabbadhi, hoàn toàn tự do, thoát 
ra khỏi mọi dính mắc đối với thân ngũ uẩn v.v...
5. Có bốn loại trói buộc (gantha) là:

a) tham muốn (abhijjhã),
b) oán ghét (vyãpãda),
c) dễ duôi nương theo nghi thức lễ bái và cúng tế (sai 
lấm) (sĩlabbataparãmãsa, giới cấm thủ),
d) cố chấp trong thành kiến, khư khư chấp rằng thành 
kiến của mình là chơn lý (idam saccãbhinivesa, kiến 
thủ).

6. Câu nầy đề cập đến phẩm hạnh của một vị A-La-Hán. 
Có hai loại nhiệt độ, tirih tần và vật chất. Lúc còn sông, vị 
A-La-Háii còn thọ cảm nhiệt độ của thể xác, nhưng không 
quan tâm đến. Còn sức nóng tinh thần, nhiệt độ của tham 
vọng hay lửa tham ái, Ngài không còn nữa.

•
Chư vị A-La-Hán không còn luyến ái

2. U yyufíjantí satimanto - na nỉkete ramanti te. Hariìsa va 
pallalam hitvã - okamokamjahanti te.
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2-Người chuyên chú tận lực cố gắng, không luyến ái nơi trú 
ân nào. Tựa như những con thiên nga bay lìa ao hồ, người ấy 
rời bỏ nhà riây sang nhà khác (và ra đi)1. 91

Tích chuyện
Vài vị tăng sĩ hiểu lầm phẩm hạnh của Đại đức Ca-Diếp 
(.Kassapa) và bàn tán với nhau rằng Ngài còn luyến ái 
những thí chủ và họ hàng thân thuộc. Nghe vậy, Đức Phật 
giải thích răng Đại đức Ca-Diếp (Kassapa) đã cắt dứt mòi 
luyến ái.

Chú thích
1. Chư vị A-La-Hán đi lang thang, rày đây mai đó, không 
luyên ái một nơi ở nhứt định nào, bởi vì các Ngài đã hoàn 
toàn tự do, đã thoát ra khỏi mọi quan niệm về "Ta" và 
"Của Ta".

❖
Không nên luyến ái vật thực

*̂ế Ỵes,ar̂  sannicayo natthi - yeparinnãtabhọịanã. Sunnato 
animitto ca - vimakkho yassa gocaro. Ãkãse va sakuntãnam
- gati tesariì durannayă.

3. Những ai không tích trữ1, nhiếp tâm chánh niệm khi dùng 
vạt thực Ị thanh đạt Giải Thoát3- von Hu* không và vô Tướng
- như đôì tượng cùa mình. Lộ trình của các vị ay không khac 
nào lộ trình của đàn chim bay trên không trũng, không the 
vẽ lại được. g2

Tích chuyện
Một vị Tỳ-khưu cất vật thực để dùng về sau. Đức Phật 
khuyên thầy không nên làm như vậy va giải thích thêm tắc 
phong chơn chánh của một vị Tỳ-khưu thuần thành.

Chú thích
1 Tích trư- co hai loại tích trữ là: hoạt động có liên quan 
đên nghiệp hành, và bôn món cần thiết cho đời sống của 
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thầy Tỳ-khưu (tứ vật dụng: thuốc men, chỗ ở, y bát và vật 
thực).
Loại tích trữ thứ nhất có khuynh hướng kéo dài cuộc hành 
trình trong vòng luân hồi. Loại thứ nhì, mặc dầu cần thiết, 
có thể là một trở ngại cho tiến bộ tinh thân.
2. Dứt khoát từ bỏ mọi thèm muốn về vật thực.
3. Giải thoát hay Niết-bàn là thoát ra mọi đau khổ 
(vimokka). Gọi là hư không vì không còn tham, sân,si, 
không phải vì Niết-bàn là hư vô hay tuyệt diệt. Niêt-bàn là 
một trạng thái siêu thế tích cực, có thật mà ngôn từ tại thê 
không diễn đạt được. Vô tướng, YÌ không còn dấu vêt của 
tham, sân, si. Chư vị A-La-Hán chứng nghiệm quả vị 
Niết-bàn lúc còn ở trong kiếp sống này. Nói rằng sau khi 
chết một vị A-La-Hán "còn" hay "không còn", "tại" haỵ 
"bất tại", đều không đúng, bởi vì Niết-bàn không phải 
trường tồn vĩnh cửu, cũng không phải hư vô, tuyệt diệt. 
Chư vị A-La-Hán chứng nghiệm hạnh phúc Niết-bàn bằng 
cách thành đạt quả A-La-Hán trong chính kiếp sống hiện 
tiền.

❖
Người không ô nhiễm sống tự do

4. Yassãsavã parikkhĩnã - ãhãre ca anissito. Sunnato 
ãnimitto ca - vimokkho yassa gocaro. Ãkãse a sakuntãnam - 
padarìì tassa durannayarh.
4. Người tận diệt ô nhiễm, không luyến ái vật thực, thành 
đạt Giai Thoát - vốn Hư Không và vô Tướng - nhự dôì tượng 
cua mình. Con đường của vị ấy không khác nào của đàn chim 
bay trên không trung, không thể vẽ lại. 93.
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A-LA-HÁN - ARAHANTA VAGGA

Vì thiện tín đem vật thực dồi dào dâng đến Đại đức 
Anuruddha, nên có vài vị Tỳ-khưu bàn tán rằng Ngài đã 
dặn dò các thí chủ làm như vậy để tỏ ra mình có nhiều uy 
tín. Đức Phật lưu ý rằng chính tâm trong sạch bố thí của 
thiện tín tự nhiên phát sanh chớ không phải do Đại đức 
Anuruddha xúi giục, và Đức Phật thêm rang người không 
ô nhiêm không mât thì giờ để nói chuyện về tứ vật dụng, 
(hay bốn món cần thiết cho đời sống Ty-khưu).

❖
Người biết tự chế được tất cả quý mến

5. Yass 'indriyãni samatham gatãni - assă ỵathă sãrathinã 
sudantã. Pahĩnamãnassa anãsavassa - de vã p i tassa 
pihayanti tãdino.

5. Người chế ngự lục căn cũng giống như tuấn mã được rèn 
luyên thuần thục, người đã tiêu trừ ngã mạn và không bị ô 
nhiễm, người vững chắc như thế, chi đến'chư Thiên cũng 
quý mộ. gỊ'

Tích chuyện
Sakka, Trời Đế-Thích, cung kính đảnh lễ Đại đức 
Kaccãyana. Vài thầy Tỳ-khưu cho rằng Trời Đế-Thích 
thiên yị. Đức Phật sửa lời các thầy và lưu ý rằng chư vị A- 
La-Hán như Đại đức Kaccãyana đã chế ngự lục căn nên 
được cả Trời lân người kính mộ.

❖
Như đất, chư vị A-La-Hán không chao động

6ẳ Pathavi samo no virujjhatì - indakhĩrũpamo tădi subbato. 
Rahado va apetakađdamo - sarhsãră na bhavantì tãdino.
6. Như đat, người giữ tâm quân bình và có nếp sống kỷ 
cưđng không còn xúc động. Người ấy như trụ dồng Indakhìla 
, như ao hồ phẳng lặng, không bị bùn đất làm nhơ bẩn. Vối

Tích chuyện
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người có tâm quân bình như thếz, cuộc đi lang thang bất 
định của đời sống không còn lặp lại nữa3. 95.

Tích chuyện
Ngày kia Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sãrỉputta) vô tình chạm 
nhằm vành tai của một tăng sĩ vốn đã có lòng ganh tỵ với 
Ngài. VỊ nầy đem câu chuyện bạch lại với Đức Phật. Khi 
được đến hỏi, Đại đức Xá-Lợi-Phất không tự bào chữa mà 
chỉ mô tả lại đời sống khiêm tốn của Ngài từ lúc xuất gia. 
Thầy Tỳ-khưu nghe xong lấy làm ăn năn hối hận, xin sám 
hối với Đại đức Xá-Lợi-Phất và Ngài Xá-Lợi-Phât cũng 
vậy, xin sám hối trở lại, nêu Ngài có làm điêu chi lôi lâm, 
phạm đến thầy. Nhom đó Đức Phật ea ngợi Đại đức Xá- 
Lợi-Phất, ví Ngài như đất, im lìm, trầm lặng không hề xao 
xuyến.

Chú thích
1. Indakhĩỉa- là một cây cột vừa vững chắc vừa cao như 
cây cột của vua Trời Đe-Thích, hoặc là cây trụ chánh ở 
cổng vào một thị trấn.
Các nhà chú giải ghi nhận rằng Indakhĩla nầy là những trụ 
cột vững chắc, dựng lên bên trong hay bên ngoài các thị 
trấn cho đẹp mắtỆ Thông thường, các trụ cột nây làm băng 
gạch hoặc bằng gỗ, hình bát giác. Những trụ cột này được 
chôn thật sâu dưới đất, do đó có thành ngữ "vững chăc 
nh \x Indakhĩla".
2. Tãdi - là người không còn luyến ái những gì ưa thích, 
không bất mãn với điều không ưa, cũng không bám víu 
điều gì. Giữa tám điều kiện thăng trâm của thê sự - được 
và thua, tán dương và khiển trách, danh thom và tiếng xấu, 
hanh phúc và đau khổ - một vị A-La-Hán sống hoàn toàn 
bình thản. Tâm quân bình, không chao động, không biêu
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hiện lòng ưa thích hay bất mãn, không hỉ hạ vui cười mà 
cũng không lo âu sầu muộn.
3. Bởi vì các Ngài không còn sanh sanh tử tử triền miên 
nữa.

❖
Người trâm tĩnh sống an tịnh

7. Santarh tassa manarh hoti - santă vãcã ca kamma ca. 
Sammadannã vimuttassa - upasantassa tădino.
7. Tâm trầm tĩnh, ngôn ngữ trâm tĩnh, hành động trầm tính, 
người ấy, hiểu biết chờn chánh, trọn vẹn siêu thoát1, hoàn 
toàn an tịnh2 vậ quân bình. 96.

Tích chuyện
Khi lấy cây quạt đánh thức một người học trò, ông thầy nọ 
lỡ tay chạm nhằm con mắt của trò. v ề  sau, lúc đóng cửa, 
ông thầy ấy lại vô tình làm kẹt tay trò kia một lần nữa. 
Nhưng người học trò không tỏ ý buồn phiền sự vô ý của 
thầy mình. Đức Phật ngợi khen người học trò biết tự kềm 
chế.

Chú thích
1. Siêu thoát - không còn vướng chút ô nhiễm.
2. An tịnh - vì tâm Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh.

*
Người không nhẹ dạ là cao quý

8. Assaddho akatannũ ca - sandhicchedo ca yo nam. 
Hatãvakăso vantãso -sa ve uttamaporiso.

8ẵ Người không nghẹ dạ \ thấu triệt trạng thái Vô sanh 2 
(Niết-bàn), căt đút mọi hệ lụy3, chấm dút mọi ctí hội4 (cho 
điểu thiện và điều ác phát sanh), tận diệt 5 'mọi tham á i6, 
người ấy quả thật là tối thượng. 97.
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Đức Phật nêu ra nhiều câu hỏi cho Đại đức Xá-Lợi-Phất 
có liên quan đến đức tin. Đại đức Xá-Lợi-Phất giải đáp 
rằng vì đã chứng ngộ các đạo và các quả, Ngài không còn 
hành động theo niềm tin suông nơi Đức Phật. Các vị Tỳ- 
khưu khác nghe vị đại đệ từ chối niềm tin nơi Đức Phật thì 
không hoan hỉễ Bấy giờ Đức Phật mới giải thích rằng Đại 
đức Xá-Lợi-Phất không đáng bị khiển trách bởi vì Ngài 
đặt niềm tin nơi sự chứng ngộ bản thân chớ không còn 
nương nhờ nơi người khác.

Chú thích

1. Nhẹ dạ - theo đúng văn tự, danh từ assaddho có nghĩa 
là không trung thành. Vị A-La-Hán không chấp nhận 
suông những nguồn hiểu biết khác vì chính các Ngài đã tự 
chứng ngộ chơn lý.
2. Vô Sanh - Akatã, là Niết-bàn. Gọi như vậy vì không có 
ai tạo ra Niết-bàn. Akatannũ cũng có thể được dịch là vô 
ơn.
3. Hệ lụy - những dây nối liền trong kiếp nhơn sanh. 
Sandhỉcchedo cũng có nghĩa là người phá nhà, tức một tên 
trộm.
4. .Chấm dứt cơ hội - Hata + avakãso là người đã tiêu trừ 
cơ hội.
5. Vanta + ãso, người ăn đồ ói mửa, là một định nghĩa 
khác của danh từ nàyế
6. Tận diệt mọi tham ái - bằng bốn Thánh Đạo. Những 
hình thức thô kịch của tham ái được chế ngự trong ba từng
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Thánh đầu tiênể Hình thức vi tế, trong từng thánh cuối 
cùng.

❖
Tịnh lạc thay; nơi nào có A-La-Hán trú ngụ

9. Gãme vã ỵadĩ vãranne - ninne vã yadi vã thaỊe. Yattha 
arahanto viharanti - tam bhũmiriì rãmaneyyakarh.
9. Dầu ở trong làng mạc hay rừng sâu, ở non cao hay trũng 
thấp 1, bất luận nđi nào A-La-Hán trú ngụ, nơi ấy quả thật 
tịnh lạc. 98.

Tích chuyện
Revata, em út của Đại đức Xá-Lợi-Phất, từ bỏ đời sống 
trân tục và sớm thành đạt đạo quả A-La-Hán. Ngài rất 
thỏa thích sống đơn độc trong rưng sâu. Ngày kia, nhân 
dịp thỉnh Đức Phật và chư vị đệ tử Ngài về nhà trai tăng 
bà Visãkhã hỏi thăm vê khu rừng mà Đại đức Revata đang 
trú ngụ trong ây. Bấy giờ Đức Phật mới đề cập đến tánh 
cách hấp dẫn của những khu rừng có một vị A-La-Hán 
đang trú ngụ.

Chú thích
1Ế Trũng thấp- Ninna và thala, đúng văn tự, là những lớp 
thâp và những đất cao.

❖
Người không dục vọng thỏa thích trong rừng sâu

10. Ramanĩyãni aran nã ni - yattha na ramatíịano. Vĩtarãgã 
ramissanti - na te kămagavesino.
10. Quả thật tịnh lạc, chốn rừng sâu mà người trần tục 
không thích ở. Người không dục vọng1 sẽ thỏa thích an trú 
(ở ntíi ấy), vì các Ngài không tìm dục iạc. 99.

A-LA-HÁN - ARAHANTA VAGGA
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Vị tăng sĩ nọ đang hành thiền trong vườn chơi. Một cô gái 
giang hồ cũng có hẹn hò trong khu vườn ấy, nhưng bạn 
không đến. Đi qua đi lại chờ người hẹn mãi mà không 
thấy, cô gặp nhà sư đang ngồi một mình, lại gân trêu ghẹoế 
Dùng thiên nhãn thấy vậy, Đức Phật xuât hiện trước mặt 
vị Tỳ-khưu và giải thích về tánh cách hâp dân của khu 
rừng trong ấy người không dục vọng trú ngụ.

Chú thích
1. Người không dục vọng - Chư vị A-La-Hán, đã dứt bỏ 
dục vọng, thích ở nơi vắng vẻ ân dật, trong rừng sâu, nơi 
mà người ttần tục không thích ở.

KINH PHÁP CỨ

Tích chuyện
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8. NGÀN - SAHASSA VAGGA
❖

Một lời hữu ích hơn hằng ngàn tiếng nói vô dụng

1. Sahassamapi ce vãcã - anatthapadasarhhitã. Ekarh 
gãthãpadam seỵyo - yaríì sutvã upasammati.

1. Chi một lời hữu Ích, làm cho người nghe an tịnh, còn qúy 
hơn cả ngàn tiếng nối vô dụng. 100.

Tích chuyện
Tên sát nhơn khát máu nọ gia nhập vào một đảng cướp và 
gây nhiều tội ác.
v ề  sau, tên cướp ấy trở thành viên đao phủ của triều đình. 
Nhờ Đại. đức Xá-Lợi-Phất (iSãriputtò) cảm hóa, tánh tình 
anh đổi hẳn từ hung tàn bạo ngược trở nên hiền lành lương 
thiện và, sau khi chết, tái sanh vào nhàn cảnh. Đức Phật 
giải thích rằng sở dĩ anh tái sanh tốt đẹp là nhờ những lời 
khuyên hữu hiệu, đượm nhuần từ bi bác ái của một người 
có tinh thần đạo đức cao thượng như Đại đức Xá-Lợi- 
Phất.

$
Một câu hữu ích hơn ngàn câu vô dụng

2. Sahassamapi ce gãthã - anatthapadasamhită. Ekam 
gãthãpadarh seyyo - yarh sutvă upasammati.
2. Chỉ một câu hữu ích, làm cho người nghe an tịnh, còn hđn 
cả ngàn câu gồm toàn những tiếng vô dụng. 101.

Tích chuyện
Người kia đi biển, thuyền bị đắm, cố gắng nhọc nhằn lắm 
mới lội được vào bờ. Không còn quần áo, ông lấy vỏ cây 
che đỡ thân mình. Dân làng thấy ông ăn mặc như vậy
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tưởng lầm ông là một vị A-La-Hán. Nhận định sự điên 
cuồng ấy, ông đã yết kiến Đức Phật và được Đức Phật 
cảm hóa bằng những lời dạy hữu ích, đầy trí tuệ.

❖
Một lời của giáo pháp bằng cả trăm câu vô dụng tự 

khắc phục lấy mình là chinh phục cao thượng
3. Yo ce gãthãsatarh bhãse - anatthapadasarhhitarh. Ekarh 
dhammãpadarh seyyo - yarh sutvã upasammatí.
3. Nếu phải đọc cả trăm câu gồm toàn những tiếng vô ích, 
tốt hơn, chỉ noi một lời của Giáo Pháp, làm cho ngữời nghé 
được an tịnh. 102.
4. Yo sahassam sahassena - sahgãme mãnuse jine. Ekaỉica 
ịeyyarh attãnarh - sa ve sarigãmaj'uttamo.
4. Dầu chinh phục hàng triệu1 người ở chiến trưởng, tuy 
nhiên, quả thạt vậy, chinh phục được chính mình là chien 
thắng cao quy nhút. 103.

Tích chuyện
Một thiếu phụ giàu có đem lòng thương và về làm vợ một 
tướng cướp, v ề  sau, tên cướp, chồng bà, đưa bà đến một 
đỉnh núi cao, bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giựt tất cả 
nữ trang của bà rồi xô bà luôn xuống hố sâu. Het lời van 
lơn nhưng vô hiệu quả, cuối cùng bà xin tên cướp để cho 
bà lạy một lần chót, rồi, đứng về phía sau tên cướp, bà lừa 
thế đẩy anh chàng xuống hố. v ề  sau bà xuất gia Tỳ-khưu 
ni và, sau khi gặp Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sãriputta), được 
nghe Pháp, đắc quả A-La-Hán. Các vị Tỳ-khưu thảo luận 
với nhau không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa xô chết 
một tên cướp và chỉ nghe vài lời của Giáo Pháp mà đắc 
được đạo quả A-La-Hán.
Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời 
"Chon Lý" và tầm quán trọng của sự tự khắc phục.
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Chú thích
l ễ Hằng triệu - Sahassam sahassena, một ngàn nhơn với 
một ngàn tức một lakh (theo bản chú giải). Ta gọi là một 
triệu.

❖
Hãy tự mình chiến thắng lấy mình hơn là thắng kẻ 

khác không ai có thể thắng người đã tự thắng mình

5. Attã haveịitam seyyo - yã cãyarh itarãpajã. Attadantassa 
posassa - niccarh sannatacãrino.

6. Nẹỵa devo na gandhabbo - na mãro saha brahmunã. Jitarh 
apajitam kaỵirã - tathãrũpassa jantunoầ

5.6. Tự thắng 1 mình quả thật thập phần vẻ vang hơn chiến 
thắng kẻ khác. Dầu Trời, Gandhabba z, Ma vửđng 3, hay 
Phạm Thiên 4, không ai có thế đánh bại con người đã tự khắc 
phục và sống tự chế. 104-105.

Tích chuyện
Một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật vì sao 
anh thua, Đức Phật giải đáp và hỏi anh sanh sống thế nào. 
Sau khi anh đáp rằng anh sống bằng nghề cờ bạc mà kết 
cuộc có lúc ăn lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến 
thăng thật sự là tự thắng mình.

Chú thích
1. Mình - Atta - Đức Phật thường dùng danh tò này trong 
nghĩa thông dụng là ta, hay cái tâm, chớ không phải trong 
nghĩa linh hồn, xem như một đơn vị trường ton, không 
biến đổi, hay tự ngã.
2. Gandhabba - Càn-Thác-Bà, một hạng chúng sanh được 
xem là nhạc công ở một cảnh Trời.
3. Ma Vương - Mãra, ở đây chỉ một hạng chúng sanh ở
cảnh Trời.

NGÀN - SAHASSA VAGGA
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4. Phạm Thiên - Brahmã, là một hạng chúng sanh khác, 
cao hơn các vị ở cảnh Trời Dụcệ Những vị này đã có phát 
triển thiền (ịhãna).

❖
Tôn kính bậc ứng cúng trong giây lát quý hơn lâu 
dài và liên tục sùng bái người không xứng đáng

7. Măse mãse sahassena - yo yaịetha satarìì samarh. Ekanca 
bhãvitattãnam - muhuttamapi pũjaye. Sã yeva pũịanã seyyo
- yaiice vassasatarìì hutarh.
7. Dầu có thể cúng dường từ tháng này sang tháng kia, liên 
tục cả trăm năm, nếu chỉ trong giây lát, tôn kính bậc (Thánh 
nhdn) đã tự làm cho mình trở nen toàn thiện - sự tôn kính ấy 
quả thật quý hơn cúng tế trong cả thế kỷ. 106.

Tích chuyện
Cậu của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sãriputta) mỗi tháng tiêu 
nhiều tiền để cúng dường những đạo sĩ lõa thê với ước 
vọng được tái sanh vào cảnh Trời. Đại đức Xá-Lợi-Phât 
đem ông đến gặp Đức Phật và ông được Đức Phật hướng 
dẫn vào con đường chon chánh.

❖
Tế thần lửa trong một thế kỷ không bằng tôn kính 

bậc hoàn toàn trong sạch trong giây lát

8. Yo ca vassasatariì ịantu - aggirh parícare va ne. Ekanca 
bhãvitattãnam - muhuttamapi pũjaye. Sã yeva pũjanã seyyo
- yaiice vassasatarh hutam.
8. Dầu người kia có thể đốt lửa (thiêng) trong rừng trọn một 
thế kỷ, nhưng, nếu chì trong giầy lát, người ấy tôn kính bậc 
(Thánh nhơn) đã tự làm cho mình trở nên toàn thiện - sự tôn 
kính ấy quả thật qũý hđn thò lửa cả trăm năm. 107.
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Tích chuyện
Theo lòi thầy dạy, cháu của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sãri- 
putta) có thói quen mỗi tháng giết thú và đốt lửa rừng tế 
thần để cầu mong được tái sanh vào cảnh Trời. Ngài Xá- 
Lợi-Phất đem cháu đến hầu Phật và Đức Phật chỉ dạy, 
hướng dẫn người cháu về con đường chơn chánh.

❖
Tôn kính bậc hoàn toàn trong sạch quí hơn giết 

thú tế thần

í ế Yam kinci yiịtham va hutarh va loke - samvaccharam 
yajetha punhapekkho. Sabbampì tam na catubhãgametì - 
abhivădanã uịịugatesu seyyo.
9. Trên thế gian này, bất luận lễ vật1 hay vật thực nào mà ta 
có thể cúng dưdng trong một nẫm đe tạo piiước, tất cả 
những vật ấy không bằng một phần tư sự đảnh lễ bậc Chánh 
Hạnh 2 cao thưựng. 108.

Tích chuyện
Một người bạn của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sãriputta) hằng 
năm tiêu phí rất nhiều tiền để giết thú tế thần. Đức Phật 
thuyết phục ông ta trở về lối cúng dường chơn chánh.

Chú thích
1. Lễ vật - theo bản chú giải, ittham là cái gì người ta dâng 
tặng trong các dịp lê, và hutam cái gì người ta sắm sửa để 
dâng tặng cho khách hoặc dâng tặng với niềm tin sẽ được 
gặt hái quả trong dòng nghiệp.
Ý nghĩa của câu kệ này là đảnh lễ một vị Thánh thập phần 
quý hơn là cúng dường lễ vật hoặc vật thực đến người 
phàm tục.
2. Bậc Chánh Hạnh - là những vị đã đắc các quả Thánh.

❖
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Phước báu thay, ai biết tôn kính những 
bậc đáng kính

10. Abhivãdanasĩlissa - niccarh vaddhãpacăyino. Cattãro 
dhammã vaddhanti - ẫỵu vanno sukham balam.
10 . Với ai quen một lòng kính nể và tôn trọng các bậc trưởng 
thượng, bốn phước báu sẽ tăng trưởng: Tuổi thọ, sắc đẹp, 
hạnh phúc và sức khỏe. 109ệ

Tích chuyện
Nghe rằng con mình phải chết yểu, người cha vâng theo 
lời Đức Phật, thỉnh chư Tăng về nhà đọc kinh liên tục 
trong bảy ngày bảy đêm. Ngày cuối cùng, chính Đức Phật 
bổn thân đến. Do oai lực từ bi của Đức Bổn Sư, đứa bé 
thoát khỏi nạn, tăng thêm tuổi thọ. Khi các vị đệ tử thảo 
luận để tìm hiểu tại sao đứa bé đáng lẽ phải chết yểu lại có 
thể tăng thêm tuổi thọ nhờ oai lực từ bi của Đức Phật, Đức 
Phật giải thích về phước báu tăng trưởng của người tôn 
kính bậc đáng tôn kính.

❖
Sống ngắn ngủi mà đạo đức quý hơn sống lâu mà 

buông lung

11. Yo ca vassasatam jĩve - dussĩío asamãhito. Ekãham 
jĩvitam seyyo - sĩíavantassa jhãyino.
l l ề Nếu phải sống đến trăm năm cuộc đời buông lung vầ 
không tự chế, tốt hđn, quả thật vậy, chi sống một ngày đời 
sống đạỏ hạnh và có hanh thiền. 110.

Tích chuyện
Vài thầy Tỳ-khưu xuất gia lúc tuổi đã cao, muốn rút vào 
rừng hành thiền. Đức Phật nhìn thấy mối hiểm nguy, 
khuyên các ông nên mời theo một vị Sa-di nhỏ tuổi, tên 
Sankỉcca, đã đắc quả A-La-Hán. Một đám cướp hay biết 
có người ở trong khu rừng, đến bảo các thầy phải chọn
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một đê chúng băt điỂ Từ già đên trẻ, tất cả đều tình nguyện 
hy sinh đê cứu mạng những vị khác, nhưng rốt cuộc chính 
ông Sa-di nhỏ tuổi nhứt được chấp thuận. Các tên cướp 
dân Ngài vê sào huyệt và chuẩn bị sẵn sàng hành quyết. 
Vị Sa-di ngồi lại, yên lặng nhập đại định Tên đầu đang 
rút gươm, chém hai lần, nhưng cả hai lần đều thất bại. 
Chúng kinh hôn hoảng sợ, quỳ xuống đảnh lễ Ngài, nghe 
Ngài giảng Giáo Pháp và xin xuất gia. Vị Sa-di làm lễ 
xuât gia cho mấy tên cướp xong, an toàn trở về tìm các 
thây Tỳ-khưu kia, còn đang tiếp tục hành thiền trong rừng. 
Kê đó Ngài về thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Đưc 
Phật. Nhơn đó Đức Phật giải thích về giá trị của đời sống 
đạo hạnh.

Chú thích
1. Đại định - Nirodha-samãpatti, là một trạng thái khi 
luồng tâm tạm thời ngưng, không tiếp tục troi chảy nữa! 
Trong trạng thái ấy, hành giả - von la bạc Thánh Nhơn - 
không thể bị lâm nguy.

Mạng yểu mà trí tuệ quý hơn thọ mà si mê
12. Vo ca vassasatarh ịĩve - duppanno asamãhito. Ekãharh 
jĩvitam seyyo - pannavantassa jhãyino.

12. Neu phải song đen trăm tuổi cuộc đời không trí tuệ và 
không tự chế, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống mọt ngay đời
sống của người thiện và có hành thiền. i ĩ ĩ ằ

Tích chuyện
Một vị Tỳ-khưu đã đắc quả A-La-Hán ưong rừng, đi về 
viêng Đức Phật. Trên đường về, sau cả ngày đi mỏi mệt 
Ngài ngồi trên một tảng đa bằng phẳng và nhập định’ 
Cùng đêm ấy, có vài tên cướp vào làng hành nghề xong 
cũng leo lên tảng đá và, trong bóng tối, thấy vị sư ngồi
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ngỡ gốc cây khô, treo những đồ đạc đã cướp được lên đầu 
Ngài, rồi nằm xuống đá ngủ. Đen sáng sớm thức dậy, 
chúng mới hay mình lầm, xin sám hối và xin xuât gia 
luôn, kế đó thầy trò cùng nhau kéo về thăm Đức Phật. 
Nghe eâu chuyện Đức Phật ca ngợi đời sống trí tuệ.

❖
Sống ngắn ngủi mà tinh cân quý hơn sống lâu mà 

giải đãi
13. Yo ca vassasatarii jĩve - kusĩlo hĩnavĩriyo. Ekãham jĩvitam 
seyỵo - viriyamãrabhato daỊham.
13. Nếu phải sống trăm tuổi cuộc đời giải đãi và bất động, 
tot hơn, quả thật vậy, chi sống một ngay của người tinh tấn 
chuyên cân. 112m

Tích chuyện
Một thanh niên có danh thơm tiếng tốt xuất gia sống đời 
Tỳ-khưu với niềm tin vững chắc. Nhưng yề sau, bị thât 
vọng, thầy toan tự sát. Trước tiên thầỵ bắt rắn độc cho căn 
mình, nhưng rắn không cắn. Kế đó lây dao cạo tự căt lây 
cuống họng. Lúc cắt xong thầy suy niệm vê đời sông toàn 
thiện” tận lực cố gắng tham thiền và đắc quả A-La-Hán 
trươc khi nhắm mat. Các vị khác lấy làm ngạc nhiên bạch 
hỏi Đức Phật làm cách nào, một người đang tự sát, trong 
một khoảnh khắc, có thể đắc quả A-La-Hán. Đức Phật giải 
thỉch và tán dương đức hạnh tinh tấn chuyên cần.

❖
Đời sống suy tư, dầu có ngắn ngủi, còn hơn sống lâu 

mà không suy gẫm
14. Yo ca vassasatam jĩve - apassarh udayabbayam. Ekãharh 
jĩvitam seyyo - passato lỉdayabbayarh.
14. Nếu phải sống trăm tuổi mả không thông suốt tất cả sự 
vật phải phát sanh và tiêu diệt như the nào, thì tot hơn, qua
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thật vậy, chí sống một ngày mà thấu triệt pháp sanh diệt của 
vạn vật. ' H 3ệ

Tích chuyện
Bà Patậcãrã mất chồng, hai con, cha, mẹ, và người anh, 
duy nhứt trong một trường hcrp rất thê thảm. Nhờ Đức 
Phật khuyên giải, bà bớt âu sầu và xin xuất gia Tỳ-khưu 
ni. Ngày kia, trong khi rửa chân bên bờ suối, bà ghi nhận 
răng những giọt nước từ chân bà rơi xuống gieo điểm trên 
dòng nước chảy rồi tan đi. Điểm thì tan gần, điểm tan xa 
có điêm trôi đi xa hơn nữa mới tan. Cảnh tượng ấy gợi ý 
cho bà suy niệm về lý vô thường của đời sổng mà chính 
bản thân bà đã kinh nghiệm. Đức Phật dùng thiên nhãn 
thây, xuất hiện trước mặt bà và dạy những lời trên. Sau đó 
không lâu, bà đắc quả A-La-Hán..

Chú thích
1. Sự phát sanh và tiêu diệt của tâm và vật chất - danh và 
sắc - là lý vô thường của tất cả các vật hữu lậu, tùy thế, 
những vật phát sanh tùy thuộc một hav nhừng nguyên 
nhân nào. Một đệ tử của Đức Phật phải suy niệm về bản 
chât vô thường biên đổi của đời sống và, nhờ vậy, sẽ 
không luyến ái những khoái lạc tạm bợ và huyền ao của 
thế gian vật chất.

❖
Sống một ngày mà chứng ngộ trạng thái bất diệt quý 

hơn sống cả thế kỷ mà không chứng
15. Yo ca vassasatam jĩve - apassarh amatarh padarh.
Ekãharh jĩvitãm seyyo - passãto amatarh padam.

15. Nếu sông cả trăm năm mà không chứng ngộ Trạng Thái 
Bất Diệt1 thì, tốt hơn, quả thật vậy, chi sống một ngay đời 
sống của người đã chứng. ẵ 114
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Một thiếu phụ trẻ tuổi mất đứa con duy nhứt của bà. Vì 
trong đòi chưa gặp trường hcrp có đứa trẻ chêt như thê bao 
giờ nên không ngờ, bà ôm con vào lòng, chạy đi tìm 
phương cứu chữa. Gặp người sáng suốt chỉ dẫn, bà đưa 
con đến Đức Phật cầu cứu và Đức Phật khuyên bà nên tìm 
cho Ngài một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người 
chết. Hột cải thì bà tìm được, nhưng không gặp nhà nào 
chưa từng có người chết. Ánh sáng chơn lý bừng phát 
sanh đến bà. Khi trở về, A-La-Hán giảng Giáo Pháp cho 
bà. Bà xuất gia Tỳ-khưu ni. Ngày kia, khi nhìn một ngọn 
nến cháy chập chờn bà suy niệm về lý vô thường của đời 
sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên, 
ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió.

Chú thích
1. Trạng Thái Bất Diệt- Amatam padam, là trạng thái vô 
lậu, bất tày thế (tức không tùy thuộc nguyên nhân nào đê 
có) của Niết-bàn, không sanh, không già, không chêt.

❖
Một ngày nhận thấy giáo pháp quý hơn cả thế kỷ 

không thấy

16. Yo ca vassasatarh jĩve - apassarh dhammamuttamarh. 
Ekăharh ịĩvitam seyyo - passato dhammamuttamarh.

16. Nếu phải sống cả trăm tuổi mà không thấy Chơn lý tốì 
thượng , thì tốt hởn, quả thật vậy, chi sống một ngày đdi 
sống của người đã thấy. 115.

Tích chuyện
Một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai đủ gái. Theo 
lời yêu cầu của các con - và chúng hứa sẽ cung phụng bà 
đầy đủ - bà phân phối hết tài sản cho chúng. Nhưng vê sau

KINH PHÁP CÚ

Tích chuyện
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những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không chăm sóc bà. 
Bà hêt sức thât vọng và xuất gia Tỳ-khưu ni. Bà chuyên 
cần suy niệm về Giáo Pháp. Đức Phật giảng cho bà tầm 
quan trọng của Giáo Pháp và đắc quả A-La-Hánẻ

Chú thích
1. Chơn Lý Tối Thượng - là chín trạng thái siêu thế, tức 
bôn Đạo, bôn Quả và Niêt-bàn.
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9. ÁC - PẴPA VAGGA
❖

Hãy gấp rút làm việc thiện dập tắt điều ác

1. Abhittharetha kaỉyãne - pãpã cittam nivăraye. Dandharh 
hi karoto punnarh - pãpasmirh ramatĩ mano.
1. Hãy gấp rút làm việc thiện 1. hãy chế ngự điều ác trong 
tâm 2, vì tâm của người dể duôi, chậm tạo thiện nghiệp 3, sẽ 
ưa thích làm việc ác. 116.

Tích chuyện
Hai vơ chồng người kia chỉ có mỗi một cái quần và hai 
người chia nhau mặc một cái áo. Lúc vợ mặc áo thì chồng 
không mặc. Lúc chồng mặc thì vợ không. Ngày kia người 
chồng mặc áo đi nghe Đức Phật thuyết Pháp và lấy làm 
thỏa thích, phát tâm muốn dâng cái áo duy nhất của hai vợ 
chồng anh, nhưng lúc ấy anh bị tâm luyến ái chế ngự. Suốt 
đêm ấy anh chiến đấu chống lại tánh vị kỷ của mình. Cuối 
cùng anh reo lên: "Ta đã thắng, ta đã thắng", và chạy đem 
dâng cái áo. Câu chuyện đến tai vua. Vua khen ngợi và 
ban thưởng anh xứng đáng.

Chú thích
1. Không nên hườn đãi khi làm việc lành. Nên nắm ngay 
lấy mọi cơ hội để làm điều thiện. Những hành động như 
thế sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến hạnh phúc trường cửu của ta. 
Cũng nên vận dụng mọi cố gắng để thanh lọc tâm, môi khi 
nó ve vãn gần điều ác. Tâm ô nhiễm sẽ thỏa thích trong tư 
tưởng xấu.
2. Ác - pãpa, là cái gì làm cho tâm nhiễm ô. Là cái gì dẫn 
ta đến trạng thái khổ cực. Danh từ "tội lôi" không dịch



đúng nghĩa Phạn ngữ pãpa vì Phật giáo không đặt vấn đề 
thưởng phạt. Hành động nào bắt nguồn từ ba căn tham ái 
(rãga), sân hận (dosa), và si mê imohd) là ác. Có mười 
loại hành động ác là: sát sanh, trộm cắp, tà dâm (thực hiện 
bằng thân), nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ cộc cằn, nói 
nhảm nhí (thực hiện bằng khẩu) và tham lam, sân hận, tà 
kiên (thực hiện bằng ý).
3. Thiện (nghiệp), hay phước báu - puMa, là cái gì thanh 
lọc tâm. Kusala là một danh từ đồng nghĩa với puhna, Có 
mười loại hành động tạo phước báu. Xem Chú thích 
những câu 42, 43.

Không nên lặp đi lặp lại điều ác

2. Pãpam cepuriso kayirã - na nam kayirã punappunarh. Na 
tamhi chandam kayirãtha - dukkho pãpassa uccayo.
2. Nếu người kia làm điêu ác, người ấy không nên lặp đi lặp 
lại, không nên thỏa thích trong việc ác: tích ác tức thọ khổ.

117.

Tích chuyện
Một thầy Tỳ-khưu thường lặp đi lặp lại một hành động sai 
lạc. Đức Phật quở rây thây và đọc câu kệ trênắ

❖
Hãy lặp đi lặp lại điêu thiện

3. Punnarh ce puriso kayirã - kayirã nam punappunarhế 
Tamhi chandarh kayirãtha - sukho punnassa uccayo.
3. Nếu người kia làm một việc tạo phước báu, người ấy phải 
lặp đi lặp lại, phải tìm thỏa thích trong điều thiện ấy: tích trữ 
nghiệp lành là hạnh phúc. 118.

Ác - PẢPA VAGGA
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Một bà tín nữ tuy nghèo nhưng giàu tâm đạo, cúng dường 
vật thực đến một vị A-La-Hán. Bị rắn cắn, bà chết và tái 
sanh vào cảnh Trời. Từ nhàn cảnh ấy, vị Trời - trước kia là 
bà tín nữ nghèo - trở xuống lau dọn tịnh thất cho yị A-La- 
Hán để tăng trưởng thêm phước báu, nhưng vị A-La-Hán 
ngăn cản, không cho. Bà buồn. Đức Phật thấy vậy khuyên 
dạy bà như trên.

❖
Do quả trổ, sẽ biẽt hành động ác, do quả trố, 

sẽ biểt hành động thiện

4. Pãpo pi passatí bhadram - yãva păparh na paccati. Yadã 
ca paccati pãpam - atha pãpo pãpăni passati.
5. Bhadro pi passatì pãparh - yãva bhadrarh na paccati. Yãdã 
ca paccati bhadram - atha bhadro bhadrãni passati.
4. Người làm ác có thể gặp lành, ngày nào mà quả dữ chưa 
trổ. Nhưng, khi quả trố, chừng ấy họ mới thấy hậu quả tai 
hại.1 119.
5ế Người Hành thiện có thể gặp dữ, ngày nào mà quả lành 
chưa trố. Nhưng, khi quả trổ, chừng ấy người hành thiện sẽ 
gặt quả phúc. 2 120.

Tích chuyện
Ông Cấp Cô Độc (Anãthapindikò) phát tâm bố thí rất 
trong sạch để hộ độ tăng chúng, tiêu xài hết phần lớn gia 
sản của ôngỂ Bị chỉ trích là phung phí tiền của nhưng ông 
không màng biết đến lời chỉ trích, cứ tiếp tục cúng dường 
để phát triển tăng sựế Đức Phật ngợi khen hạnh bố thí của 
ông và khuyến dạy các lời trên về hậu quả của những hành 
động tốt và xấu.

Tích chuyện
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Chú thích
1. Một người xấu xa hư hèn có thể sống dồi dào phong 
phú nhờ hành động tôt trong quá khứ. Người ấy đang thọ 
hưởng hạnh phúc nhờ tiềm năng của nghiệp lành trong 
quá khứ mạnh hơn, đang thăng thế, và đàn áp nghiệp ác 
hiện tại. Do đó lăm lúc ta thấy hình như có sự bất công 
trên thê gian - người ác được may mắn. Nhưng một khi 
mà quả dữ hội đủ duyên kỳ đê trổ sanh, theo định luật 
nghiệp báo dĩ nhiên phải có, chừng ấy người làm ác sẽ gặt 
quả khô đau do hành động bất thiện của mình trong quá 
khứ.
2. Cũng nhiều khi người đạo đức hiền lương lại gặp phải 
hoạn nạn khôn cùng vì tiêm năng của nghiệp ác trong quá 
khứ mạnh hon, thăng thê, và đàn áp nghiệp lành hiện tại. 
Người ấy chỉ rõ biết được hiệu năng là hanh động thiện 
của mình khi mà, đúng lúc, nó sẽ trổ quả và đem lại hanh 
phúc dôi dào.
Chính sự kiện có việc trái ngược trong đời - người xấu xa 
hư hèn được dôi dào phong phú còn người đạo đức hiền 
lương lại phải gặp hoạn nạn khốn cùng - là một biện minh 
vững chắc cho niềm tin nơi nghiệp báo và tái sanh.

#
Không nên xem thường điêu ác

6. Mãppamannetha1 păpassa - na marh lam ãgamissati. 
Udabindunipãtena - udakumbho p i pũrãtìẵ Bã/o pũrãti 
pãpassa - thokathokampi ãcinam.

6. Không nên khinh thường điều ác, nói rằng "Nó sẽ không 
đến gần ta" 2. Từng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày cũng làm 
đây cái bình. Dường thế ấy, người cuoíig dại góp nhặt mỗi 
rân chút ít đĩêu ác, (ngày kia) sẽ bị cái ác tiiấm nhuần trọn 
vẹn. 121.
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Vị Tỳ-khưu nọ không lưu tâm đến một lỗi lầm nhỏ mà 
thầy thường hay phạm đến. Mặc dầu các bạn đồng môn 
nhiều lần khuyên giải, thầy vẫn một mực bỏ lửng, không 
để ý. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, trước mặt Đức 
Phật thầy cũng nói rằng ta không nên quá quan tâm đến 
những lỗi lầm nhỏ mọn như thế. Đức Phật khuyến dạy thầy 
không nên xem thường lỗi lầm, dầu nhỏ nhen thế nào.

Chú thích
1. Mãppamannetha trong nhiều bổn.
2. Vì không đến gần, nó sẽ không gây tai hại cho ta.

*
Không nên xem thường điêu thiện

7. Mãvamaỉinetha1 punnassa - na marh tam ãgamissatí. 
Udabindunipãtena - udakumbho pi purãti. Dhĩro purãti 
punnassa - thokathokampi ãcinam.
7. Không nên xem thường phước báu, nói rằng "Nó sẽ không 
đến gần ta"2. Tửng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày cũng làm 
dầy cái bình. Dường thế ấy, người thiện trí góp nhặt moi lần 
chút ít điều thiện, (ngày kia) sẽ trọn vẹn thấm nhuần. i 22ể

Tích chuyện
Được biết rằng Đức Phật thuyết Pháp mỗi khi thọ trai 
xong, một người thiện trí nọ đi khắp làng của mình, cố 
động cho mọi người cúng dường vật thực đến Đức Phật và 
chúng Tăng, kẻ ít người nhiều, tùy phương tiện. Khi đên 
nhà một trưởng giả, nhã ý của ông bị hiểu lầm, và ông 
trưởng giả chỉ đóng góp một phần rất nhỏ. Đen lúc mọi 
việc đã hoàn tất tốt đẹp, người thiện trí họp tât cả lại đê tỏ 
lòng tri ơn. Ông trưởng giả cũng đến dự, nhưng với ý định 
sẽ giết người trí tuệ nếu vị này có lòi khinh rẻ vì ông

KINH PHÁP CÚ

Tích chuyện
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không đóng góp đúng theo sức. Tuy nhiên, người thiện trí 
vẫn cám 011 đồng đều tất cả mọi người và cầu chúc mọi 
người được hưởng phước báu dồi dào. Ông trưởng giả ăn 
năn và xin sám hối.
Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng về giá trị của hành động 
thiện, dầu chỉ là điều thiện nhỏ.

Chú thích
1. Trong nhiều bổn, chép là Mãppamannetha.
2. Vì không đến gần, nó không đem phước báu đến ta.

❖
Hãy tránh điều ác như ta lánh xa một con đường

nguy hiểm

£ằ Vãniịo va bhaỵam maggam - appasattho mahaddhano. 
Visarìì ịĩvitukãmo va - pãpãni parivajjaye.
8. Như người đi buôn - mang theo nhiều tiền của mà ít bạn 
đông hành - tránh con đường nguy hiểm, như người muốn 
sông tránh thuốc độc, cùng thê ấy, ta phải lánh xa điều ác.

123.

Tích chuyện
Một người lái buôn nhập đoàn cùng đi với nhiều vị Tỳ- 
khưu. Trong lúc ấy vài tướng cướp muốn giựt tiền của anh 
mà không được. Lúc về, các vị Tỳ-khưu bạch lại với Đức 
Phật về cố gắng bất thành của các tên cướp. Nhơn đó Đức 
Phật khuyên dạy câu kệ trên.

$
Người không có ý định xấu sẽ không tạo nghiệp ác

9. Pannimhi ce vano nãssa - hareyya pãnină visam. 
Năbbanam visamanveti - natthipãparh akubbato.

Ác -PÃPAVAGGA
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9. Nếu tay không mang thướng tích, ta có thể câm thuốc 
độc. Chất độc không làm nguy hại người không có vết trâyế 
Điêu ác không làm nguy hại người không râm lo i1. 124.

Tích chuyện
Cô gái một nhà khá giả kia - vốn đã đắc quả Tu-Đà-Hườn
- đem lòng thương một người thợ săn, do sự kêt hợp xa 
xôi trong tiền kiếp, và theo chồng. Hai vợ chồng có đông 
con. Bà vợ, mặc dầu Nhập Lưu, hằng ngày thường,mang 
cung tên đưa cho chồng đi săn. Trong nhóm các vị Tỳ- 
khưu, có sự thắc mắc không biết hành độnạ như vậy bà có 
tạo nghiệp ác không. Đức Phật giải thích rằng vì bà không 
có ý định làm ác mà chỉ vâng lệnh chồng nên không tạo 
nghiệp ác, cũng như cầm thuốc độc mà tay không trầy trụa 
thì chất độc không ngấm vào người, do đó vô hại.

Chú thích
1 ể Không làm lỗi - tức người không có ý định ác.

$
Ai gây tổn hại cho người vô tội sẽ chịu sầu muộn

10. Yo appadutthassa narassa dussati - suddhassa posassa 
ahanganassa. Tameva bãlarh pacceti păparh - sukhumo rajo 
pa ti vã tam va khitto.

10. Kẻ nào xâm phạm người ôn hòa, trong sạch, và vô tội, 
quả dữ sẽ dội trở lại kẻ cuồng dại ậV/ như tung cát bụì ngước 
chiêu gió, cát bụi sẽ bay trở vào mắt. 125.

Tích chuyện
Người thợ săn kia vào rừng với bầy chó. Trên đường đi, 
anh gặp một tăng sĩ. Trọn suốt buổi anh không săn được 
gì. Lúc trở về, anh gặp lại vị tăng sĩ. Nghĩ rằng vì gặp nhà 
sư nên không săn được thịt, anh nổi giận xua chó vồ vị 
tăng sĩ vô tội. Vị Tỳ-khưu hoảng sợ, trèo lên cây thoát 
thân. Tên thợ săn chưa đã nư gỉận, bắn một mũi tên trúng

KINH PHÁP Cứ
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vào gót chân nhà sư. Nhà sư bị quá đau, loanh quanh làm 
rơi cái y xuống, trùm lên mình tên thợ săn. Đoàn chó dữ 
thây có người lúng túng trong cái y, ngỡ răng vị tăng sĩ từ 
trên cây đã rơi xuống, áp lại cắn tên thợ săn đến chết. Vị 
Tỳ-khưu thoát nạn trở về hầu Phật và thắc mắc không biết 
hành động như vậy thầy có tạo ác nghiệp Hay không. Đức 
Phật rọi sáng cho thầy và mô tả hậu quả xấu càng tăng 
trưởng thêm của kẻ nhân tâm gây tổn hại cho người ôn 
hòa, vô tội.

*
Tái sanh tùy thuộc nơi hành động

11. Gabbhameke uppajjanti - nirayam pãpakammino. 
Saggarit sugatino yanti -  parinibbantí anãsavã.
11. Vài người tái sanh vào bào thai s người hành ác (sanh) 
vào khổ cảnh 2, người phẩm hạnh tốt vào nhàn cảnh 3. Bậc 
Không o Nhiễm 4 nhập diệt vào Niết-bàn. J2ốắ

Tích chuyện
Vị Tỳ-khưu nọ thường đến nhà một người chuyên làm 
nghề mài kim cương, và bà vợ người này sắm sửa vật thực 
đê cúng dường. Ngày kia, trong lúc chủ nhà đi vào trong, 
một con chim từ phía sau đáp xuống và, trước mắt thầy 
Tỳ-khưu, nuôt mât một hòn kim cương. Chử nhà trở ra, 
thây mât một viên ngọc, cật hỏi vị tăng sĩ. Thây xác nhận 
mình không có lấy. Nhưng chủ nhà không tin, đánh đập 
thây một cách tàn nhân. Máu chảy đọng vũng dưới đất. 
Con chim thấy máu, bay trở xuống để uống. Trong cơn 
giận dữ tên chủ nhà đá con chim văng ra chết. Lúc ấy vị 
Tỳ-khưu mới thuật lại tự sự. Chủ nhà mổ bụng chim, tìm 
ra viên ngọc và xin sám hối. Khi vị Tỳ-khưu trở về hầu 
Phật, bạch lại đầu đuôi câu chuyện, Đức Phật dạy rằng
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chính hành động quyết định cho sự tái sanh. Hành động 
hiện tại quyết định cuộc tái sanh trong tương lai.

Chú thích
1. Theo Phật giáo có bốn lối tái sanh là:
a) Noãn sanh (andạịa) sanh từ trong trứng, b) Bào sanh 
Ợalãbuja), sanh từ bào thai, c) Thấp sanh (samsedcỳa), 
sanh từ chỗ ẩm thấp, và d) Hóa sanh (opapãtỉka), đột 
nhiên sanh ra.
Tất cả chúng sanh đều sanh ra theo một trong bốn lối ấy.
2. Khổ cảnh - Niraya, Nỉ là không có. Aya là hạnh phúc. 
Niraya là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh 
khổ mà một chúng sanh phải chịu vì đã tạo nghiệp ác, hay 
nói cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải 
chịu để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ 
cảnh không phải là địa ngục trường cửu mà chúng sanh bị 
bắt buộc phải ở trong đó để chịu hành phạt đau khổ một 
cách vĩnh viễn. Đen lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh 
cũng có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh 
phúc, nhờ các thiện nghiệp đã tạo.
3. Nhàn cảnh - Sagga, su + agga, đầy hạnh phúc. Trong 
Dục giới (.Kãmaloka) cảnh người và sáu cảnh Trời dục 
được xem là cảnh giới hạnh phúc. Chúng sanh ở trong 
cảnh giới này cũng không trường tồn vĩnh cửu.
4. Bậc Không Ô Nhiễm - chư vị A-La-Hán, sau khi chết 
không còn tái sanh nữa mà nhập Niết-bàn.
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Không ai tránh được hậu quả của nghiệp ác đã tạo

12. Na antalikkhe na samuddhamajjhe - na pabbatănam 
vivaram pavissa. Na vijjatĩsoỳagatippadeso - yatthatthito 
mucceyya pãpakammă.
12. Không phải trên trời, giữa biển hay trong hang núi mà 
người tạo nghiệp ác có thể tìm được nới nào trên thế gian 
này để lẩn trốn (hậu quả) của hành động bất thiện. 127.

Tích chuyện
Ba nhóm Tỳ-khưu đến yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, 
nhóm thứ nhứt thấy một con quạ đang bay bị thiêu đốt đến 
chêt. Nhóm thứ nhì thấy một thiếu phụ bị chết đắm giữa 
đại dương, còn nhóm thứ ba thì thấy bảy vị Tỳ-khưu bị 
nhôt trong hang đá bảy ngày. Tât cả các vị ây đêu xin Đức 
Phật giải thích. Đức Phật giái rằng trong một tiền kiếp, 
con quạ làm anh nông dân hung bạo, thiêu đốt đến chết 
một con bò lười biếng, thiếu phụ trấn nước một con chó và 
bảỵ vị Tỳ-khưu làm kẻ chăn bò, cột con kỳ đà trên một ổ 
kiên trong bảy ngày. Đức Phật thêm rằng không ai tránh 
được hậu quả của nghiệp ác đã tạo.

Chú thích
Theo đúng giáo lý của Đức Phật, không thể van lơn cầu 
cạnh, hay hôi lộ, hoặc gian lận bằng cách nào mà ta thay 
đổi được định luật nhân quả, cũng không thể lẩn trốn nơi 
nào trên thế gian, dầu trên trời rộng mênh mông, giữa đại 
dương sâu thăm, hoặc ở thâm sơn cùng côc mà ta tránh 
khỏi hậu quả của nghiệp ác đã tạo. Không có vị Trời nào, 
chí đên Đức Phật đi nữa, có thê can thiệp vào sự báo ứng 
của nghiệp.

❖
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Không thể khắc phục cái chết

13. Na antaỊikkhe na samuddamajjhe - na pabbatănariì 
vivaram pavissa. Na vijjatìsoịagatíppadeso - yatthatthitam 
nappasaheyya maccu.
13. Không phải trên trời, giữa biển, hay trong hang sâu núi 
thẳm, mà co thể tìm được ndi nào trên thế gian này đê’ tránh 
khỏi tử thần. 128.

Tích chuyện
Vua Suppabuddha, cha của công chúa Da-Du-Đà-La 
ựasodharã), tức giận Đức Phật vì Ngài bỏ con gái của 
vua ra đi, nên không ngững quấy rối Đức Phật. Đức Phật 
tiên đoán rằng nhà vua sẽ chết một cách thê thảm. Vua 
Suppabuddha cố tránh, nhưng sau cùng phải chịu một cái 
chết vô cùng'ghê gớm.
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10. GẬY GỘC, HAY HÌNH PHẠT - 
DANDÁ VAGGA

*
Không nên sát hại

1. Sabbe tasanti dandassa - sabbe bhãyanti maccuno. 
Attãnarh upamarh katvã - na haneyya na ghãtaye.

1. Ai cũng run sợ trước gậy gộc. Tất cả đều sớ chết. Hãy lấy 
bụng ta suy lòng người. Không nên giết, cũng không nên làm 
cho người khác giết1. i2Pắ

Tích chuyện
Vì một vụ khiêu khích, nhóm "sáu vị Tỳ-khưu" tấn công 
nhóm khác "mười sáu vị", Đức Phật hay được câu chuyện, 
cho ban hành giới luật có liên quan đến việc hành hung kẻ 
khác và dạy câu kệ trên.

Chú thích
Na haneyya na ghãtaye = na pahareyya na paharãpeyya 
(Bản chú giải)

❖
Tất cả dều quý trọng đời sống

2ễ Sabbe tasantoẫ dandassa - sabbesarit jĩvitarh piyam. 
Attãnam upamarh katvã -  na haneyya na ghãtaye.
2ễ Ai cũng run sđ trước gậy gộc. Tất cả đêu quý trọng đời 
sống. Hãy lấy bụng ta suy long người. Không nên giết, cũng 
không nên làm cho người khác giet. 130.

Tích chuyện
Trong cuộc tranh chấp giữa một "nhóm Tỳ-khưu sáu 
người" và "nhóm khác mười sáu vị", nhóm sau có cử chỉ đe 
dọa. Đức Phật dạy không nên xâm phạm đến người khác.
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Không nên hành hạ

3 . Sukhakãmãni bhũtãni - yo dandena vihirhsati. Attano 
sukhamesãno - pecca so na ỉabhate sukham.
3. Kẻ tìm hạnh phúc cho mình bằng cách hành hạ chúng 
sanh khác - cũng ưa thích an lạc - kẻ ấy sẽ không được hạnh 
phúc. 131.

Không nên gây tổn hại

4. Sukhakãmăni bhũtãni - yo dandena na vihimsatì. Attano 
sukhamesãno - pecca so labhate sukharh.
4. Người nào tìm hạnh phúc cho mình mà không dùng gậy 
gộc hành hạ chúng sanh khác - cũng ưa thích an lạc - người 
aỹ sẽ được hạnh phúc. 132.

Tích chuyện
Đức Phật thấy đám tri con dùng gậy đánh đập một con 
rắn. Ngài khuyên dứt chúng nó.

Không nói lời thô lỗ

5. Mãvoca pharusariì kanci - vuttã pativadeyyu tam. Dukkhă 
hi sărambhakathã - patidandã phuseyyu tam.
5ể Không nên dùng lời cộc cằn thô lỗ. Người bị nói cộc sẽ trả 
lời thô. Những lời gây thù trả oán quà thật là đau đớnễ Lời 
qua tiếng lại sẽ làm tổn hại như gây thường tích. 133.

❖
Hãy giữ im lặng

6. Sace neresiattănarh - karhso upahato yathã. Esa patto'si 
nibbãnarh - sãrambho te na vijjati.
6. Nếu giữ được im lặng như cái mỏ bể, con đã đắc quả Niết- 
bàn *: Con không có tâm báo oán. 134.
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Tích chuyện
Vài vị Tỳ-khưu thường nặng lời lăng mạ một vị khác và vị 
này trả lời lại. Đức Phật khuyên các thầy không nên gây 
thù trả oán và giảng dạy về sự lợi ích cua ngươi biết giư 
im lặng trước những lời lăng mạ của kẻ khác.

Chú thích
1. Người hành đúng theo lời thực tiễn này, dầu còn tại thế, 
cũng được xem như đã đắc quả Niết-bàn.

♦
Không ai tránh được cảnh già, chết

7. Yathã dandena gopãlo -  gã vo pãcetí gocararh. Evam jarã 
ca maccũ ca - ăyuriì pãịentì pãninam.
1. Như người chăn bò dùng gậy lùa từng con ra dồng. Dường 
thế ấy, tuổi già và cái chết lùa đời sống của từng chúng sanh 
đi ra \ 135.

Tích chuyện
Trong nhà bà Visãkhã, các thiếu phụ lớn nhỏ, đủ trang 
tuổi, đều thọ bát quan trong ngày giới. Khi được hỏi vì ly 
do gì, mỗi người giải thích phẩm hạnh đạo đức của mình 
theo một lối. Nghe xong quan điểm của từng người Đức 
Phật giảng về bản chất vô thường biến đổi của đời sống.

Chú thích
1. Trong câu kệ này, người chăn bò giống như tuổi già và 
sự chết. Bò như đời sống. Và đồng cỏ như cái chết~ phía 
bên kia đời sống.

$
Người hành ác bị quả dữ thiêu đốt

8. Atha păpãni kammãni - karam bãto na bujjhatí. Sehi 
kammehi dummedho - aggidaddho va tappatì.
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8. Vậy, khi người cuồng dại hành động lầm lạc, họ không 
nhận tlíức (bản chất ác của những hành động ấy). Người khờ 
khạo bị dày xéo, như bị lửa thiêu đốt, do hành động của 
chính mình. 136.

Tích chuyện
Đại đức A-La-Hán Mục-Kiền-Liên (Moggallãna) thấy 
một ngạ quỷ có hình con trăn. Đức Phật dạy rằng đó là 
hành động ác trong quá khứ.

❖
Kẻ xâm phạm người vô tội đi đến sầu muộn

$ễ Yo dandena adandesu - appadutthesu dussati. 
Dasannamannatararh thãnam khippameva nigacchati.
9. Kẻ dùng gậy gộc hại người vô hại và1 không gậy gộc, kẻ 
ấy sớm phải chịu những cảnh sau đâỳ. 137.
10. Vedanam pharusam ịãniriĩ - sarírassa ca bhedanariì. 
Garukam vã pi ãbãdharh cittakkhepam va pãpune.
11. Rậịato vã upassaggarh - abbhakkhãnanca dărunam. 
Paríkkhayam va nãtinam -  bhogănarh va pabhangurarh.
12. Atha vãssa agãrãniaggi dahati pãvako. Kãyassa bhedã 
duppanno - nirayariì so'papaịịati.
10,11,12. Đau đớn nhức nhối vô cùng2, tai biến khốc liệt, 

mình mẩy bị thương tích, hay lâm trọng bệnh, hay loạn tâm 
mất trí, hay bị vua đàn áp, hay bị kết trọng tội, hay ly tán 
thân quyến, hay bị tiêu diệt tài sản 3, hay bị lửa thiêu nhà 
cửa - khi thể xac này hoại diệt, con người thiển trí như thế 
sẽ tái sanh vào khổ cảnh. 138-140.

Tích chuyện
Vì một nghiệp xấu đã tạo trong tiền kiếp, Đại đức A-La- 
Hán Mục-Kiền-Liên (Moggallãnò) bị bọn cướp đânh đập 
đến chết, v ề  sau những tên cướp này bị vua bắt thiêu 
sôngệ
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Chú thích
1. Những người vô hại và không gậy gộc - là chư vị A-La- 
Hán vô tội và không có khí giới.
2. Đau đớn nhức nhối - có thể làm chết được.
3. Tài sản bị tiêu diệt - như buôn bán lỗ lã, mất tiền của, 
v.v.ể.

$
LÔI sống ép xác không làm con người trở nên 

trong sạch

13. Na naggacariyã najată na pahkă - nãnăsakã 
thandilasăyikã vã. Rajo ca jallam ukkutikappadhãnam - 
sodhenti maccarìì avitinnakahkharh.

13. Không phải bằng cách lõa thể đi lang thang í, hay thắt 
bính không gội đâu 2, hay bôi bùn dtf vào mình 3, hay tuyệt 
thực4, cũng không phải nằm dưới đất5, để bụi cát lắm lem 6, 
để tro dính đây người 7, hay cố gắng ngồi xổm 8, mà có thể 
thanh lọc được con người chưa nhiếp phục hoài nghi9. 141.

Tích chuyện
Thấy một vị Tỳ-khưu có nhiều y, Đức Phật quở rầy. Thầy 
giận, bỏ hêt, chỉ mặc y nội. Đức Phật thuật lại câu chuyện 
tương tợ đã xảy ra trong tiền kiếp của thầy và giảng dạy 
về sự vô ích của các lối tu khổ hạnh.

Chú thích
1. Đến ngày nay, ở Ấn Độ vẫn còn tồn tại nhiều hình thức 
khố hạnh. Lóp dơ dáy bên ngoài được vài người xem là 
dâu hiệu của bậc Thánh Nhơn. Đức Phật không chấp nhận 
hình thức khô hạnh khắt khe chỉ nhắm vào bề ngoài. Các 
Hội viên của Giáo hội những người sống độc thân mà 
Ngài sáng lập đi theo một con đường ở khoảng giữa Trung 
đạo - tránh hai cực đoan, một là khổ hạnh và đàng khác là
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lợi dưỡng. Giản dị, khiêm tốn, và tự ý nghèo là những đặc 
tánh chánh yếu của chư vị Tỳ-khưu, ngang hàng với lối 
sống sạch sẽ.
2ế Có người xem đầu tóc thắt bính, không bao giờ gội, là 
dấu hiệu của bậc thánh.
3. Những người không bao giờ súc miệng đánh răng, và 
bôi bùn vào mình cho dơ.
4. Chỉ nhịn đói suông không thế làm cho con người trở 
nên trong sạch. Các thầy Tỳ-khưu cũng nhịn ăn mỗi ngày, 
từ đúng ngọ đến sáng sớm hôm sau.
5. Nằm dưới đất, không nằm giường. Các vị Tỳ-khưu 
cũng không nằm giường đẹp, giường cao.
6. Cát bụi lắm lem - vì không tắm rửa.
7. Hiện nay cũng còn những người lấy tro bôi vào người 
làm cho mình mẩy dơ dáy
8. Cố gắng ngồi xổm - Đi cũng vậy, không đứng xổng 
người mà chỉ ngồi chồm hổm rồi nhảy nhảy để di chuyển, 
cũng không nằm ngồi như người thường.
9. Hoài nghi - Không có niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng.

♦
Hình dáng bề ngoài không biến đổi người phàm

ra thánh
14. Alankato ce pi samarh careyỵa - santo danto niyato 
brahmacãrĩ. Sabbesu bhũtesu nidhăya dandam - so 
brãhmano so samano sa bhikkhu.
14. Dầu ăn mặc lộng lẫy, nếu người kia sống an tịnh, chê 
ngự dục vọng, nhiếp phục lục căn, (thánh đạo) vững chắc \ 
hoàn toàn thanh tịnh 2, không dùng gậy gộc đôi xử với bất 
luận chúng sanh nào 3, người ấy quả thật là một Bà-La-Môn
4, một Sa-môn 5, một Ty-khưu 6. 142.

KINH PHÁP CÚ
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HÌNH PHẠT - DANDA VAGGA

Một ông quan đại thần thấy người vũ nữ của mình té chết 
trong lúc đang vũ. Ông rất âu sầu, đến hầu Phật và được 
nghe Đức Phật giậng Giáo Pháp. Sau khi nghe xong ông 
đăc quả A-La-Hán và nhập diệt Juôn, mặc dầu lúc ấy ông 
ăn mặc rất sang trọng. Các thầy Tỳ-khưu bạch hỏi Đức 
Phật có nên gọi vị ấy là Sa-môn không. Để trả lời, Đức 
Phật dạy răng đặc tánh thánh không tày thuộc ở hình dáng 
bề ngoài1.

Chú thích
1. Niyata - Bôn thanh đạo là Tu-Đà-Huờn (iSotãpatĩ, Nhập 
Lưu), Tư-Đà-Hàm (Sakadãgãmi, Nhứt Lai), A-Na-Hàm 
(Anãgãmi, Bất Lai) và A-La-Hán (Arahatta, ứng Cúng).
2. Bà Rhys Davids: "Bước vào Thượng Đế", một câu rất 
lầm lạc, hoàn toàn xa lạ với tinh thần Phật-giáo. Chú thích 
của bản chú giải là setthacariya, phẩm hạnh tối thượng.
3. Tuyệt đối ôn hòa, không gây tổn hại bất luận chúng 
sanh nào.
4. Bà-La-Môn - vì đã thanh lọc mọi nhiễm ô.
5Ể Sa-môn - vì không còn chút bợn nhơ nào trong tâm.
6. Tỳ-khưu - vì đã tận diệt mọi dục vọng.
7. Một vị đại thần có việc sầu muộn, ăn mặc lộng lẫy, ngồi 
trên lưng voi nghe Đức Phật giảng Pháp và đắc quả A-La- 
Hán. Cùng lúc ấy ông cũng chết luôn. Đức Phật khuyên 
các tín đồ hãy đảnh lễ vị ấy theo hàng A-La-Hán. Khi các 
thây Tỳ-khưu hỏi làm sao một vị đại thần ăn mặc lộng lẫy 
như vậy có thê đắc quả A-La-Hán, Đức Phật đọc câu kệ 
trên, dạy rằng sự trong sạch đến với ta từ bên trong chơ 
không phải từ ngoài vào. Đối chọi hẳn với câu trước câu

Tích chuyện

PHẠM KIM KHÁNH dịch 115



KINH PHÁP CÚ

này diễn đạt rõ ràng quan điểm của Phật giáo về đặc tánh 
thánh. Không phải cái hào nhoáng bê ngoài, mà chính sự 
thanh tịnh bên trong, là chánh yếu.

#
Trên thế gian thật hiếm người khiêm tốn

15. Hirìnisedho puriso - koci lokasmim vịịịatí. Yo nindam 
apabodheti - asso bhadro kasãmiva.
15. (Hiếm hoi thay), trên thế gian này, người lấy đức khiêm 
tốn tự chế để tránh lời khiển trách, giong như tuan mã thuần 
thục (tránh) roi.1 143.

*

Hãy nghiêm trì giới đức và tiêu trừ đau khổ

16. Asso yathã bhadro kasãnivittho - ătăpino sarhvegino 
bhavãtha. Saddhãya silena ca vinễyena ca - samãdhinã 
dhammavinicchayena ca. Sampannavijjãcarana patissatã - 
jahissatha dukkhamidam anappakham.
16. Như tuấn mã thuần thục dưới ngọn roi, hãy nhiệt tâm 
chuyên cần. Qo niềm tin, giới dức, tinh tấn, chánh định, do 
sự quán trạch Chơn Lý, do sự thành đạt tri kiến và đạo hạnh, 
2 và do chánh niệm, hãy tiêu trừ cái đau khố vĩ đại này. 144.

Tích chuyện
Một thanh niên nghèo khổ, chỉ có một bộ đồ rách và một 
cái tô bể, treo tất cả tài sản của mình trên cây, rồi đến chùa 
xin thọ lễ xuất gia. Sau đó nhiều lần anh huờn tục, rồi trở 
lại Giáo hội. Cuối cùng, nghĩ tới hoàn cảnh khốn cùng mà 
anh phải chịu nếu còn huờn tục nữa, anh gia công hành 
thiền và đắc quả A-La-Hán. Đức Phật dạy những lời trên 
để giảng về tâm bất mãn của anh trước kia và đức chuyên 
cần sau này.
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Chú thích
1. Khi hay biết tâm mình đang bị một ý nghĩ xấu xa xâm 
nhập một thầy Tỳ-khưu hay một cư sĩ biết tự trọng, phải 
cô găng diệt trừ tức khắc. Câu này có nghĩa, người như thế 
thật hiếm hoi.
2. Thạnh đạt tri kiến và đạo hạnh - Minh Hạnh Túc, Vijjã- 
carana - là đây đủ tám cái Giác, hay Minh, hay tri kiến; và 
mười lăm cái Hạnh(carana).
Tám cái Giác ( Vijjã) là: a) Thần thông ựddhivỉdha), b) 
Thiên nhĩ (Dỉbba-sota), c) Tha tâm thông (Cetoparỉya 
nãna là tri kiên do đó hiểu rõ tâm của người khác), d) 
Thiên nhãn (Dỉbba-cakkhu), e) Túc mạng minh (Pubbe 
nivãsanussati, là tri kiến đo đó hiểu rõ những tiền kiếp, 
của mình và của tất cả chúng sanh), f) Lậu tận minh 
(Asavakkhaya, tận diệt các hoặc lậu, hay pháp trầm luân), 
g) Minh sát tuệ ( Vipassanã) và h) Hóa tâm minh, (Mano- 
mayỉddhi, tạo những hình ảnh trong tâm người khác).
Mười lăm cái hạnh (Carana) là: Thu thúc trong gió lanh, 
thu thúc lục căn, ẩm thực tiết độ, giữ tâm luôn luôn giác 
tỉnh, niềm tin chơn chánh, hổ thẹn trước điều ác, sợ hãi 
trước điều ác, nghe nhiều học rộng, tinh tấn, chánh niệm, 
và bốn từng thiền.

*
Người tốt tự kiểm soát

17. Udakam hi nayantí nettikã - usukãrã namayanti tẹịanarh. 
Dãrum namayanti tacchakă - attãnarh damayanti subbată.
17. Người dẫn thủy nhập điền đào mương cho nước chảy. 
Thđ làm tên uốn năn mũi tên cho ngay thang. Thợ mộc uốn 
gỗ. Người đức hạnh tự kiểm soát lấy mìnhl. 145.
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Tích chuyện
Một cậu bé con nhà gia giáo xuất gia, gia nhập Giáo hội. 
Ngày kia, trong khi đi trì bình, cậu thấy nông dân và thợ 
nề kiểm soát những vật vô tri vô giác như nước và gỗỂ 
Cảnh tượng ấy gợi ý cho cậu nghĩ đến tiềm năng hùng hậu 
của con người. Cậu cố gắng tham thiền và đắc quả A-La- 
Hán. Đức Phật giảng về đức tánh tự kiểm soát lấy mình.

Chú thích
1. Xem Chú thích câu 80.

KINH PHÁP CÚ
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11. TUỔI GIÀ - JARA VAGGA 
$

Tìm ánh sáng
1. Ko nu hãso kimãnando - níccarh pajjalite satí. 
Andhakãrena onaddhã - padĩparh na gavesatha.
1. Thích thú vui cười là gì, hoan hỉ khoái lạc là gì, khi mà thế 
gian không dút bừng cháy*? Bị bao trùm trong đêm tốì, há 
không đi tìm ánh sáng? 146.

Tích chuyện
Một hôm, cùng đi với bà Visãkhã, vị đại thí chủ thời Đức 
Phật, có vài thiếu phụ không biết, uống rượu say. Trong 
trạng thái say sưa âỵ, các bà múa men và hát xướng kém 
lễ độ trước Đức Thế Tôn. Dùng năng lực thần thông, Đức 
Phật tạo cảnh tôi tăm bao trùm các bà và đem các bà trở 
về lý trí. Bấy giờ Đức Phật mới đọc câu kệ trên.

Chú thích
1. Thế gian này bị ngọn lửa tham dục thiêu đốt không 
ngừng, và luôn luôn bị màn vô minh bao trùm, bưng bít 
trong cảnh tối tămẳ Vậy, còn trong thế gian ấy, người thiện 
trí phải tận lực cô gắng tìm ánh sáng của trí tuệ.

❖
Thể xác lộng lẫy này quả thật ô trược

2. Passa cittakatarh bimbarh - arukãyarh samussitarh.
Ăturam bahusahkappam - yassa n'atthi dhuvam thitiệ
2. Hãy nhìn cái thể xác đẹp đẽ này, một khối đau đán, một 
đống bệnh tật, được người ta bận tâm nhiều, nhưng không 
chứa đựng gì bền vững, không có gì tồn tạ i1. 147.



Một nhà sư trẻ tuổi đem lòng thương cô Sirimã, một gái 
giang hồ. Thình lình cô chết. Dầu nhà vua ra lệnh cho dân 
chúng nhìn thi hài cô, không ai màng liếc mắt đến. Đức 
Phật chỉ cho các Tỳ-khưu xác chết sình thúi đáng ghê tởm 
ấy, và giảng về tánh ô trược của thể xác.

Chú thích
l ề Không có gì tồn tại mà còn đẹp đẽ như'trướcề

❖
Đời sống chấm dứt trong sự chết

3. Pariịinnamidariì rũpam - roganĩlam pabhanguram. Bhijjati 
pũtisandeho > maranantam hi ịĩvitam.
3. Thể xác này hoàn toàn kiệt quệ, một ố bệnh tật, dễ hoại 
diệt. Khôi ô trược này sẽ tan rã. Quả thật vậy, đời sống chấm 
dứt trong sự chết. 148.

Tích chuyện
Thấy một sư cô run rẩy ngã chết, Đức Phật giảng về bản 
chất vô thường của đòi sống.

$
Nhìn một đống xương thì có gì thích thú

4. Yãnlmăniapatthãni - alãpũn'eva sãrade. Kãpotakãni 
atthĩni - tãni disvãna kã rati.
4. Những que xương trắng bạc màu chim bồ câu (trắng), 
giống như trái bầu mà người ta vứt đi trong mùa thu. Thích 
thú gì mà nhìn nó? 149.

Tích chuyện
Nhiều vị Tỳ-khưu vào nghĩa địa hành thiềnể Trước những 
thi hài mới chết, có lòng tham ái phát sanh. Đức Phật đọc 
câu kệ trên để giảng dạy.

KINH PHÁP CÚ
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Thể xác này gồm thịt và máu

5. Atthĩnam nagarariì katarh - mamsalohitalepanam. Yattha 
jarã ca maccu ca - măno makkho ca ohito.

5. Thành trì (này) dựng lên bằng xương, đắp thịt và máu bên 
ngoài, trong đó tích trữ bệnh tật, chết chóc, ngã mạn và phi 
báng. ISO.

Tích chuyện
Một thiếu phụ xinh đẹp đã thọ lễ xuất gia Tỳ-khưu ni 
nhưng thiêu niêm tin. Sợ Đức Phật có lời lẽ không tôn 
trọng, làm giảm giá trị sắc đẹp nên bà không đến hầu 
Ngài. Tuy nhiên, một ngày kia, cùng với những người 
khác, bà đên phòng giảng trong lúc Đức Phật đang thuyết 
Pháp. Đức Phật làm cho bà thấy một người đàn bà thật 
đẹp đang đứng quạt Ngài. Rồi Ngài làm cho hình ảnh ấy 
dần dần biến đổi, phản ảnh sự tàn phá của tuổi già và cái 
chêt trên thê xác vô cùng đẹp đẽ một thời nào. Chon lý 
bừng sáng trước măt người thiếu phụ. Lúc bấy giờ Đức 
Phật đọc câu kệ trên.

*
Đức hạnh Chơn chánh không hư cũ

6. Jĩranti ve rãjarathã sucittã - atho sarĩrampi jararh upeti. 
Satanca dhammo naịaram upeti - santo have sabbhi 
pavedayanti.

6. Chí đến chiếc xe trang hoàng lộng lẫy của hoàng cung 
cũng cũ hư. cùng thê ây, thân này se đên tuổi già. Nhưng 
Giáo Pháp1 của bậc Thiện Nhơn 2 không già cỗi. Do đó, bậc 
Thiện Nhớn làm sáng tỏ Giáo Pháp giữa những bậc Thiện 
Nhơn. 151ễ

Tích chuyện
Hoàng Hậu Mallíkã là một tín nữ có tâm đạo nhiệt thành. 
Sau khi bà băng hà, Đức Phật đến viếng hoàng cung và

TUỔI GIÀ - JARĂ VAGGA
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vua muốn biết hoàng hậu tái sanh đi đâu. Đức Phật cho 
vua biết nơi tái sanh của hoàng hậu và, nhìn một chiếc 
long xa cũ kỹ, Ngài dạy những lời trên.

Chú thích
1. Giáo Pháp - dhamma, là chín trạng thái siêu thế: Bốn 
Đạo, bổn Quả và Niết-bàn.
2. Bậc Thiện Nhơn - những vị chư Phật.

❖
Người học ít kém trí tuệ

7. Appassutãyam puríso - balivaddo va jĩratiắ Marhsãni tassa 
vaddhantí - pannã tassa na vaddhati.
7. Con người ít học trưởng thành như bò. Bắp thịt có nở 
nang, những trí tuệ không phát triển. 152.

Tích chuyện
Một thầy Tỳ-khưu thường ăn nói không nhằm chỗ Đức 
Phật dạy những lời trên khi đề cập đến thầy.

*
Ái dục là người xây dựng cái nhà này

#ề Anekajătí sarhsãram - sandhãvissarh anibbisariìẩ 
Gahakărakariì gavesanto - dukkhã jãtí punappunaríĩ.
8. Xuyên qua nhiều kiếp sống. Như Lai thênh thang đi trong 
vòng luân hồi để tìm, nhưng không gặp, người thợ cất nhà 
này. Phiền muộn thay, đời sống triền miên tái diễn. 153.
9. Gahakãraka dittho'si -puna geham na kãhasi. Sabbã te 
phãsukã bhaggã - gahakũtarh visahkhatam. 
Visankhãragatarh cittam - tanhănarh khayamajjhagăẽ
9. Này H8i người thợ làm nhà! Người đã bị bắt gặp. Ngưđi 
không còn cat nhà nữa. Tất cả rui mè của ngươi đã gãy. cây 
đòn dông của ngưđi cũng bị phá tan. Tâm của Như Lai đã 
thành đạt trạng thái vô lậu. Mọi ái dục đã hoàn toàn chấm 
dứt. 154.
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Đức Phật đọc câu kệ này liền sau khi thành đạt Đạo Quả 
Vô Thượng.

Chú thích
1. Hai câu này, gọi là bài kệ phỉ lạc ịụđãnà) đầu tiên, mà 
Đức Phật đọc lên liên sau khi chứng ngộ đạo quả Vô 
Thượng, không thể tìm thấy nơi nào khác. Vì Đại đức 
Ẵnanda đã nghe hai câu này chính từ miệng Đức Phật đọc 
lên nên bài kệ được sắp trong kinh Pháp Cú.
Ở đây, Đức Phật xác nhận cuộc đi thênh thang bất định 
trong nhiều kiếp sống quá khứ đầy đau khổ, một sự kiện 
hiển nhiên chứng minh có nhiều kiếp tái sanh. Ngắi phải 
đi bât định, và do đó, phải chịu khổ đau, phải thênh thang 
mãi cho đến ngày tìm ra được người kiến trúc sư đã xây 
dựng cái nhà này, tức thể xác này. Trong kiếp cuối cùng, 
giữa khung cảnh cô đcm tịch mịch của rừng thiêng, lúc đi 
sâu vào công trình thiền định mà Ngài đã dày công trau 
giôi từ xa xôi trong quá khứ, trải qua cuộc hành trình bất 
định, Ngài khám phá ra anh thợ cất nhà hằng mong mỏi 
muôn biêtể Anh thợ nàỵ không ở ngoài, mà ở sâu kín bên 
trong Ngài. Đó là ái dục, sự tự tạo, một thành phần tinh 
thân luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi người. Ái 
dục xuất phát bằng cách nào thì không thể biết. Cái gì ta 
tạo ra, ta có thê tiêu diệt. Tìm ra anh thợ cất nhà tức tận 
diệt ái dục, trong lúc đắc quả A-La-Hán, mà trong bài kệ 
này, ý nghĩa bao hàm trong thành ngữ chấm dứt ái dục.
Mè rui, hay cái sườn nhà, của căn nhà tự tạo này là những 
ô nhiêm như tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, 
hôn trâm, phóng dật, vô tàm, vô úy. Cây đòn dông chịu 
đựng cái sườn là vô minh, căn nguyên xuất phát của mọi

Tích chuyện
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dục vọng. Phá vỡ cây đòn dông vô minh bàng trí tuệ tức là 
làm sập căn nhà. Sườn và đòn dông là vật liệu mà anh thợ 
dùng để cất nhà, cái nhà không đáng cho ta ham muôn. 
Vậy, khi hết vật liệu xây cất, tức nhiên anh thợ không còn 
dựng nhà được nữa.
Khi cái nhà đã bị phá tan tành thì cái tâm, mà trong tích 
chuyện, không được đề cập đến, đã thành đạt trạng thái vô 
lậu, vô sanh, bất diệt, là Niết-bàn. Tât cả cái gì còn tại thê 
đều phải bị bỏ lại phía sau và chỉ có trạng thái siêu thế, 
Niết-bàn, sẽ tồn tại.

$
Người không tiến bộ - vật chất và tinh thần - 

sẽ ăn năn hối hận

10. Acaritvã brahmacariyarh - aladdhã yobbane dhanarìì. 
ũinnakoncă va jhãỵantí - khĩnamacche va pallale.
11. Acaritvã brahmacariyarh - aladdhã yobbane dhanarh. 
Senti căpãtikhĩnã va - purãnãni anutthunam.
10. Người không sống đời Đạo hạnh thiêng liêng, người 
không thâu thập tài sản lúc thiếu thời, sẽ tàn tạ mỏi mòn 
như con cò già trong cái ao không cá. 155.
l l ề Người không sống đời Đạo hạnh thiêng liêng, người 
không thâu thập tài san lúc thiếu thời, sẽ nằm dài như cái 
cung gãy, nhìn dĩ vãng mà than vắn thở dài. 156.

Tích chuyện
Con một nhà triệu phú kết họp với bạn bè xấu xa hư hỏng, 
phung phí hết cả tài sản sự nghiệp và trở thành nghèo đói 
khốn cùng. Đe cập đến số phần bất hạnh của anh, Đức 
Phật dạy những lời trên.
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